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V. _  _  r  f í

LỜI NÓI ĐẨU

1. Trong xã hội hiện đại, sự phát triển của mỗi lĩnh vực trong 
đời sống xã hội phụ thuộc rất lớn vào hệ thống chính sách của nhà 
nước. Chính sách là sự can thiệp hay không can thiệp của nhà 
nước nhưng là cảc tác động mang tính định hướng cho sự phát 
triển, là khung thể chế cho các hoạt động ừong thực tiễn. Chính 
sách văn hóa cũng có tầm ảnh hưởng sâu rộng như vậy cho sự phát 
triến nển vãn hóa Việt Nam hiện đại. Trong thời kỳ đổi mới, chính 
sự thay đồi trong chính sách văn hóa đã tạo nên những động lực 
mới cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực văn hóa văn nghệ trong 
bối cảnh nền kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quổc tế. Đặc 
biệt, hiện nay, Việt Nam đang chủ trương xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả hoạt dộng của đời sống xã hội 
cần được diều hành bằng pháp luật (chứ không bằng Nghị quyết 
cùa Đãng). Chúng ta đang gia nhập xu thể toàn cầu hoá, ký kết 
công ước quốc tế trong lĩnh vực văn hoá, đẩy mạnh hợp tác văn 
hoá với các nước trên thế giới thì việc xây dựng chính sách văn 
hoá và hiếu biết chính sách vãn hóa của các nước là vấn đề mang 
tính cấp bách hiện nay.

Tại các nước phát triển, chính sách văn hóa được giảng dạy và 
nghiên cứu trong ngành quản lý văn hóa, nghệ thuật, cung cấp một 
cái nhìn tống thề về chính sách và cơ chế vận hành của chính sách 
trong thực tiên cho học viên. Sau khi ra trường, một bộ phận sinh 
viên sẽ làm việc trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật* kiến thức về 
chính sách vãn hỏa giúp họ có được hiểu biết về môi trường hoạt 
động của tố chức. Một số sẽ công tác trong các tổ chức chính phủ,
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tham gia vào quá trình đánh giá và hoạch định chính sách. Ở các 
nước này, môn Chỉnh sách vãn hóa thường được dạy ở bậc đại học 
và cao học, đặc biệt cho những học viên đã có kinh nghiệm hoạt 
động thực tiễn.

Ở Việt Nam, việc nghiên cứu và giảng dạy về chính sách văn 
hóa trong các trường đại học và cao đẳng từ trước đến nay chưa 
được triển khai một cách đầy đủ và chuyên nghiệp. Trong chương 
trình đào tạo đại học và sau đại học, một số vấn đề về chính sách 
văn hóa chỉ được đề cập trong các môn học như “Đường lối văn hóa 
văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Pháp luật về Văn hóa” 
mà chưa được nghiên cứu một cách toàn diện và thấu đáo. Chính vì 
vậy, việc đưa môn Chính sách văn hóa vào giảng dạy và học tập 
cho Ngành Quàn lý Văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là 
việc làm có tính đổi mới và cấp thiết cao. Biên soạn giáo trình về 
chính sách văn hóa trên cơ sở các quan điểm, nhận thức mới về văn 
hóa và chính sách văn hóa cũng như các phương pháp giảng dạy sư 
phạm mới là một trong những điều kiện cơ bàn để đảm bảo chất 
lượng đào tạo nguồn nhân lực vãn hóa nghệ thuật trong điều kiện 
mới. Giáo trình này sè cung cấp các kiến thức cơ bản về chính sách 
văn hoá trên thế giới và trong nước, đặt nền tảng cho hiểu biết của 
sinh viên về môi trường thể chế cho hoạt động văn hoá nghệ thuật 
của Việt Nam và thế giới.

2. Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản 
về chính sách văn hóa như: khái niệm, vai trò, đặc tính và cấu trúc 
của chính sách văn hóa, chính sách văn hóa của một số nước trên 
thế giới và các vấn đề cốt yếu trong chính sách văn hóa Việt Nam 
qua các giai đoạn lịch sừ, đặc biệt là thời kỳ đổi mới. Bên cạnh đó, 
môn học cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cơ bản trong việc 
phân tích chính sách văn hóa và quá trình vận hành của chính sách 
văn hỏa trong thực tiễn.
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3. Giáo trình môn học này do một nhóm tác gí ả biên soạn, được 
chia làm 3 chương:

Chương I, PGS.TS. Lương Hồng Quang biên soạn

Chương 2, ThS. Phạm Bích Huyền biên soạn

Chương 3, TS. Lê Thị Hiền biên soạn phần Chỉnh sách vàn 
hoả Việt Nam thời kỳ trước đổi mới và ThS. Nguyễn Lâm Tuấn Anh 
biên soạn phần Chỉnh sách văn hoá Việt Nam thời kỳ Đổi mới (từ 
1986 đén nay).

Chương l : TỒNG QUAN VÈ CHÍNH SÁCH VĂN HÓA

Chương này sể giới thiệu và phân tích các khái niệm vãn hóa, 
chính sách và chính sách văn hóa, các định nghĩa khác nhau về chính 
sách văn hóa như định nghĩa của UNESCO, Hội đồng Châu Âu (EC) 
và cùa Đảng, nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó, chương 1 tìm hiểu 
các cấp độ của chính sách vãn hóa và vai trò của chính sách văn hóa 
đối với sự phát triển văn hóa trên phạm vi quốc gia, vùng và quốc tế. 
Cấu trúc chung về mặt hình thức của một chính sách văn hóa quổc 
gia được giới thiệu để sinh viên có thể hiểu cơ sở hình thành, nội 
dung và công cụ của mỗi chính sách văn hóa quốc gia, làm tiền đề 
cho việc học tập và nghiên cửu về chính sách vãn hóa.

Chương 2: CÁC MÔ HÌNH CHÍNH SÁCH VĂN HÓA TRÊN 
THÉ GIỚI

Chương 2 giới thiệu và phân tích khái niệm, tiêu chí phân loại 
các rnô hình chính sách văn hóa và một số mô hình chính sách văn 
hóa phổ biến trên thế giới.

Cụ thể, các mô hình chính sách văn hóa Người tạo điầi kiện, Nhà 
bảo trợ, Kiến trúc sư và Kỹ sư, mô hình chính sách văn hóa Trung 
Quác và mô hình chính sách văn hóa Hàn Quốc sẽ được nghiên cứu, 
tìm hiều với các nội dung chi tiết như vai trò quản ỉý của nhà nước, kế
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hoạch chiến lược cho phát triển văn hóa, cơ chế tài trợ cho nghệ thuật 
và địa vị xã hội của nghệ sỹ, hệ thống tổ chức để xây đựng, thực thi 
chính sách văn hóa và các vấn đề khác. Mỗi mô hình đều được minh 
họa bàng chính sách văn hóa cụ thể của một số nước trên thể giới như 
Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô (cù), Trung Quốc và Hàn Quốc.

Chương 3: CHÍNH SÁCH VĂN HÓA VIỆT NAM

Chương này trình bày về chính sách văn hóa Việt Nam qua các 
giai đoạn lịch sử: thời kỳ phong kiến tự chủ, thời kỳ Pháp đô hộ và 
thời kỳ hiện đại- dưới sự lành đạo của Đảng. Đặc biệt, một số vấn 
đề nồi bật của chính sách văn hóa Việt Nam hiện nay như chính 
sách đầu tư cho văn hoá nghệ thuật, chính sách về di sản văn hoá và 
văn hoá các dân tộc thiểu số, vấn đề sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực 
văn hóa nghệ thuật được đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu.

4. Nhóm tác giả xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Quỹ Ford, 
TS. Michael Digregorio, GS.TS. Gerald Lidstone - Trường Đại học 
Goldsmiths Đại học Tồng hợp London-Vương quốc Anh, Trung 
tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Vãn hóa (A&C), cùng các 
chuyên gia trong và ngoài nước đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành 
giáo trình này. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới PGS.TS 
Phạm Duy Đức và TS. Nguyễn Văn Tình, những người đă đọc và 
đóng góp ý kiến hữu ích cho việc hoàn chỉnh giáo trình này.

5. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn giáo trình này 
không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Kính mong độc giả góp 
ý để giáo trình được hoàn thiện hơn ở lần xuất bản sau. Các góp ý 
xin được gửi về cho nhỏm biên soạn theo địa chĩ email của các 
thành viên nhóm biên soạn:

PGS. TS Lương Hồng Quang: quangvicas@yahoo.com

TS. Lê Thị Hiền: hienqlvh@gmail.com

ThS. Phạm Bích Huyền: huyenpb@huc.edu.vn

ThS. Nguyễn Lâm Tuấn Anh: tuananhvicas@gmail.com
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ChươNq 1

TỔNG OUAN VÊ' CHÍNH SÁCH VẪN h ó a

Chính sách là của các nhà nước, được xây dựng dựa trên cơ 
sở chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia theo từng thời kỳ 
lịch sử. Ở tầm quốc tế, chính sách của mỗi quốc gia lại do các 
mổi quan hệ quốc tế quy định, nghĩa là vị trí địa chính trị của 
quốc gia đó ít nhiều tác động vào chính sách tổng thể hay từng 
lĩnh vực. Mặc dù có hay không cỏ một tuyên ngôn rõ ràng về việc 
có một chính sách văn hỏa hay không thì mỗi một quốc gia đểu 
có những “cách thức” điều hành riêng, nhất là đối với các nhà 
nước hiện đại.

Đa phần các nước trên thế giới đều có chính sách vãn hóa 
quốc gia chính thức của mình. Đó là văn bản thể hiện ý chí 
chính trị, quan điểm về văn hóa nghệ thuật, về vai trò của 
chúng trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, về cách 
thức điều hành và tổ chức đời sống văn hóa nghệ thuật, về các 
thể chế điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực nảy. Các 
nhà nước và chính quyền địa phương (bang, vùng, tình) đều có 
chính sách văn hóa theo quan điểm riêng của họ, song đều 
thống nhất trên một sổ nguyên tắc cơ bàn và đường hướng phát 
triển văn hóa trong tổng thể chính sách phát triển của quốc gia, 
bang, vùng, lãnh thổ.
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1.1. Lịch sử hình thành

1.1.1. Quá trình hình thành chính sách văn hoả qua các thời kỷ

l.lr ì .ì , Dưới triều đại phong kiến

Cháu Ẩu: Các lãnh chúa phong kiến và tầng lớp tăng lữ có vai 
trò quan trong trong việc hình thành các chính sách văn hoá riêng 
cho vùng lãnh thồ của mình. Họ đóng hai vai trò: tầng lớp lãnh đạo 
xã hội, trong đỏ có đưa ra các định hướng phát triển văn hoá; và tài 
trợ, bào trợ cho các nghệ sĩ, mua và hình thành các bộ sưu tập nghệ 
thuật. Sau này, khi nhà nước trung ương tập quyền hình thành ở một 
số quốc gia thi vai trò của triều đình có một vị trí quan trọng. Các 
chính sách của triều đình thể hiện rõ trong định hướng tự do sáng 
tạo, kiểm duyệt, hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật, tổ chức một số sự 
hoạt động văn hóa nghệ thuật lởn.

Châu Ả: Các nhà nươc phong kiến tập quyền như Trung Quốc 
là một ví dụ, đóng cả hai vai trò là người đưa ra các định hướng 
phát triển và bảo trợ văn hoá như ở châu Âu. Thêm nữa, do Trung 
Quốc quá rộng lớn về mặt diện tích và truyền thống trọng họ tộc 
nên vai trò của cấp tỉnh và họ tộc cũng có những ảnh hưởng đến 
chính sách văn hóa quốc gia, đặc biệt ở phương diện bảo tồn và phát 
huy bản sắc văn hoá cộng đồng.

Việt Nam: Các triều đình phong kiến tuy không có chính sách 
văn hoá chính thức nhưng qua các chỉ dụ cùa nhà vua, qua mô hình 
văn hoá triều đình mà định hình nên văn hoá dân tộc-quốc gia, văn 
hỏa bác học. Đặc biệt, vai ưò của làng -xã trong phát triển văn hoá 
cộng đồng có một vị trí quan trọng tạo nên nền văn hoá dân gian. 
Do đó, chính sách văn hóa của thời kỳ này là góp phần vào sự độc 
lập, tự chủ của dân tộc trước một nền văn hóa lớn là Trung Quốc, 
xây dựng bán sắc văn hóa dân tộc riêng, xây dựng các thiết chế văn 
hỏa phong kiến, các giá trị, chuẩn mực, khuôn mẫu văn hóa, các 
loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian và bác học.
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Đặc điểm chung của thời kỳ này ià không có chính sách văn 
hoá chính thức theo ngôn ngừ hiện đại mà chỉ là các “mảnh vụn” 
được lắp ghép lại, nhung chúng có những vai trò rất quan trọng 
trong việc xây dựng nền văn hoá của mỗi quốc gia.

ỉ. Ị .1.2. Thời kỳ hình thành chù nghĩa tư bàn

Thời kỳ Phục Hưng đã đem cho văn hoá một luồng sinh khí 
mới, với sự ra đời của tầng lớp trí thưc như một lực lượng xã hội 
góp phần hình thành chính sách văn hoá thời kỳ này. Tinh thần dân 
chù, tôn trọng chân lý khoa học, khuyến khích tự do sáng tạo nghệ 
thuật đã là những hạt nhân chính của chính sách văn hóa thời kỳ này, 
tạo nên những bước đột phá lớn ỉao của văn hóa thời kỳ Phục Hưng

ỉ. ỉ. 1.3. Thời kỳ chủ nghĩa tư bàn thế kỷ Ỉ8-Ỉ9

Giai cấp tư sản thông qua vị trí kinh tế của minh đã góp phần 
vào việc thúc đẩy văn hoá thời kỳ này phát triển lên một bước mới. 
vẫn chưa có một chính sách văn hóa chính thức của nhà nước song 
vai trò của nhà nước đã được ý thức rõ hơn ừong việc phát triển nền 
văn hóa, đặc biệt là trong việc phát triển cơ sở hạ tầng cho nghệ 
thuật, phát triển các loại hình nghệ thuật tiêu biểu, phát triển tinh 
thần tự do sáng tạo trong nghệ thuật.

1,1.2. Quá trình hình thành chính sách văn hoá thời kỳ hiện đại

1.1.2.1. Sau Tthế chiến 2

Sau Thế chiến 2, chính sách văn hoá được coi là một bộ phận 
cấu thành nên chính sách chung của nhà nước và từ đây, khái niệm 
chính sách văn hoá theo nghĩa là một đường lối phát triển của nhà 
nước trong lĩnh vực văn hoá mới được ra đời, thông qua các can 
thiệp từ trên xuống, gián tiếp hay trực tiếp tác động vào đời sống 
văn hoá.
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L 1.2.2. Chính sách văn hoá cùa các nước tư bản chủ nghĩa

Thời kỳ Chiến tranh Lạnh với sự phân chia hai khối đối lập 
nhau, với hai chính sách văn hoá khác nhau. Ỏ Mỹ, châu Âu và một 
số nước theo mô hình tư bản chủ nghĩa, chính sách vãn hoá tồn tại ở 
cả nhà nước trung ương, với vai trò định hướng phát triển vĩ mô và 
vai trò của vùng, địa phương trong xây dựng đời sống vãn hoá. Có 
các nước có chính sách chính thức (Anh, Pháp), có nước không có 
chính sách chính thức (Mỹ), song đều có một quan điểm chung là 
vãn hoá cần được phát triển trong bầu không khí tự do sáng tạo, dân 
chù và có vai trò của thị trường trong sự phát triển cá nhân và xã hội 
dân sự. Mô hình hành chính ở các nước này là rất khác nhau, có 
nước theo mô hình có vai trò mạnh của nhà nước trung ương (Pháp), 
có nước phân quyền cho các bang (Mỳ, Đức, Áo), song nhìn chung, 
quá trình xây dựng chính sách, triển khai và đánh giá chính sách 
đều được tiến hành theo một quy trình khoa học, có sự tham gia của 
nhiều lực lượng trong xã hội, do đó, các chính sách luôn có hiệu lực 
cao trong sự phát triển văn hóa, nghệ thuật.

ỉ. 1.2.3. Chính sách văn hoá của các nước xã hội chủ nghĩa

Thời kỳ này nhấn mạnh đến khía cạnh tư tưởng của văn hoá, 
coi văn hoá như một lĩnh vực cần phải được nhà nước quản ỉý, chỉ 
đạo. Khác với các nước tư bản, văn hoá các nước trong khối này 
được phát triển theo mô hình tương đối thống nhất, mang tính tập 
trung, áp từ trên xuống. Nhần mạnh chức năng tuyên truyền, là một 
công cụ của nhà nước, chính sách văn hóa của các nước xã hội chủ 
nghĩa thời kỳ này nhấn mạnh đến việc cổ vũ công cuộc xây dựng 
chù nghĩa xã hội, đề cao tính tập thể, xây dựng hệ thống thiết chế 
đặc trưng cho chủ nghĩa xà hội (hệ thống nhà văn hóa, tượng đài 
hoành tráng). Mô hình hành chính trong quản lý văn hóa cùa các 
nước này là giống nhau, song trùng hai cơ quan quản lý là hệ thống 
cơ quan tuyên giáo - tư tưởng (cùa Đảng cộng sản) và cơ quan
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quản lý nhà nước (Bộ, ủy ban), được tổ chức dọc từ trên xuống, 
theo hệ thống hành chính từ trung ương xuống tới tận cơ sờ.

ỉ. 1.2,4. Chính sách vãn hoả cùa các nước thế giới thứ 3

Do cố gắng mang tính trung lập trong bối cảnh Chiến tranh 
Lạnh, trước hai khối quốc gia có tư tưởng khác biệt nhau nên văn 
hoá của các quốc gia này khẳng định tính mục tiêu là gìn giữ bân 
sác văn hoá trước quá trình quốc tế hóa sâu sắc. Chính sách văn hóa 
của các nước này nhấn mạnh đến sự độc lập về chính trị của quốc 
gia, bảo tồn văn hóa truyền thống, văn hóa các tộc người thiểu số, 
tăng cường hợp tác và giao lưu văn hóa quốc tế nhám giới thiệu bản 
sắc vãn hóa của riêng mình và học tập các kinh nghiệm quốc tể. Đôi 
khi, ờ một số nước, do quá nhấn mạnh đến tính độc lập của mình 
nên sự phát triển văn hóa cũng có những hạn chế bởi chính sách 
kiểm soát chặt từ phía nhà nước, quá trình trao đổi văn hóa không 
được khuyến khích, dẫn đển tình trạng biệt lập về văn hóa của một 
số quốc gia trong những thời điểm nhất định.

1.13, Quá trình hoàn thiện chính sách văn hoá ở  các nước châu Âu

Các nước ở châu Âu vào đầu thập niên 80 bắt đầu quá trình 
đánh giá chính sách, trong đó có các chính sách văn hoá, trong bối 
cánh châu Âu được nhất thể hóa, thế giỏi có những biến đổi sâu sắc 
bởi cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông 
và quá trình toàn cầu hóa, cũng như quá trình chuyển dịch, phân bố 
lại các dòng di cư và định cư tạỉ châu Âu do dòng người nhập cư từ 
châu Á, châu Phi tăng mạnh. Sự đánh giá này là một phương thức 
để cập nhật những vấn đề mới trong hệ thống thể chế văn hoá và 
xây dựng các mô hỉnh chính sách có thể hỗ trợ tốt hơn sự đa dạng 
văn hoá, tính sáng tạo của các nghệ sĩ, nâng cao vai trò xã hội của 
văn hoá, phát triển văn hoá như một khu vực có tiềm năng kinh tế, 
gắn văn hóa nghệ thuật vớí các hoạt động xã hội khác, đặc biệt là 
thế thao và du lịch.
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/. 1.3. ỉ. Vai trò của Liên minh châu Ầu và Hội đồng châu Ầu

Liên minh châu Ầu {European Union) là một tổ chức liên chính 
phủ của các nước châu Âu. Từ 6 thành viên ban đầu, đến 2007, 
Liên minh châu Âu có 27 quốc gia thành viên. Liên minh được 
thành lập với tên gọi hiện nay theo Hiệp ước về Liên mình châu Ẩu 
năm 1992, Hiệp ước Mastricht. EU đặt trụ sở đặt tại thủ đô 
Brussels của Bỉ. Ban đầu, Liên minh châu Âu bao gồm 6 quốc gia 
thành viên là: Bỉ, Đức, Italia, Luxembourg, Pháp, Hà Lan. Năm 
1973, tăng lên thành gồm 9 quốc gia thành viên. Năm 1981, tăng 
lên thành 10. Năm 1986, tăng lên thành 12. Năm 1995, tăng ỉên 
thành 15. Năm 2004, tăng lên thành 25. Năm 2007, liên minh châu 
Âu đà tăng lên thành 27 nước.

Hiện nay, Liên minh châu Âu có diện tích là 4.422.773 km2 với 
dân số là 492,9 triộu người (2006); với tổng GDP là 11.6 nghìn tỉ 
euro (~15.7 nghìn ti USD) trong năm 2007. Hầu hết các quốc gia 
châu Âu đều đang là thành viên cùa Liên minh châu Âu. vẫn còn 22 
quốc gia gồm Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, 
Bosnia & Herzegovina, Croatia, Georgia, Iceland, Liechtenstein, 
Macedonia, Moldova, Monaco, Montenegro, Na Ưy, Nga, San 
Marino, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Ukraine, và Vatican chưa gia 
nhập Liên minh châu Âu.

Hội đồng châu Âu là một cơ quan xác định các chiến lược và 
chính sách vãn hoá chủ yếu ở châii Âu: Vào ngày 10 tháng năm 
2007, Uỷ ban châu Âu đề xuất một chiến lưưc mới về văn hóa đối 
với các nước ở châu Âu, với mục dich là để thúc đẩy:

- Đa dạng văn hóa và đối thoại liên vãn hoá (intercultural).

- Văn hóa như là một xúc tác cho sáng tạo,

- Văn hóa như là một phần quan trọng của các mỏi quan hệ 
quốc tế của EU.
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Những mục tiêu này, liên thông với nhau, tạo thành các chính 
sách vãn hóa quốc gia không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia 
mà mang tính liên quốc gia, được chào đón của các nước thành viên 
ở cấp độ chính trị cao nhất. Chính sự ủng hộ về mặt chính trị cao 
nhất này đã thúc đẩy quá trình hoàn thiện chính sách văn hỏa tại các 
nước châu Âu được tăng tốc, gắn phát triển văn hóa với sự phát 
triển nền kinh tế tri thức, với nhiều dạng thức hoạt động văn hóa 
nghệ thuật mới.

ỉ. ỉ .3.2. Vai trò của một số nước tiên phong

- Thụy Điển và các nước Bắc Au

Thụy Điển là quốc gia tổ chức Hội nghị Liên chính phủ về văn 
hóa và phát triển năm 1998 và sau đó là Hội nghị chuyên gia về 
chính sách vãn hoá năm 2003. Hai hội nghị này đã có những ảnh 
hưởng sâu sắc tới quá trình định hình và triển khai Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa 8) về xây dựng và phát ưiển nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đả bản sắc dân tộc. Tại Bắc Âu, thông qua Hội 
đồng Bộ trưởng Bẳc Âu, các vấn đề về hợp tác văn hoá được đưa ra 
nhằm mục tiêu tạo nên tính liên kết vùng trong một châu Ẩu thống 
nhất. Các nghiên cứu về chính sách và ứng dụng chính sách của 
Phần Lan, Đan Mạch, Na Ưy cũng đã đem lại những kinh nghiệm 
và bài học tốt cho các nước trong Liên hiệp châu Âu và cho cả một 
số nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

- Vai trò của Anh quốc

Anh quốc là quốc gia đi đầu trong việc phát triển ngành công 
nghiệp sáng tạo, với sự chuyển dịch chính sách văn hoá từ năm 
1979 của chính phủ Đảng bảo thủ, sau đó là các chính phủ thuộc 
Công đảng. Các ngành công nghiệp sáng tạo ở Anh dẫn đầu thế giới 
nhờ chính sự thay đổi chính sách quan trọng này. Nước Anh đà tạo 
lập được một khung chính sách nhằm phát huy các mặt mạnh của
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mô hình cánh tay nối dài thông qua các Hội đồng Nghệ thuật tài trợ 
cho văn hóa nghệ thuật, thúc đẩy các yếu tố thị trường để nâng cao 
tính hiệu quả và năng động cùa các tổ chức vãn hóa nghệ thuật. Anh 
quốc cũng dần đầu thế giới về việc nghiên cứu, tồng kết và hoàn 
thiện chính sách văn hoa bởi các trường đạí hộc, từ đó, các cơ quan 
hoạch định chính sách có những cơ sở khoa học để hoàn thiện các 
chính sách tổng thể và chuyên biệt của minh.

- Vai trỏ của một số nước Đông Ầu

Các nước này cho Việt Nam một bài học về quá trình chuyển 
đổi chính sách trong sự chuyển đổi thể chế chính trị-kinh tế. Đặc 
biệt, một cấu trúc mới về chính sách văn hóa quốc gia đà được xây 
dựng theo cẩu trúc mới, phản ánh quá trình chuyển biến từ câu trúc 
xã hội toàn thể sang cấu trúc xã hội dân chủ, từ nền kinh tế bao cấp 
sang nền kinh tế thị trường. Các chính sách văn hóa của Cộng hòa 
Séc, Slovakia, Balan... đã được soạn thảo, góp phần vào quá trình 
xây dựng nền văn hóa của các quốc gia này trong giai đoạn mới.

- Nhật Bản

Nhật Bản là nước đi đầu trong việc phát triển các chính sách về 
bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong đời sống đương đại, được 
UNESCO và nhiều tổ chức quốc tế trong lĩnh vực văn hóa nghệ 
thuật học tập. Các chính sách về bảo tồn di sản phi vật thể, vật thể, 
đặc biệt là các báu vật nhân văn sống. Nhật Bản cũng là nước đã có 
những mô hình triển khai chính sách văn hóa trong thực tiễn để bảo 
tồn các dỉ sản tạo nên bản sẩc Nhật Bản trong một xã hội công 
nghiệp hóa, đô thị hóa và quốc tế hóa mạnh mẽ, phát triển du lịch 
gắn với bảo tồn di sản.

- Hàn Quốc

Hàn Quốc là một mẫu hình về sự đầu tư mạnh mẽ từ chính phủ 
trong việc phát triển nền công nghiệp văn hóa có nội đung Hàn 
Quốc (Korean Content Cultural Industry), trong đó diện ành, thời
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trang và âm nhạc được coi là 3 mũi nhọn phát triển nhằm gia tăng 
hỉnh ảnh của Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, gắn phát triển văn 
hóa với phát triển du lịch, coi công nghiệp văn hóa là một trong 
những bộ phận hữu cơ của nền kinh tế tri thức.

1.2. Định nghĩa chính sách văn hoá

Chính sách: là hệ thống các thể chế, các định hướng, các quy 
định tạo nên những thực hành của nhà nước vào một đối tượng quản 
lý nào đó. Công cụ thực hành chính của các chính sách là luật pháp 
và các phương pháp hành chính; ngân sách và hệ thống thuế. Các 
dạng tồn tại cùa chính sách gồm các định hướng mang tính nguyên 
tắc, các văn bản thể chế, các chính sách đầu tư và thuế, các phưcmg 
pháp hành chính khác.

Chính sách văn hóa: Chính sách văn hỏa lả một tổng thể các 
nguyên tẳc hoạt động, các cách thực hành, các phương pháp quản lý 
hành chính và phương pháp ngân sách của Nhà nước dùng làm cơ 
sở cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật. (UNESCO)

Dựa vào định nghĩa này, Hội nghị bàn tròn các chuyên gia văn 
hóa tại Monaco năm 1967 đã đưa ra một quan niệm về chính sách 
văn hóa như sau: “Chính sách văn hóa là một tổng thể những thực 
hành xã hội hữu thức và có suy tính kỹ về những can thiệp hay 
không can thiệp của Nhà nước vào các hoạt động văn hóa nhằm vào 
việc đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân dân, bằng cách sử dụng tối 
ưu tẩt cả những nguồn vật chất và nhân lực, mà một xã hội nào đó 
sắp đặt vào một thời điểm thích hợp”.

Như vậy, trong các chính sách văn hóa, chúng ta sẽ thấy những 
điểm quan trọng sau:

Đó là hành động thực hành của nhà nước nhằm các mục tiêu 
phát triển và quản lý;
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Các thực hành này được xây dựng trên cơ sở các quan niệm rất 
khác nhau về vần hóa, về vai trò của vãn hóa;

Các chính sách được vận hành bời các cơ quan chính phủ, được 
xây dựng bời các cơ quan luật pháp. Quá trình xây dựng chính sách 
được đặt trên hướng tăng cường sự tham gia cùa các bên có liên 
quan vào quá trình xây dựng chính sách;

Chính sách vãn hóa có những công cụ khác nhau, gồm: luật 
pháp và các phương pháp hành chính; ngân sách và hệ thống thuế, 
trong đó, các bộ luật, luật, văn bản pháp quy; cách thưc đầu tư từ 
ngân sách, hệ thống thuế là những công cụ quan trọng nhất để điều 
hành sự phát triển văn hóa;

Các chính sách văn hóa đều ỉà các thực hành nhà nước dựa trên 
các nguồn lực về tài chính, vật lực và nhân lực, trong những điều 
kiện có thề có của thời điểm đó. Các tổ chức vãn hóa dựa vào các 
nguồn lực này mà triển khai các hoạt động thực thi chính sách;

Trong những hoàn cảnh của Việt Nam, khái niệm chính sách 
văn hóa đã được xác định dựa trên các quan niệm về văn hóa, về vai 
trò của vàn hỏa trong phát triển đất nước, xây dựng con người mới 
của ché độ mới. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 đã 
xác định xây dựng văn hóa là một trong bốn trọng tâm chiến lược 
của Đảng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước, có nghĩa là xây dựng văn hóã trở thành một trong bốn cột 
trụ của phát triển, bên cạnh nhiệm vụ xây dựng kinh tế, cải cách hệ 
thống chính trị cho phù hợp với cơ chế kinh tế mới, phát triền đàng 
vững mạnh. Trong bối cảnh nước ta, văn hóa được coi là một lĩnh 
vực cùa công tác tư tưởng, văn hóa là một mặt trận, bên cạnh các 
chức năng đặc thù khác về mặt thẩm mỹ, giâi trí, tái sáng tạo.

Từ đặc điểm này, có thể xây dựng một định nghĩa về chính 
sách vãn hóa như sau:
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Chính sách văn hóa ỉà một hệ thống các nguyên tắc, các thực 
hành cùa nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nhằm phát triển và quản 
lý thực tiễn đời sổng văn hỏa theo những quan điểm phát triển và 
cách thức quàn ỉý riêng, đáp úng nhu cầu phát triển đời sổng văn 
hóa tinh thần của nhân dân trên cơ sở vận dụng các điều kiện vật 
chắt và tỉnh thần sần có của xã hội.

Từ các định nghĩa này, các quốc gia, tùy vào đặc điểm của mồi 
nước mà xác định đối tượng cùa chính sách văn hoá là:

Văn hóa là nghệ thuật, nghĩa là coi các hoạt động quản lý nhẩm 
đến đối tượng chù yếu là nghệ thuật;

Văn hoá bao gồm tất cả các khía cạnh của đời sống xã hội, do 
đó, đối tượng can thiệp của chính sách là rất rộng và khó đo lường 
hiệu quả.

Từ hai quan niệm trên, đối tượng quản lý của các chính sách 
văn hóa trong thực tiễn ở nhiều nước thường lấy nghệ thuật làm khu 
vực trung tâm (Mỹ, Anh, Pháp và nhiều nước châu Âu), bởi nó 
tương đối rõ ràng và từ đó, các tác động của nhà nước vào từng lĩnh 
vực là có thể đo lường được. Cơ quan quản lý nhà nước được coi là 
là cơ quan quản lý các sự vụ, cơ quan làm công tác văn hóa nghệ 
thuật chứ không phải là cơ quan quản lý toàn bộ đời sống và thực 
tiền hoạt động vãn hóa nghệ thuật. Tùy vào quan niệm và truyền 
thống mà mỗi nước đưa thêm một số lĩnh vực ngoài nghệ thuật vào 
đối tượng quản lý.

Có một thực tiễn mới xuất hiện gần đây là sự liên thông của cảc 
lĩnh vực vãn hóa nghệ thuật, du lịch và thể thao khiến cho việc mở 
rộng đối tượng quản lý, đòi hỏi sự tích hợp đa ngành trong các 
chính sách văn hóa, làm cho các hoạt động nghệ thuật gắn chặt với 
thể thao và du lịch, các hoạt động du lịch là “đầu ra’" cùa hoạt động 
nghệ thuật, thể thao sẽ là các sự kiện văn hóa thu hút được đông đảo
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sự tham gia của mọi người, là công cụ xây dụng thương hiệu quốc 
gia, bẽn cạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch khác.

1.3. Vai trò của chính sách văn hỏa

Trong tiến tình phát triển của các xă hội, nhất là xẵ hội hiện đại, 
sự phát triển của mỗi lĩnh vực trong đời sống xã hội phụ thuộc rất 
lớn vào hệ thống chính sách của nhà nước, bên cạnh các nguồn lực 
và vị thế địa chính trị mà mỗi quốc gia cỏ được. Hệ thống chỉnh 
sách là sự mở đường, là sự huy động trí tuệ tập thể của mỗi xã hội, 
các nguồn lực mang tính tiềm năng hay sẵn có của mồi xã hội, từ 
đây các xã hội mới phát triển được.

Các lý thuyết hiện đại nhấn mạnh ba cột trụ của phát triển là: 
kinh tế thị trường, nhà nước và xã hội dân sự. Trong khi kinh tế thị 
trường có chức năng điều tiết các hoạt động kinh tế, tạo ra của cải 
vật chất cho xã hội, hiệu quả hóa các quá trình phát triển trên cơ sở 
tỉnh toán các chi phí và giá thành, cũng như xã hội dân sự giải quyết 
các vấn đề vi mô cùa các nhóm xã hội thì nhà nước đóng vai trò là 
người điều tiết vĩ mô các quan hệ xã hội, xây dựng thể chế phát 
triển, tổ chức các hoạt động kinh tế vĩ mô, an ninh quốc phòng và 
phòng chống hiểm họa thiên tai, các quan hệ quốc tế ở tầm nhà 
nước. Trong sự phân công này, các chính sách lả thể hiện vai trò 
của nhà nước trong việc định hướng sự phát triển, xây dựng mô 
hỉnh, tập trung nguồn lực của mọi lực lượng xã hội để phát triển 
một lĩnh vực nào đó của xã hội.

Các thay đổi xã hội lớn đều có nguồn gốc từ sự thay đổi chính 
sách, mở đường cho những thể chế mới đi vào cuộc sống. Công 
cuộc đổi mới từ 1986 đà là một minh chứng cho sự đi trước của 
chính sách ưong sự phát triển của đẩt nước, khắc phục được cuộc 
khủng hoảng kinh tế-xã hội, huy động được lực lượng sản xuất 
trong xã hội, từ đó, nâng cao mức sống, giải quyết các vấn đề an
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sinh xã hội, phát triển văn hóa nghệ thuật và các lĩnh vực khác của 
đời sống tinh thần. Thực tiền này cho chúng ta thấy, chính sách luôn 
phải đi trước một bước, thể hiện các tầm nhìn phát triển, điều chỉnh 
các mâu thuẫn, các xung đột, tạo các động lực cho phát triển bằng 
các thé chế, huy động các nguồn lực trong xã hội cho phát triển.

- Trong phạm vi văn hóa, các chính sách thể hiện các vai trò 
cụ thể sau:

- Định hướng phát triển cho toàn bộ đởi sống văn hóa hay mỗi 
lĩnh vực của văn hóa nghệ thuật;

- Điều hòa các mâu thuẫn, các vấn đề phát sinh trong quá trình 
phát triển văn hóa;

- Điều tiết sự phát triển bàng các công cụ chính sách, thể hiện 
qua các chính sách minh bạch, công khai và hệ thống cơ quan 
công quyền về văn hóa hoạt động có hiệu quả và hiệu lực;

- Thể hiện các ưu tiên phát triển thông qua các đầu tư ưu tỉên 
cho mỗi lĩnh vực trong từng thời kỷ, trong các chính sách tài 
trợ của nhà nước, chính sách thuế trong lĩnh vực văn hóa;

- Tập trung các nguồn lực cho phát triển văn hóa trong các 
chương trình, kế hoạch và dự án phát triển cùa từng giaỉ 
đoạn, của mỗi một lĩnh vực;

- Hạn chế các xu hướng phát triển vãn hóa không có lợi cho 
tiến trình phát triển, kiểm soát, kiểm duyệt cac tác phẩm văn 
hóa độc hại, có nội dung phản động, đồi trụy, phá hoại thuần 
phong mv tục.

Chính sách là sự can thiệp hay không can thiệp cùa nhà nước 
nhưng là các tác động mang tính định hướng cho sự phát triển, là 
khung thể chế cho các hoạt động trong thực tiễn. Chính sách văn
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hóa cũng cỏ một tầm ảnh hưởng sâu rộng như vậy cho sự phát triển 
nền văn hóa Việt Nam hiện đại. Trong thời kỳ đổi mới, chính sự 
thay đổi trong chính sách văn hóa đã tạo nên những động lực mới 
cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực văn hóa văn nghệ trong bối 
cảnh nền kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, nếu chính sách vãn hóa sai lầm, như mọi chính sách 
của các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, sẽ có những tác hại đến sự 
phát triển văn hóa. Các chính sách sai lầm có thể biểu hiện bằng các 
chính sách đi ngược lại quy luật khách quan, cản trở sự phát triển, 
can thiệp quá sâu vào sự sáng tạo vãn học nghệ thuật, không tạo ra 
môỉ trường kích thích sự sáng tạo của mỗi cá nhân, nhóm xã hội; có 
thể là các chính sách có một tầm nhìn hạn hẹp, không có tác hại như 
loại chính sách ở trên nhưng không có tác động vào đời sống, tạo nên 
tình huống là thực tiễn cứ phát triển còn chính sách lại xa vời và 
không thực tiền. Song nhìn chung, các chính sách không đáp ứng ycu 
cầu của thực tiễn đời sống sẽ là lực cản cho phảt triển. Các ví dụ về 
chính sách vãn hỏa trong thời kỳ đại cách mạng văn hóa ở Trung 
Quốc thập niên 70 của thế kỷ 20 là những minh chứng cho một chính 
sách văn hóa sai lầm, đi ngược lại thực tiễn khách quan. Các chính 
sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho vãn hóa, phát triển thiết chế 
văn hóa mới. Trong vùng đồng bằng dân tộc thiểu số ở Tây nguyên 
những năm gần đây cũng là 1 ví dụ cho việc xây dựng triển khai 
chính sách không phù hợp với nhu cầu thực tiển cùa người dân, như 
việc dây đựng nhà rông văn hóa, bên cạnh các nhà nhà rông truyền 
thống là không đáp ứng như cầu phát triển của chính các chủ thể văn 
hỏa Ịà đồng bào dân tộc

1.4. Đặc tính của chính sách văn hoá

Các chính sách văn hóa cùng với các chính sách chính trị, kinh 
tế và xã hội khác cùng nhàm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển sự thịnh
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vượng, dân chủ, công bằng và văn minh của mỗi xã hội. Sự phát triển 
của văn hóa nghệ thuật phụ thuộc rất nhiều vào một chính sách phù 
hợp với thực tiễn cuộc sống, có tầm nhìn dài hạn, qua đó, văn hóa là 
yếu tố nuôi dưỡng để con người sống cuộc đời nhân bản, văn hóa có 
thể đóng vai trò nền tảng của một xã hội để chúng ta cùng chung 
sổng; tạo lập các hoạt động kinh tế có chất lượng cao dựa trên nền 
tảng tri thức; cuối cùng là nền tảng cho hoà bình thế giới.

Do vãn hóa có nhiều hoạt động, bao quát đến nhiều các lĩnh 
vực của đời sống xã hội cho nên các mục tiêu cùa chính sách vãn 
hóa là thường nhắm đến các mục tiêu ưu tiên cúa từng thời kỳ, trên 
cơ sở mục tiêu chung. Việc xác định các ưu tiên chính sách là do 
những hạn chế của nguồn lực và bản chất “hướng đích” của tất cả 
các chính sách là không bao giờ tác động/can thiệp vào mọi vấn đề 
của đời séng.

- Đặc tính

So với các loại hình chính sách khác, nhìn trên tổng thể, chính 
sách văn hóa là nhằm thúc đẩy các tiến trình trong xã hội, dân chủ 
hóa hơn nừa đời sống, do đó, nó không nặng tính chất can thiệp một 
cách “thô bạo”, “ép buộc”, “răn đe”, “trừng phạt”, mà là mang tính 
“bảo trợ”, “hỗ trợ”, “thúc đẩy”, hạn chế tính chất hành chính. Đối 
với văn hóa, xã hội dân sự cỏ một vai trò quan trọng trong sự phát 
triển các chính sách văn hóa.

Một đặc điểm nữa cùa chính sách vãn hóa là mang tính nhạy 
cảm, do nó tác động đến một bộ phận trí thức cao trong xã hội, vốn 
luôn có ý thức về tính độc lập, tự do sáng tạo nghệ thuật. Do đó, quá 
trình hoạch định chính sách, thực thi chính sách cần có sự thận 
trọng, mang tính thuyết phục bằng tri thức hơn là sự ép buộc.

Cuối cùng, tuy có tính chất thúc đẩy hơn là tính hành chính, có 
tính nhạy cảm cao, song các chính sách văn hóa cũng mang thêm
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một đặc tính nữa là “can thiệp” và phụ thuộc vào ý chí chính trị cùa 
nhà nước. Các can thiệp hay đề xuất các mục tiêu chính sách là do 
nhà nước chủ động, thông qua các đầu tư, tài trợ, các đặt hàng. Một 
sự cân bằng giữa các yếu tố bên trẽn (nhà nước) và yếu tố bên dưới 
(xã hội dân sự) là sự cần thiết cho mỗi một chính sách văn hóa.

- Các thành té

Các thể chế: Luật là cấp độ cao nhất về chính sách, bao gồm 
các điều luật có liên quan tới lĩnh vực văn hóa nghệ thuật (Luật Sở 
hữu trí tuệ) và các luật trực tiếp đến lình vực này, ví dụ như Luật Di 
sản Văn hóa, Luật Điện ảnh... Đặc điểm chung của các luật là sự thể 
chế hóa các quan hệ xã hội trong lĩnh vực vân hóa nghệ thuật, điều 
chinh các hành vi giữa các bên cỏ liên quan trên cơ sở các quy định 
luật pháp, có hiệu lực quản iý cao nhất.

Ngoài luật, chúng ta còn có các Nghị định, Thông tư của Chính 
phủ, Thủ tướng chính phủ, của các cơ quan cấp bộ có thẳm quyền, 
liên quan tới hoạt động vãn hóa nghệ thuật; các Chỉ thị, Quyết định 
của Bộ. Đó là các văn bản pháp quy, tác động vào những lĩnh vực 
nhất định của đời sống văn hóa nghệ thuật, điều hành các hoạt động 
quản lý, trên cơ sở các văn bản luật và văn bản dưới luật khác cổ 
liên quan.

Có một loại thể chế khác là các Chiến lược, Kê hoạch, Quy 
hoạch, thể hiện những điều hành quản lý cùa nhà nước, ví dụ như 
Chiến lược phát triển văn hóa, Chiến lược phát triển nghệ thuật, 
Chiến lược bảo tồn và phát huy di sản vãn hóa... Đây là các công cụ 
thể ché cỏ hiệu lực đối với công tác quản lý nhà nước ưong lĩnh vực 
văn hóa nghệ thuật.

Chỉnh sách đầu tư1, thể hiện các ưu tiên chính sách của nhà 
nước thông qua các khoản cấp ngân sách hàng năm, được cơ quan 
lập pháp cao nhất phê chuẩn là Quốc hội hay Nghị viện, được các
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cợ quan của chính phủ thi hành. Đặc điểm của loại chính sách này 
là mang tính thực tiễn, có tác động trực tiếp đến sự phát triển của 
thực tiễn văn hóa nghệ thuật, đó là một loại chính sách “phi văn 
bản” nhưng thường được các nhà nước sử dụng như một công cụ 
hữu hiệu tác động vào đời sống. Các chính sách đầu tư chịu sự đánh 
giá của xẵ hội, thông qua các hoạt động kiểm toán và đánh giả của 
các tầng lớp xã hội.

Chỉnh sách thuế: bao gồm các chính sách miễn giảm, tăng thuế 
đối với các sàn phẩm và dịch vụ văn hóa nghệ thuật, thể hiện những 
lĩnh vực ưu tiên của nhả nước đối với từng lĩnh vực, từng ỉoại hình 
nghệ thuật, nhỏm xă hội...

Cải tỉến chính sách để thuế trở thành một công cụ đắc lực trong 
chính sách văn hoá quốc gia, phù hợp với cơ chế kinh tế mới, có 
nhiều thành phần kinh tế củng tham gia đầu tư, tài trợ cho văn hoá 
nghệ thuật là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Trên thế giới, 
các khoản tài trợ trên được khấu trừ thuế cho tổ chức tài trợ, hiến 
tặng, tùy theo số lượng và tính chất tài trợ. Các hoạt động tài trợ vì 
mục tiêu phi lọi nhuận được khuyến khích, số tiền các khoản đóng 
góp này chiếm 21% thu nhập của ỉĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, 10% 
với lĩnh vực di sản.j Phân tích các chính sách thuế của chúng ta, vẫn 
còn thiếu vắng những quy định cụ thể kiểu như thế này.

Tại một số nước, họ có quy định những lĩnh vực văn hoá nghệ 
thuật cần ưu tiên tài trợ, được ưu đãi thuế, ở  Pháp, có 5 lĩnh vực 
được ưu tiên là sáng tạo văn học nghệ thuật, bảo tồn di sản văn hoá, 
truyền bá văn hoá, điện ảnh, nghe nhìn, báo chí và xuất bản. Các ưu 
đãi này bao gồm giảm thuế thu nhập, giảm thuế VAT, thuế nghề 
nghiệp, miễn thuể tài sản và lệ phí đăng ký. 1

1 Nguyễn Văn Tình (2009) Chinh sách vân hoả trên thể giới và việc hoàn thiện 
chinh sách vân hoá ở Việt Nam. H., Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội.
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Chính sách hiến tặng, bảo trợ, tài trợ cho văn hóa nghệ thuật: 
Một chính sách khác để thu hút tài trợ ngoài ngân sách nhà nước là 
thông qua luật thuế thu nhập cá nhân. Các nước có nền kinh tế thị 
trường phát triển như Canada, Pháp, Anh, Mỹ, các miễn trừ thuế đối 
với các tài sản đã được thừa nhận, cho các tổ chức văn hoá nghệ 
thuật được chỉ định, sẽ được miễn thuế. Các món quà tặng là tài sản 
văn hoá cùng được miền thuế.

Các phương pháp hành chính: thể hiện thông qua các hoạt động 
kiểm tra việc thi hành luật pháp và các hoạt động khác nhàm điều 
hành hoạt động văn hóa nghệ thuật đi theo đúng các điều luật, quy 
định. Các hoạt động này có tính chất điều hành hàng ngày nên đôi 
khi cũng có những hệ quà ngược đối với thực tiễn phát triển vãn hóa.

1.5. Các loại chính sách văn hód■

- Phân theo tỉnh chất

ở  cấp độ chung nhất, chính sách là một đường lối phát triển, sự 
định hướng cho một lĩnh vực hay một tồ chức nào đó trong xã hội, được 
soạn thảo bởi chính phủ, cơ quan chính phủ hay một tổ chức xã hội.

Ở cấp độ nhỏ hơn, chính sách là một kế hoạch hành động có 
phương hướng, mục tiêu, có giải pháp can thiệp của các cơ quan và 
tổ chức nhàm phát triển một lĩnh vực hay một tồ chức.

ở  cấp độ nhỏ hơn nữa, chính sách được coi như một giải pháp 
can thiệp mang tính nhất thời/cụ thể.

Điểm chung nhất của mọi chính sách là có các tác động, can 
thiệp vào đời sống xã hội, khiến cho đời sổng bị biến đổi. Do đó, 
nói đến các chính sách là nói tới tính thực hành, là hệ thống các 
công cụ tác động vào mọi khía cạch của đời sống xã hội, thông qua 
các thề chế, luật, kế hoạch, chương trình hành động... hay các công 
cụ như tài chỉnh, nhân lực.
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- Phán theo phạm vi can thiệp

Các loại chính sách có một phổ can thiệp rộng, di vào các vấn 
đề vĩ mô.

Các loại chính sách đi vào các vấn đề cụ thể, theo từng lĩnh vực.

- Phân theo thời gian

Các loại chính sách dài hạn (5 năm): phần lớn nằm ở tầm quốc 
gia, với các tác động hay can thiệp mang tính dài hạn, cải thiện cơ 
bản tình trạng cùa thực tiễn.

Các loại chính sách trung hạn (2-3 năm): phần lớn thuộc các cơ 
quan cấp bộ, tỉnh, có phạm vi triển khai hạn chế hơn.

Các loại chinh sách ngắn hạn (1 năm): phần lớn thuộc các tổ 
chức văn hóa nghệ thuật, thông qua các dự án triển khai cụ thể vào 
một vấn đề của thực tiễn đời sống văn hóa nghệ thuật.
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ChươNQ 2

MÔ HÌNH CHÍNH SÁCH v a n  h ó a  
CỦA MỘT SÔ' NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

2.1, Phân loại mô hình chính sốch văn hoá trên thế giới 

2.LL Khái niệm Mô hình chinh sách vãn hóa

Chính sách vãn hóa của mỗi quốc gia trên thế giới thường 
mang tính đặc thù đo xuất phát từ nhu cầu và tình hình thực tế của 
mỗi nước. Tuy chính sách vãn hóa của các nước không giống nhau 
nhưng có thể . có những điểm tương đồng nhất định về nội dung 
chính sách hoặc cơ chế quản lý, điều hành hoạt động văn hóa. 
Trong nghiên cứu về chính sách văn hóa, các nhà nghiên cứu 
thường căn cứ vào những đặc điểm chung, mang tính tiêu biểu trong 
chính sách văn hóa của các nước để phân loại theo những mô hình 
chính sách ván hóa (models for cultural policy). Như vậy, mô hình 
chính sách vãn hóa có thể được hiểu là những kiểu/ dạng chính sách 
văn hóa, được xác định bởi một số đặc điểm riêng biệt, có ý nghĩa 
trong việc nghiên cửu, hoạch định và thực thí chính sách văn hóa.

Trên thực tế, có nhiều quan điểm khác nhau về các mô hình 
chính sách văn hóa. Có những quan điểm được giới học thuật và các 
nhà hoạch định chính sách trên thế giới chắp nhận một cách rộng rãi 
như cách phân loại theo bốn mô hình cùa Harry Hilìman-Chartmnd 
và Claire McCaughey (1989). Bên cạnh đó còn có những cách xác

30



định mô hình chính sách văn hóa khác nhưng mức độ phổ biến hạn 
chế hơn.

Việc phân loại các mô hình chính sách văn hóa chỉ mang tính 
tương đối vì hiện nay các quốc gia có xũ hướng kết hợp những yếu 
tổ của các mô hình khác nhau chứ không hoàn toàn dập khuôn theo 
một mô hình nhất định. Bên cạnh đó, có mô hình chỉ có ý nghĩa lịch 
sừ do không còn vận hành trên thực tế. Nói cách khác, mô hình 
chính sách văn hóa không bất biến mà luôn được điều chỉnh, biến 
đổi để phù hợp với điều kiện mới. Việc nghiên cứu mô hỉnh chính 
sách văn hóa giúp các quốc gia hiếu sâu sắc hơn bản chất, đặc tính, 
công cụ và phương thức vận hành của chính sách văn hóa. Đặc biệt, 
với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, việc nghiên cứu 
kinh nghiệm của các nước trên thế giới sẽ góp phần đúc rót bài học 
kinh nghiệm cho việc xây dựng và hoàn thiện chính sách văn hóa 
của nước nhà.

2.L2. Cơ sở hình thành mô hình chính sách vàn hóa

2.1.2. ì. Điều kiện ìịch sử- kinh tế- chính trị- vãn hóa- xã hội của
qưoc gia

Việc hình thành và phát triển chính sách vãn hóa của mỗi nước 
đều xuất phát từ bối cảnh cụ thể về lịch sử, kinh tế, chính trị, vãn 
hóa và xã hội của quốc gia. Đây là những tiền đề quan trọng, chi 
phối phượng thức họạch đjnh cũng nhu nội dung chính sách văn 
hóa của một đất nước tại một thời điểm nhất định. Nhiều tác giả đã 
tồng kết tác động của các ảnh hưởng này tới chính sách văn hóa 
quốc gia như sau: 1

• Điều kiện lịch sử

Điều kiện lịch sử của mỗi nước dẫn đến quan niệm khác nhau 
về các trọng tâm được ưu tiên trong lĩnh vực văn hóa. Vỉ dụ, với các 
nước có bề dày lịch sử như Trung Quốc hay các nước châu Âu, vấn
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đề gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc được đặc biệt coi 
trọng. Trong khi với những nưởc có lịch sử tương đối “non trẻ” như 
Mỹ, các vấn đề thuộc về văn hóa đương đại lại là vấn đề được quan 
tâm và khuyến khích hàng đầu.

Truyền thống lịch sử của mồi dân tộc có thể ảnh hưởng rất lớn 
đến việc xây dựng và thực thi chính sách văn hóa. Ví dụ, Pháp là 
một nước có truyền thống lâu đời về việc nhà nước can thiệp vào 
lĩnh vực văn hóa. Từ thời phong kiến, tầng lớp quí tộc và nhà nước 
không chỉ tài trợ cho văn hóa mà còn nắm quyền kiểm duyệt các tác 
phẩm văn hóa nghệ thuật. Chính vì vậy, cho đến nay, đặc điếm này 
vẫn còn được thể hiện trong chỉnh sách vãn hóa Pháp, khi vai trò 
điều tiết của nhà nước là khá tập trung và nổi bật.12

♦ Trình độ phát triển kinh tế- xã hội và dân trí

Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế- xã hội và dân trí của 
mồi nước dẫn đến những khác biệt trong chính sách văn hóa, đặc 
biệt là cơ chế quản lý và phương thức đầu tư cho văn hóa. Chăng 
hạn chính sách văn hóa của Singapore, một nước có 100% dân số 
thành thị, mức sống và trình độ dân trí cao sẽ không giống với chính 
sách văn hóa của một nước mả dân số đa phần là nông dân, mức 
sống và trình độ dân trí còn nhiều hạn chế như các nước đang phát 
ừiển, trong đó có nước ta.

Một ví dụ khác, ở những nước có nền kinh tế thị trường phát 
triển, chính sách văn hóa thường nhân mạnh vào cơ chế tài chính 
nhằm khuyến khích sự năng động của các tồ chửc nghệ thuật và tài 
trợ của các cá nhân, doanh nghiệp cho nghệ thuật. Vai trò điều tiết 
của thị trường trong hoạt động văn hỏa nói chung hay một số lĩnh

1 Vallet, Nathalie. France/Originai Research (Nghiên cửu về Chính sách văn hóa 
Pháp). Nathalie Vallet và Rod Fisher; biên tập bời Rod Fisher. London: Hội đồng 
nghệ thuật Anh, 1999. 56 tr.
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vực văn hóa cụ thể rất được coi trọng như trường hợp cùa Mỹ và 
các nước phương Tây.13

• Điều kiện chính trị

Hiện nay, mặc dù sự khác biệt giữa chế độ chính trị tư bản chủ 
nghĩa và xã hội chủ nghĩa ít được đề cập tới nhưng trên thực tế, vẫn 
có sự khác biệt trọng chính sách xã hội và chính sách văn hóa giữa 
các nước thuộc hai chế độ chính trị này. Các nước Bắc Âu như Đan 
Mạch, Phần Lan, Aixơlen, Ảo, Thụy Điển theo chế độ nhà nước phúc 
lợi xã hội có sự điều tiết của chính phủ nên có nhiều nét tương đồng 
với mục tiêu chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa như nước ta.

Một ví dụ khác dễ nhận thấy là với các nước có chế độ chính trị 
dân chủ, chính sách văn hỏa cũng đề cao tính dân chủ. Chẳng hạn 
như Đan Mạch, hai chiến lược cốt lõi trong chính sách văn hóa của 
nước này là dân chù hỏa về vãn hóa- phổ biến văn hóa quốc gia tới 
mọi người dân và dân chủ văn hóa- khuyến khích nhiều nền văn 
hóa khác nhau thay vì một nền văn hóa độc tôn.24

• Mô hình tổ chức quốc gia

Các nước trên thế giới có mô hỉnh tổ chức quốc gia khác nhau, 
từ đó dẫn đến mô hình khác nhau trong chính sách văn hóa. Với các 
nước liên bang như Đức, úc, Mỹ, chính sách văn hóa thường có xu 
hướng phân chia quyền lực cho các tiểu bang.35Nói cách khác, cơ 
chế quản lý văn hóa thường mang tính phân quyền, phi tập trung.

1 Horstman, Jean. USA/Original Research (Nghiên cứu về chính sách vãn hóa 
Mỹ), bien tập bời Rod Fisher và Anne Cockitt. London: Hội đồng nghệ thuật Anh, 
1997. 61 tr.

2 Hansen, Dorte Skot. Chinh sách văn hóa Đan Mạch- từ đơm vân hóa đển đa văn 
hỏa. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, sổ 11, tr.97-99.

3 Nguyền Văn Tinh. Chinh sách vân hóa trên thế giới và việc hoàn thiện chinh 
sách văn hóa ở Việt Nam. Hà Nội: Văn hóa- Thông tin, 2009.
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Ngược lại, những nước có mô hình quản lý tập trung, điều hành 
thống nhất từ trung ương tới địa phương như Trung Quốc thường dẫn 
tới hệ quả là chính sách văn hóa cũng mang tính tập trung, tập quyền.

2. ỉ .2.2, Quan điểm ìỷ thuyết về chỉnh sách văn hóa

Khi nghiên cứu về chính sách văn hóa của các nước trên thế giới 
và tập hợp chúng thành các mô hình chính sách văn hóa, có thể nhận 
thấy căn cứ quan trọng về mặt lý luận là quan điểm lý thuyết về văn 
hóa và chính sách vãn hóa, Nói cách khác, việc xây dựng và phát 
triển chính sách văn hóa của mỗi quốc gia dựa trên nền tảng lý thuyết 
và tư tưởng nhất định. Các quốc gia có quan điểm khác nhau về văn 
hóa, vai trò của văn hóa cũng như vai trò của nhà nước trong phát 
triển văn hóa, Từ đó, các nước sẽ chọn những hướng tiếp cận khác 
nhau trong phát triển chính sách văn hóa. Một số quan điểm lý thuyết 
cơ bản là quan điểm gán văn hóa với hệ tư tưởng, chính trị; quan 
điểm dân tộc chủ nghĩa; và quan điểm kinh tế coi vãn hóa là một loại 
hàng hóa.

• Quan điểm gắn văn hóa với chính trị và hệ tư tưởng

Đây là quan điểm cho rầng vàn hóa là một yếu tố cấu thành nên 
hệ thống chính trị và hệ tư tưởng. Chính vì vậy, văn hóa luôn gắn 
với hệ tư tưởng và hệ thống chính trị của một quốc gia nhất định. 
Vãn hóa có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát huy ảnh 
hưởng của hệ tư tưởng, hướng tới phục vụ hệ thống chính trị cụ thể 
Văn hóa được coi như một công cụ hiệu quả để tuyên truyền, phổ 
biến hệ tư tưởng đến đông đảo quần chúng nhân dân, xây dựng con 
người theo hệ tư tưởng chính thống và thực hiện các mục tiêu của 
hệ thống chính trị.

Trong thực tế, các nước xã hội chủ nghĩa đã vận dụng quan 
điểm này. Các nước này dựa trên học thuyết của chủ nghĩa Mác- Lê 
Nin, theo đó khẳng định văn hóa là một yếu tố quan trọng trong
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kiến trúc thượng tầng, có quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với 
các yếu tổ khác như chính trị, hệ tư tưởng. Văn hóa cũng như các 
yếu tố khác thuộc kiến trúc thượng tầng chịu sự chi phối của cơ sở 
hạ tầng xã hội nhưng cũng có tính độc lập tương đối. Chính vì vậy, 
văn hóa là một công cụ quan trọng để xây dựng con người xã hội 
chù nghĩa, xây dựng nền tảng tinh thẩn của xã hội và củng cố hệ 
thống chính trị xã hội. Văn hóa có nhiệm vụ chính trị và phải thống 
nhất theo định hướng chính trị cùa nhà nước.16

Không chỉ các nước xã hội chủ nghĩa mà nhiều nước khác cũng 
vận dụng quan điểm này, tuy ở các mức độ khác nhau. Trên thực tế, 
nhiều nước nhấn mạnh việc văn hóa của quốc gia phải phản ánh 
được những vấn đề trọng yếu về tư tưởng và nhiệm vụ của hệ thống 
chính trị. Các nhà nghiên cứu chính sách văn hóa trên thế giới 
thường để cập đến trường hợp cực đoan như chù nghĩa phát xít Đức. 
Chủ nghĩa phát xít Đức đã sử dụng văn hóa như một công cụ tinh 
thẩn quan trọng để phục vụ cho tư tưởng địa chính trị và phân biệt 
chủng tộc của chính quyền Hitler. Chính quyền Hitler đã kiểm soát 
chặt chẽ văn hóa và triệt để sử dụng văn hóa như một phương tiện 
thông tin cổ động, tuyên truyền cho việc bài xích người Do thái và 
các dân tộc khác, đề cao tính “thuần khiết” của chủng tộc Đức và 
tính siêu việt của hệ tư tưởng phát xít.27

Một ví dụ khác là trường hợp Canada. Nằm ngay cạnh Mỹ" một 
“siêu cương quốc”, Canada luôn có ý thức khẳng định quyền tự chủ 
dân tộc và sự độc lập về tư tưởng, chính trị, chống lại những áp đặt 
và ảnh hưởng của Mỹ. Chính vì vậy, văn hóa đã được coi là công cụ 
quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chính trị này. Chẳng hạn, Canada

1 Nguyễn Khoa Điềm (chù biên). Xây dựng và phát triền nền văn hỏa Việt Nam 
tiên tiến đậm đà bàn sắc dân tộc. H: Chính trị Quốc gia. 2002. 270 tr.

2 Me Guigan, Jim. Rcthinkịng Cultural Policy (Suy nghĩ lại về Chính sách văn 
hỏa). London: Open Ưniversity Press, 2004. tr.37.
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duy trì hai ngôn ngữ chính thống là Anh và Pháp, hệ thống phát 
thanh truyền hình có mục tiêu tuyên truyền, quàng bá văn hóa dân 
tộc, chống lại ảnh hưởng cùa văn hóa Mỹ, Bộ Di sản được thành lập 
để bảo vệ di sản văn hóa Canada... Như vậy, có thể nói, Canada đà 
gắn văn hóa với tư tưởng và các vấn đề chính trị.18

♦ Quan điểm dân tộc chủ nghĩa: văn hóa thể hiện đặc trưng dân tộc

Đây là quan điểm rất phổ biến ở  các nước ưên thế giới. Nội 
dung quan điểm này nhấn mạnh vào việc văn hỏa của mỗi quốc gia 
phải thể hiện bàn sắc riêng của dân tộc và nhà nước cần có chính 
sách nhằm gìn giữ, phát huy và quảng bá văn hóa dân tộc, đặc biệt 
là các giá trị văn hóa truyền thống.

Quan điểm này được đặc biệt quan tầm trong thời kỳ toàn cầu 
hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, khi tự do thương mại các sần 
phẩm văn hỏa đang dẫn đến nguy cơ đồng nhất về vãn hóa, đe dọa 
sự đa dạng của các biểu đật văn hóa trên toàn cầu. Bản sắc văn hóa 
của mỗi quốc gia là yếu tố rất dễ bị tồn thương. Mồi quốc gia đều 
thấy rõ ý nghĩa của việc duy trì và phát huy bản sắc vãn hóa dân tộc, 
coi đỏ là nền tảng quan trọng trong phát triển kinh tế, chính trị, xã 
hội.29Nhiều báo cáo cùa UNESCO trong thập niên 70 và 80 đã phân 
tích mặt trái của quá trình toàn cẩu hóa, cảnh báo về nguy cơ của 
“chủ nghĩa đế quốc về vãn hỏa” (cultural imperalism) với việc 
truyền bá, gây ảnh hưởng để đưa các giá trị, thị hiếu và cách ứng xử 
của một nền văn hóa áp dặt cho các nển vãn hóa khác trên thế giới. 
Có quan điểm cho rầng hiện nay các nước phát triển, đặc biệt là Mỹ 
và một số nước Tây Âu đang tiến hành cuộc “xâm lăng vãn hỏa” 
(cultural invasion) sang các nước khác, đặc biệt là các nước đang 1 2

1 Nguyễn Văn Tình. Chỉnh sách văn hóa trên thế giới và việc hoàn thiện chinh 
sách vân hóa à  Việt Nam. Hà Nội: Văn hóa- Thông tin, 2009.

2 Cảc ngành Công nghiệp văn hóa- Tâm điểm của văn hóa trong tircmg lai. 
UNESCO. Website: http://portaỉ.unexco.org/cultnre/en/ev.
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phát triển, có ngành công nghiệp văn hóa non trẻ, yếu kém về năng 
lực sản xuất.110

Đi theo quan điểm này, nhiều nước đã có chính sách ưu tiên và 
tâng cường đầu tư cho văn hóa dân tộc, đặc biệt đối với khu vực văn 
hóa truyền thống như di sàn vật hóa vật thể và phi vật thể, các loại 
hình nghệ thuật truyền thống quốc gia... Nhiều nước cũng tìm cách 
bảo vệ các ngành công nghiệp văn hóa nội địa như hạn chế nhập 
khẩu một số loại sản phẩm văn hóa nước ngoài và đưa ra qui định 
đảm bảo việc phổ biến sản phẩm văn hóa trong nước tới đông đảo 
nhân dân. Đây chính là quan điểm coi các sản phẩm và dịch vụ văn 
hóa là “ngoại lệ”; do đó, không thể đối xử như với các hàng hóa vật 
chất thông thường.

Ví dụ, Pháp đã có chính sách quảng bá ngồn ngữ, âm nhạc và 
điện ảnh Pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống 
phát hành, phổ biến phim quốc gia. Chính phủ Pháp ban hành chá 
độ hạn ngạch nhập khẩu phim từ nước ngoài và qui định thời lượng 
tối thiểu chiếu phím của Pháp tại các rạp chiếu phim cũng như thời 
lượng phát sóng phim nội trên truyền hình. Pháp cũng là một trong 
những quốc gia đi đầu Ưong việc xây dựng và thông qua Công ước 
quốc tế về phát huy và bảo vệ sự đa dạng trong các biểu đạt vãn hỏa 
của UNESCO.

• Quan điểm kinh tế: văn hóa là một loại hàng hóa

Quan điểm này nhìn nhận văn hóa từ góc độ kinh tế, coi văn 
hóa là hàng hóa và do đó sẽ ứng xử với văn hóa như với các hàng 
hóa thông thường khác. Ngành công nghiệp văn hóa - các ngành 
sáng tạo, phân phối và phổ biến sàn phẩm và dịch vụ văn hỏa, được 1 * *

1 Tomlinson. Chủ nghĩa để quốc về văn hỏa. 1991. Đã đẫn trong tài liệu “Các
ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa- Quá trình quốc tế hốa, toàn cầu hóa vả chủ
nghĩa đế quốc về vãn hốa”.Gerald Lidstone- Goldsmiths- Đại học London, 2006.
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chi phối chủ yếu bằng qui luật trên thị trường như qui luật cung- cầu, 
qui luật giá trị và giá cả. Điều đó có nghĩa là chính phủ cho ràng thị 
trường có ý nghĩa quan trọng trong điều tiết các hoạt động văn hóa. 
Nhà nước thường ít can thiệp trực tiếp vào đời sống văn hóa mà chi 
phối thông qua hệ thống luật pháp như luật thuế và bản quyền. Ví 
dụ, để khuyến khích một ngành công nghiệp văn hóa hoặc một lĩnh 
vực văn hóa nào đó, nhà nước có thể ban hành chế độ miễn giảm 
thuế trong sản xuất và kinh doanh các sản phẩm văn hóa đó. Điều 
này sẽ khuyến khích cá nhân và doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực vì 
được hưởng thuế suất có lợi, việc tiêu thụ sản phẩm cũng được thúc 
đẩy do người tiêu dùng được hường giá cả ưu đãi hơn. Bằng cách 
thực thi nghiêm luật bản quyền, quyền lợi cùa những người sáng tạo 
và doanh nghiệp sản xuất sản phẩm văn hóa sẽ được bảo vệ. Đây là 
một nhân tố vô cùng quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của 
các ngành công nghiệp văn hóa. Mặt khác, do sự điều tiết của thị 
trường nên có thể din đến những hiệu quả tích cực như người sáng 
tạo văn hóa nghệ thuật có thể được ưâ thù lao xứng đáng nếu sản 
phẩm được thị trường tiếp nhận, người hưởng thụ văn hóa có thể có 
các sản phẩm văn hóa đáp ứng đúng thị hiếu, nhu cẩu và phù hợp 
vởi khả năng chi trả.

Quan điểm coi văn hóa là hàng hóa được một số nưởc Bắc Mỹ 
và châu Âu chấp nhận, đặc biệt là Mỹ. Nếu như Mỹ là nước có 
truyền thống áp dụng qui luật thị trựờng trong hầu hết các lĩnh vực 
văn hỏa thì ở một số nước khác, chính phủ có thể áp dụng quan điểm 
kinh tế này cho một số lĩnh vực văn hóa cụ thể như âm nhạc, điện 
ảnh, báo chí, xuất bản mà không áp dụng trong lĩnh vực khác như di 
sản vãn hóa hay nghệ thuật bác học (ví dụ: opera, nhạc giao hưởng, 
thính phòng...). Cũng chính vỉ quan điểm này, Mỹ và một số nước 
phương Tây thường ủng hộ tự do thương mại, trong đó có tự do 
thương mại các sản phẩm và dịch vụ văn hóa trên qui mô toàn cầu. 
Các nước này thường yêu cầu các quốc gia khác “mở cửa” cho hàng
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hóa văn hóa của họ và đấu tranh chống các trở ngại như hàng rào 
thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hóa vấn hóa.111

2.7.5, Tiêu chí phân toại mô hình chính sách vãn hóa

Xét về nội dung, có thể thấy, chính sách văn hóa của nhiều 
nước trên thé giới có những quan điểm chung như tăng cường khả 
năng tiếp cận đến văn hóa nghệ thuật của nhân dân, nâng cao đời 
sống văn hóa của cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vươn 
tới chất lượng cao về nghệ thuật... Tuy nội dung và mục đích của 
chính sách văn hóa của nhiều nước có điểm tương đồng nhưng việc 
xây dựng chính sách văn hóa và phương thức vận hành của chính 
sách văn hóa ở mỗi nước lại rất khác nhau. Điều đó đã dẫn đến việc 
hình thành các mô hình chính sách văn hóa riêng biệt. Các nhà 
nghiên cứu về chính sách văn hóa đã dựa vào tiêu chí như vai trò 
quản ỉý của nhà nước, kế hoạch chiến lược phát triển vãn hóa, cơ 
chế tài chính cho văn hóa và hệ thống cơ quan quản lý về vãn hóa 
để phân chia các mô hình này.

2.7.5. ỉ. Vai trò quản ỉý  của nhà nước

Vai trò quản lý của nhà nước trong lĩnh vực văn hóa là một 
trong những tiêu chí quan trọng nhất để phân loại mô hình chính 
sách văn hóa trên thế giới. Dựa theo tiêu chí này nghĩa lả xem xét 
phạm vi, mức độ và phương thức can thiệp của nhà nước đối với 
đời sống văn hóa của một quốc gia. Trên thực tế, có những mô hình 
chính sách văn hóa thể hiện vaỉ trò tổ chức, điều hành và phát triển 
văn hóa một cách toàn diện, sâu sác và trực tiếp của nhà nước, trong 
khi ở những mô hình khác, vai trò này chi mang tính chất chỉ đạo 
chiến lược chung và được thể hiện một cách gián tiếp.

1 Các ngành Công nghiệp văn hóa- Tâm điếm của văn hóa trong tương ỉai. 
UNESCO. Website: hỉ tp .//portal.unesco.org/cuhurc/eiưev.

39



Một phương diện khác trong vai trò quản lý văn hóa của nhà 
nước là phương thức quản lý, Một số nước thực hiện phương thức 
quản lý tập trung, thống nhất từ chính quyền trung ương đến địa 
phương, trong khi một số nước khác lại áp dụng cơ chế phân quyền, 
phân cấp cho chính quyền các cấp và các lực lượng khác trong xâ 
hội. Chẳng hạn, ở một số mô hình chỉnh sách văn hóa, việc hoạch 
định chính sách văn hóa thường có tính chất “từ trên đưa xuống” 
(top down), nghĩa là chính sách văn hóa được quyết định ở các cấp 
quản lý trung ương. Trong khi đó, ở mô hình chính sách vãn hóa 
khác, việc phát triển chính sách vãn hóa lại là “từ dưới đưa lên” 
(bottom up), thể hiện ở chỗ các nghệ sỹ, tồ chức văn hóa nghệ thuật, 
các nhà nghiên cửu, học giả và các nhỏm cộng đồng được tham gia 
vào quá trình này một cách dân chu, sáng tạo.

2. ỉ. 3.2. Kế hoạch chiến lược phát triển ván hỏa

Theo tiêu chí này, để phân loại mô hình chính sách văn hóa, 
các nhà nghiên cứu quan tâm đến việc nhà nước lập kế hoạch chiến 
lược phát triển vãn hóa tổng thể cho quốc gia hay trao nhiệm vụ này 
cho các cấp thấp hơn như các bang và tiểu bang (trong các nước liên 
bang, hợp chủng quốc) hay cho các cơ quan, tổ chức văn hóa nghệ 
thuật. Nói cách khác, ở nhiều quốc gia, nhà nước đảm nhiệm việc 
lập kế hoạch chiến lược cho phát triển văn hóa. Bên cạnh đò, có 
những quốc gia, chính quyền trung ương không xây dựng kế hoạch 
chiến lược này. Đây ỉầ nét khác biệt vả được coi là một trong các 
tiêu chí để xem xét và phân loại mô hình chính sách văn hóa.

Ngoài ra, một vấn đề quan trọng khác là xem xét nội dung kế 
hoạch chiến lược phát triển văn hóa như quan đỉểm, mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển văn hóa, các giải pháp chủ yếu và phương • 
hướng tổ chức thực hiện chiến lược. Chẳng hạn, nghiên cứu các 
mục tiêu cùa kế hoạch phảt triển chiến lược sẽ cho biết định hướng,
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những trọng tâm ưu tiên và nỗ lực của chính phủ. Một số chính phủ 
thường nói về các mục tiêu của họ một cách rọ ràng và trực tiếp, 
trong khi các chính phủ khác có thể đề cập đến mục tiêu của họ một 
cách gián tiếp.

2. J.3.3. Cơ chế tài chính

Cơ chế tài chính là yếu tổ đặc biệt quan trọng trong các chính 
sách xã hội nói chung và chính sách văn hóa nói riêng. Thậm chí, có 
quan điểm cho rằng “theo nghĩa hẹp, chính sách văn hóa là cách 
thức tài trợ cho nghệ thuật trong một xã hội, tại một thời điểm nhất 
định”1. Chính vì vậy, cơ chế tài chính là một trong những tiêu chí 
cơ bản được các nhà nghiên cứu sử dụng nhằm phân loại các mô 
hình chính sách văn hóa.

Xem xét cơ chế tài chính cần chú ý một sổ vấn đề cốt lõi như 
mức độ tài trợ của nhà nước cho văn hóa, phương thức hỗ trợ và các 
lĩnh vực ưu tiên trong phân bổ nguồn tài chính của chính phủ. Cụ 
thể, mức độ tài trợ cùa nhà nước thường thể hiện ở tỉ lệ ngân sách 
của chính phủ đầu tư cho khu vực văn hỏa trong tổng ngân sách 
quốc gia hàng năm. Xem xét tỉ lệ nguồn tài chính của chính phủ 
trong tổng các nguồn thu của tổ chức nghệ thuật cũng cho biết mức 
độ tài trợ của chinh phủ cho nghệ thuật. Có những mô hình chính 
sách văn hóa, trong đó nhà nước bao cấp toàn bộ hay phần lớn kinh 
phí cho phát triển văn hóa, ở  mô hình khác, ngân sách công cho 
hoạt động văn hóa chi chiếm một tỉ lệ rất nhỏ, thậm chí không đáng 
kể so với các lĩnh vực xã hội khác.

về phương thức hồ trợ tài chính của nhà nước cho văn hóa, 
một số quốc gia áp dụng cơ chế hồ trợ trực tiếp, nghĩa ỉà cung cấp

1 Duelunch, Peter. The Nordic Cultural Model (Mô hình chính sách vãn hóa của 
các nước Bấc Âu). Copenhagen: Viện Nghiên cứu văn hóa Bắc Ẩu, 2003. ừ. 13.
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tài chính trực tiếp cho khu vực văn hóa dưới dạng kinh phí hỗ trợ 
hoạt động thường xuyên, kinh phí xây dựng cơ bản hoặc hỗ trợ theo 
từng dự án cụ thể. Ở một số nước khác, chính phủ có thể hỗ trợ cho 
nghệ thuật chủ yếu dưới dạng gián tiếp bằng cách tạo ra những động 
cơ để khuyến khích các thành phần kinh tế- xã hội tài trợ và đầu tư 
cho nghệ thuật.

về đổi tượng được ưu tiên nhận tài trợ của nhà nước, ở các mô 
hình chính sách văn hóa cũng có những khác biệt nhất định. Chẳng 
hạn, có mô hình chú trọng đầu tư cho các mục tiêu cùa cộng 'đồng, 
có mô hình lại chú trọng hồ trợ các nghệ sỹ và tổ chức vãn hóai nghệ 
thuật chuyên nghiệp. Có mô hình ưu tiên đầu tư cho cá nhân nghệ 
sỹ trong khi mô hình khác thì tập trung hỗ trợ cho các tổ chức văn 
hóa nghệ thuật với tư cách là một tập thể... Ở mô hình này, nhà 
nước có thể ưu tiên đầu tư cho khâu sáng tạo văn hóa nghệ tthuật, 
trong khi ở mô hình khác chính phủ lại nhấn mạnh việc hỗ tr<ợ cho 
khâu phân phối, hưởng thụ các sản phẩm vãn hóa.

2. L ÌA . Hệ thống cơ quan quản lý về vân hóa

Hệ thống cơ quan quàn lý về văn hóa là công cụ quan tĩọng 
tham gia vào quá trình xây đựng chính sách văn hóa và đưa chính 
sách văn hóa vào đời sống, cấu trúc cùa hệ thống này được xác 
định bởi các cơ quan/tố chức và các mối quan hệ qua lại giữa Cĩác cơ 
quan/tổ chức đó. Đây cững lả một tiêu chí thường được xem xét để 
phàn loại mô hình chính sách văn hóa.

Một số nước trên thể giói xây dựng hệ thống cơ quan quiản lý 
về văn hóa của nhà nước đều khắp từ trung ương đến địa phươmg để 
tạo điều kiện cho việc quản lý thống nhất, đồng bộ các hoạt 'động 
văn hóa. Trong khi đó, một số nước khác chỉ duy trì một số cơ -quan 
quản lý văn hóa ờ cấp trung ương. Nhiều quốc gia có cơ quan 'quản 
lý chuyên trách về văn hóa ở cấp Bộ nhưng một số quốc gia kíhông
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có bộ chủ quản, phụ trách lỉnh vực văn hóa ở cấp nhà nước hay liên 
bang. Một bộ phận các quốc gia hình thành Hội đồng nghệ thuật 
như một cơ quan tương đối độc lập với chính phù trong việc phân 
bố tài chính và quản lý việc thực thi chính sách văn hóa, trong khi 
một số nước khác không có cơ quan này. Nói cách khác, Chính phủ 
không chỉ cần hồ trợ về mặt tài chính mà còn cần hồ trợ về mặt thể 
chế với các cơ quan thực hiện chính sách như Bộ Văn hóa và các tổ 
chức khác. Vì vậy, cần xem xét nhà nước phân bổ các nguồn lực 
như cơ sở vật chất, bộ máy quản lý hành chính và nhân lực cho khu 
vực văn hóa nghệ thuật như thế nào, hệ thống bộ máy có đảm bảo 
cho việc thực thi chính sách văn hóa một cách hiệu quả hay không.

2.1.4. Một số cách phân loại mô hỉnh chính sách văn hóa trên thế giói

2. Ị.4. ỉ. Bốn mô hình chính sảch văn hỏa theo quan điểm của 
Chartrand và McCaughey

Như đã trình bày ở phần trên, nhiều nhà nghiên cứu chính sách 
văn hóa đã đưa ra các mô hình chính sách văn hóa, xuất phát từ 
những quan điểm và cách tiếp cận riêng. Tuy vậy, cách phân loại 
theo bốn mô hình chính sách văn hóa của Harry Hillman-Chartrand 
và Claire McCaughey (1989) được biết đến nhiều nhất và được thừa 
nhận một cách rộng rãi hom cả. Bốn mô hình chính sách văn hóa 
này được gọi là mô hình “Người tạo điều kiện” (Facilitator) mà ví 
đụ tiêu biểu là chính sách văn hóa của Mỳ, mô hình “Nhà bảo trợ” 
(Patron) hay còn gọi là mô hình quản lý văn hóa gián tiếp theo 
nguyên tắc “độ dài cánh tay”, mô hình “Kiến trúc sư” (Architect) 
tương ứng vớỉ mô hình phúc lợi nhà nước và mô hình “Kỹ sư” 
(Engineer) còn được gọi là mô hình kế hoạch hóa tập trung 1

1 Chartrand, Hany Hillman, Funding the Fine Arts: An International Political Economic 
Assessment (Tài trợ cho nghệ thuật: đảnh giá về khía cạnh kinh tể chính trị quốc tế). Nordic 
Theatre Studies (Tạp chí Nghiên cứu về Sân khấu bác Âu), số  14 năm 2002. Website: Kinh 
tế học văn hóa: http://www.cu)turaleconomics.atfreewcb.com.
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Có thể thấy, cách phân loại các mô hình chính sách văn hóa 
như ừên chù yếu dựa vào tiêu chí mức độ và phương thức can thiệp 
của nhà nước đối với sự phát triển văn hóa quốc gia. Ở mô hình 
“Người tạo điều kiện”, nhà nước chủ yếu tác động đến đời sống văn 
hỏa một cách gián tiếp và giành quyển điều tiết cho thị trường. Đến 
mô hình “Nhà bảo ượ”, nhà nước khẳng định vai trò định hướng 
chiến lược chung; tuy nhiên, phát triển các kế hoạch cụ thể và phân 
bổ trực tiếp nguồn tài chính cho văn hóa nghệ thuật lại được thực 
hiện bởi các tổ chức tương đối độc lập với chính phủ. Tiếp theo, ờ 
mô hình “Kiến trúc sư”, nhà nước can thiệp một cách tương đối hệ 
thống và đồng bộ vào lĩnh vực văn hóa, nhiều nước coi văn hóa là 
một phần trong chế độ phúc lợi xã hội. Mô hình cuối cùng, “Kỹ sư” 
thể hiện sự điều hành, quản lý chặt chẽ cùa nhà nước đối với đời 
sống văn hóa quốc gia, nhiều nước gắn văn hóa với hệ tư tưởng và 
hệ thống chính ừị,

Chính từ quan điểm và cách tiếp cận về vai trò và phương thức 
quản lý của nhà nước khác nhau như trên, mỗi mô hình này có 
những đặc điểm riêng về hệ thống cơ quan hoạch định và thực thì 
chính sách, cơ chế tài chính, chính sách đãi ngộ những người sáng 
tạo trong ỈTnh vực văn hóa nghệ thuật và các vấn đề liên quan.

2.1.4.2. Một số cách phân ỉoợi khác

Liên đoàn thế giới các Hội đồng Nghệ thuật và Cơ quan Quản 
lý Văn hóa (International Federation of Arts Councils and Cultural 
Agencies- IFACA) đã tổng kết và giới thiệu khái quảt về một số 
cách phân loại mô hình chính sách văn hóa, Ngoài bốn mô hình 
chính sách văn hóa của Chartrand và McCaughey nêu trên, còn có 
thể kể đến một số cách phân loại mô hình như sau:

Phân loại các mô hỉnh “Doanh nhân”, “Luật sư” và “Nhóm cố 
vấn” theo quan điểm của Wyszomirrski năm 2003.
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Phân loại các mô hình “Độ dài cánh tay”, “Vận động thị 
trường” và “Nhà tổ chức biểu diễn” theo quan điểm của Cummings 
và Katz.

Phân loại các mô hỉnh “Phúc lợi xã hội”, “Nhà tổ chức biểu 
diễn”, “Độ dài cánh tay” và mô hình “Kỳ sư” theo quan điểm của 
Katunari đưa ra năm 2002.

Phân loại các mô hmh “Nhóm chuyên gia”, “Quan chức nhà 
nước cộng với nhóm tư vấn” và “Hoàn toàn do quan chức nhà 
nước” theo quan điểm của Cummings và Katz đưa ra năm 1987.

Phân loại các mô hình “Đơn bộ”, “Đa bộ ngành”, “Các quĩ phi 
chính phủ”, “Nhà tổ chức biểu diễn”, và “Mô hình trực tiếp” theo 
quan điểm của Cummings và Katz đưa ra năm 1987.

Phân loại các mô hình “Nhà thiết kế”, “Người hưởng lợi”, “Mô 
hình Hoàng gia” và mô hình “Dân chủ xã hội” của Mulcahy đưa ra 
năm 1998.114

Bên cạnh đó, hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu còn đề cập đến 
các mô hình chính sách vãn hóa mới như mô hình chính sách văn 
hóa Trung Quốc và mô hình chính sách văn hóa Hàn Quốc.

Tóm lại, xuất phát từ những quan điềm, cách tiếp cận và tiêu 
chí khác nhau, các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều mô hình chính 
sách văn hóa. Tuy nhiên, một số cách phân loại có những nét gần 
gũi, tương đảng. Mặt khác, các mô hình chính sách văn hóa khống 
loại trừ lẫn nhau. Các quốc gia có thể vận dụng những yếu tố trong 
nhiều mô hình chính sách văn hóa để tạo nên một chính sách văn 
hóa quốc gia đặc thủ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi nước.

1 Liền đoàn thế giới các Hội đềng Nghệ thuật và Cơ quan Quản ỉỷ Vân hỏa 
(International Federation of Arts Councils and Cultural Agencies- IFACA). Website: 
http://www.itacca.org/. Nguyễn Ván Tinh đã trích dân

45

http://vvww.ifacca.org/


2.2. Một số mô hình chính sách vãn hóa trên thế giói

2.2. L Mô hình “Người tạo điều kiện” (Facilitator)

2.2.1 A. Đặc điểm

Ở mô hinh này, chính phủ đỏng vai trò cùa “Người tạo điều 
kiện”, tạo điều kiện thúc đẩy văn hóa thông qua các chính sách gián 
tiếp như chính sách thuế. Nhà nước hạn chế tối đa việc can Ithiệp 
trực tiếp vào lĩnh vực văn hóa. Một biểu hiện rd nét là các mước 
theo mô hình “Người tạo điểu kiện” thường không có Bộ Văn hóa ở 
cấp độ chính quyền trung ương hay chính quyền liên bang. Vớũ các 
nước theo chế độ liên bang, ở các bang hoặc tiểu bang có thể có cơ 
quan phụ trách về văn hóa và lĩnh vực nhân văn. Chính vì vậy, ở  mô 
hỉnh này, định hướng chiến lược phát triển văn hóa mang tính quốc 
gia hay các quí định luật pháp trực tiếp cho lĩnh vực văn hóa thurờng 
không được chú ý.

Tài trợ của nhà nước ở các quốc gia theo mô hình này thiường 
chiếm một ti lệ rất nhỏ trong tổng các nguồn thu của tồ chức văn 
hóa. Nhà nước không chỉ ra lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nào> hay 
chất lượng nghệ thuật như thế nào sẽ được nhà nước tài trợ. Nhà 
nước cung không đề cập đến việc văn hóa nên được phân phối và 
tiếp cận ra sao. Định hướng về thẩm mỹ và các quyết định tài trợ 
cho vãn hóa được các doanh nghiệp, quĩ và cá nhân nhà tàíi trợ 
quyết định.115

Nói cách khác, nhà nước thường không chú trọng tài trợ trực tiếp 
cho nghệ thuật mà chủ yểu sử dụng phương thức tài trợ gián tiếp) như 
tạo ra các khuyến khích trong chính sách thuế để các lực lượng lỉrong 
xã hội tài trợ cho nghệ thuật. Ví dụ, quà tặng, các khoản tài tirợ từ 
thiện, đóng góp hảo tâm của cá nhân và doanh nghiệp giành cho mghệ 
sỹ và hoạt động nghệ thuật sẽ dược miễn giảm thuế.

1 Duelund, Peter. The Nordic Cultural Model (Mô hình chinh sách văn hỏa các: nước 
Bắc Âu). Copenhaghen: Viện Văn hóa Bãc Âu, 2003. Tr.:20,21.
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Chính phủ cùa các nước theo mô hình này thường cho ràng 
việc điều tiết bằng luật thuế và qui luật của thị trường sè giúp các 
doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho văn hóa nếu thuế suất có lợi cho 
họ. Cũng theo quan điểm này, nhà nước không hỗ trợ trực tiếp cho 
người sáng tạo văn hóa bằng cách trả lương trợ cấp mà tạo điều kiện 
về thị trường để lưu thông, tiêu thụ san phẩm văn hóa, giúp họ có 
được thu nhập thông qua khả năng chi trả của thị trường. Đe đảm 
bảo quyền lợi cho những người sáng tạo, đặc biệt là quyền lợi kinh 
tế, nhà nước thực thi nghiêm túc luật bản quyền. Trên thực tế, tình 
trạng kinh tế của những người sáng tạo như nhà văn, nghệ sỹ ở đây 
phụ thuộc vào khả năng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường tự do, nói 
cách khác là phụ thuộc vào doanh thu bán vé, bán hàng. Một nghệ 
sỳ càng có khả năng hấp dẫn công chúng thì càng có khả năng nâng 
cao thu nhập và ngược lại.

về phía người tiêu thụ, các nước thèo mô hình này thường cho 
rằng việc tiêu thụ hay hưởng thụ văn hóa là lựa chọn và trách nhiệm 
của từng cá nhân, tương tự như-việc lựa chọn các hàng hóa vật chất 
thông thường khác. Do đó, nhà nước không có chính sách trợ giá 
cho sản phẩm văn hóa nghệ thuật mà giá cả được thị trường tự do 
điều tiết.

Nếu không áp dụng cho mọi sản phẩm văn hóa, một số quốc 
gia áp dụng chính sách này cho một số sản phẩm văn hỏa cụ thể. 
Các lọai .sản phẩm văn hóa thường được chọn là sản phẩm âm nhạc, 
điện ảnh, xuất bản và báo chí. Trái lại, các bộ phận văn hóa “nhạy 
cảm” hơn như di sản vãn hóa, nghệ thuật đỉnh cao thường được nhà 
nước quan tâm đầu tư, hỗ trợ. 1

1 Chiittrand, Harry Hillman. Funding the Fine Arts: An International Political 
Economic Assessment (Tài trợ cho nghệ thuật: đánh giá về khía cạnh kinh tế chinh trị quốc 
tế). Nordic Theatre Studies (Tạp chí Nghiên cứu về Sân khấu Bắc Âu), sổ  14 năm 2002. 
Website: Kinh tế học văn hóa: http://www.culturalcconomics.atfreeweb.com.
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Mỹ đã áp dụng mô hình này trong suốt thế kỷ 20. Ngoài ra, một 
số nước có hình thái tổ chức nhà nước liên bang như Cộng hòa liên 
bang Đức hay Liên bang Thụy Sỹ cũng đã từng đi theo mô hình này.

2.2J.2. Mô hình chính sách văn hóa Mỹ

• Bối cảnh của Mỹ

Mỹ là một nước cộng hòa liên bang, được tạo nên từ 50 bang 
và một số vùng lãnh thồ. Xét về tổng điện tích hay về số lượng dân 
cư, Mỹ đều là một trong những nước lớn nhất trên thế giới. Đây 
cũng là nền kinh tế lớn và hùng mạnh hàng đầu thế giới, về xã hội, 
nước Mỹ có sự da đạng rất lớn về chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa. 
Điều này là kết quả của lịch sử hình thành nước Mỹ, với sự di cư 
qui mô lớn của dân chúng từ nhiều nước trên thế giới.

Việc lựa chọn mô hình “Người tạo điều kiện” bắt nguồn từ ba 
truyền thống quan trọng của Mỷ là sự tách biệt giữa nhà thờ và 
chính quyền, nền kinh tế thị trường mang tính cạnh tranh và đóng 
góp từ thiện cùa cá nhân. Ket quả của các truyền thống này là việc 
thực thi qui định vè thuế thu nhập trở thành nguồn hỗ trợ quan trọng 
nhất cho văn hóa nghệ thuật.1 Chính phủ Mỹ thường không chú 
trọng việc tài trợ trực tiếp cho lĩnh vực văn hóa. Bù lại, các doanh 
nghiệp, dòng họ lởn và cá nhân nổi tiếng của Mỹ thường tàỉ trợ 
hoặc đóng góp hào tâm cho vãn hỏa nghệ thuật. Những quĩ văn hóa 
lớn ở Mỹ như quĩ Rockefeller, Ford, John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation, J. Paul Getty... đều là quĩ được cá nhân và 
đòng họ tạo dựng. 1

1 Chartrand, Harry Hillman. National Superstructures fo r  Publicly Funding the 
Fine Arts (Cảc siêu cấu trúc quốc gia về tài trợ của chính phủ cho Nghệ thuật). 
Nordic Theatre Studies (Tạp chí Nghiên cứu về Sân khâu Bắc Âu), số  14 năm 2001. 
Website: Kinh tế học văn hóa: http://www.culturalecoromics.atfreeweb.com
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Trong hiến pháp của Mỳ, Tổng thống hay Quốc hội không 
được trao nhiệm vụ quản ]ý văn hỏa, do đỏ, chính quyền trung ương 
hay các bang không can thiệp trực tiếp vào chính sách văn hóa. Các 
tiểu bang, tổ chức văn hỏa công hoặc tổ chức văn hóa tư nhân tự 
hoạch định chính sách văn hóa, tùy theo điều kiện và tình hình cụ 
thể của từng đơn vị. Điều này đã tạo nên sự đa dạng, phong phú và 
năng động trong phát ưiển vàn hóa ở Mỹ.

Mỹ là quốc gia theo quan điểm coi sản phẩm văn hóa lả một 
loại hàng hóa. Điều này một phần do Mỹ là nước có nền kinh tế thị 
trường rất phát triển và do quan điểm của chù nghĩa tự do trong 
kinh tế. Bên cạnh đó còn có thể kể đến truyền thống ủng hộ chủ 
nghĩa tự do cá nhân trong xã hội Mỳ. Việc tiêu dùng sản phẩm văn 
hóa được coi là lựa chọn của mỗi cá nhân, nhà nước không có chù 
trương can thiệp. Chính vì vậy, thuế thu nhập ở Mỹ không cao so 
với các nước châu Âu, nhà nước không dùng ngân sách công để trợ 
giá cho nghệ thuật, cá nhân có nhu cầu thì bỏ tiền ra cho việc tiêu 
dùng các sản phầm văn hóa. Cũng vì vậy, sản phẩm văn hóa nghệ 
thuật cùa Mỹ thường có giá thành cao hơn so vớí những sản phẩm 
cùng loại trên thị trường châu Âu.

Với quan điểm văn hóa là hàng hóa nên ngành công nghiệp văn 
hóa ở Mỹ cung giống các ngành công nghiệp khác khi đề cao mục tiêu 
lợi nhuận. Thông qua sản phẩm của công nghiệp văn hóa, đặc biệt là 
điện ảnh, âm nhạc và truyền thông, Mỹ có ý muốn khuyểch trương vãn 
hóa Mỳ, các giá trị và lối sổng Mỹ tới nhiều quốc gia khác.

• Chính sách văn hóa của Mỹ

Cơ chế quản ỉỷ và tài chính

Mỹ không có Bộ Văn hóa hay cơ quan tương tự ở cấp chính 
quyền íiên bang để quản ỉý lĩnh vực văn hóa. Vì vậy, chính phủ Mỹ 
không xây dựng chính sách văn hóa ở cấp độ quốc gia như các nước
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châu Âu và nhiều nước khác trên thế giới. Chính phủ không đặt ra 
mục tiêu, chiến lược chung về phát triển văn hóa. Ở mỗi bang có thể 
có những chính sách liên quan đến lĩnh vực văn hóa nhưng chính 
sách của các bang không hoàn toàn giống nhau. Xuống đến cấp cơ 
sở cũng có một số chính sách về hoạt động văn hóa nhưng qui mô 
điều chinh và phạm vi ảnh hưởng không lớn. Chính vì vậy, mỗi 
bang có mức chi cho văn hóa khác nhau, những bang cỏ nền kinh tế 
phồn thịnh như California có thể chí cho văn hỏa nhiều hơn, nhưng 
cũng có những bang “nghèo” với mức chi cho văn hóa rất hạn chế. 
Nhìn chung, tuy Mỹ là một nước giàu nhưng chính phủ không tài 
trợ nhiều cho nghệ thuật, trung bình tài trợ của nhà nước chỉ chiếm 
khoảng 2% tổng thu nhập của các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Đó là 
một tỉ lệ rất khiêm tốn nếu so sánh với mức tài trợ khoảng 50- 60% 
của chính phủ Anh hay mức 70-80% ở các nước Bắc Âu.

Tuy khồng có chính sách trực tiếp đối với văn hóa nhưng Mỹ 
cũng có những định hướng nhất định về văn hóa, chẳng hạn như 
vấn đề xuất nhập khẩu sản phẩm văn hóa thông qua các điều khoản 
Ưong luật thuế và các thỏa thuận song phương, đa phương giữa 
chính phủ Mỹ và các nước. Ví dụ, chính phù không đánh thuế một 
số loại thu nhập và tiêu dùng cùa công dân trong các hoạt động liên 
quan đến văn hóa. Điều này đã khuyến khích hoạt động bảo trợ, tài 
trợ cho nghệ thuật và hoạt động thương mại văn hóa. Bên cạnh đó, 
Mỹ luôn chủ trương tự do hóa thương mại các sản phẩm văn hóa, 
tìm cách đưa các sản phẩm văn hóa Mỹ thâm nhập sâu rộng vào thị 
trường thể giới.

Ờ Mỹ, mục tiêu của chính sách là hỗ trợ sự đa dạng và năng 
động của vàn hóa. Mỗi tố chức văn hóa nghệ thuật buộc phải chủ 
động và định hướng tới thị trường để có thể tồn tại và phát triển. 
Tính đa dạng và năng động cũng thể hiện ờ khía cạnh chính phủ Mỹ 
hỗ trợ sự đa dạng trong các loại hình, phong cách văn hóa nghệ
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thuật hơn là ưu tiên một số loại hình hay phong cách cụ thể nào đó. 
Do hỗ trợ cho vãn hóa nghệ thuật chủ yếu từ các tổ chức, quỹ và cá 
nhân nên tiêu chuẩn để đạt được những hỗ trợ này phụ thuộc vào sự 
quan tâm và thị hiếu của từng nhà tài trợ.

Mặt mạnh của mô hình chính sách văn hóa Mỹ là thúc đẩy sự 
năng động và đa dạng hóa nguồn thu nhập của các tổ chức văn hóa 
nghệ thuật. Tuy nhiên, chính sách này cũng có một số nhược điểm 
nhất định. Thứ nhất, nhà nước không chú trọng hỗ trợ các tiêu 
chuẩn về chất lượng nghệ thuật và không cỏ khả năng định hướng 
các hoạt động văn hóa nghệ thuật có tầm quan trọng quốc gia. Thứ 
hai, sự phát triển văn hóa của quốc gia không có điểm tựa vững 
chắc từ nguồn ngân sách của nhà nước mà phụ thuộc vào xu hướng 
cùa các nhà tài trợ và thị trường, từ đó dẫn đến sự phát triển thiếu 
tính bền vững và nhất quán trong lĩnh vực văn hóa. Ở mô hình này, 
tình trạng kinh tế cùa nghệ sỹ phụ thuộc vào giá cà và sức tiêu thụ 
của thị trường cũng như phụ thuộc vào thị hiếu và khả năng tài 
chính của các nhà tài trợ. Điều này khác hẳn với mô hình của các 
nước Bắc Âu như Hà Lan, Thụy Điển, nơi các nghệ sỹ được nhà 
nước đảm bảo về tài chính một cách thường xuyên và ồn định.118

Một sổ văn bản pháp luật về văn hóa

Xét về mặt hệ thống văn bản pháp lý cho văn hóa, ở cấp độ nhà 
nước, Mỳ có bộ Luật Công pháp số 89-209 ban hành từ năm 1965, 
trong đó quyết định thành lập Quỹ Quốc gia về Nghệ thuật (The 
National Endowment for the Arts- NEA). Đây là một tổ chức độc 
lập vói chính quyền liên bang, đồng thời là quĩ văn hóa quốc gia lớn 
nhất với mục tiêu hồ trợ chất lượng nghệ thuật, đưa nghệ thuật tới 1

1 Chart rand, Harry Hillman. National Superstructures fo r  Publicly Funding the 
Fine Arts (Các siêu cấu trúc quốc gia về tải trợ cùa chính phù cho Nghệ thuật). 
Nordic Theatre Studies (Tạp chí Nghiên cứu về Sân khấu Bắc Âu), số  14 năm 2001. 
Website: Kinh tế học văn hóa: lutp://www.culturalcconomics.atfreewcb.com
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mọi người dân Mỹ và phát triển giáo dục nghệ thuật.1 Luật Công 
pháp cũng xác định trách nhiệm của chính quyền liên bang trong 
việc hồ trợ điều kiện vật chất và tạo môi trường khuyến khích tự do 
sáng tạo và tư tưởng. Bộ luật này đề cập đến những nguyên tắc 
chính như sau:

- Tăng cường sự tiếp cận của công dân đối với văn hóa.

- Khuyến khích các thành tựu cá nhân.

- Xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính của các bang và chỉnh 
quyền địa phương.

- Phối hợp giữa tài trợ nhà nước và các quỳ tư nhân.

Tổ chức Hội đoàn Mỹ (The American Assembly) cũng đưa ra 
một khung chính sách văn hóa của Mỹ với tên gọi “Nghệ thuật và 
mục đích công cộng”, trong đó xác định bốn nhiệm vụ cơ bản của 
văn hóa Mỹ đối với xã hội như sau:

Nghệ thuật giúp cho việc xác định bản sắc công dân Mỹ bằng
cách:

- Xây dựng nhận thức về bản sắc dân tộc.

- Củng cố tỉnh đa nguyên của văn hóa Mỹ.

- Phát triển các giá trị dân chủ trong nước.

- Phát triển các giá trị dân chủ và hòa bình ở nước ngoài.

Nghệ thuật đỏng góp cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống
và tăng trường kinh tế bằng cách:

- Làm cho các cộng đồng ở Mỹ sống động và phèn vinh hơn. 1

1 The National Endowment fo r  the Arts (Quĩ Quốc gia cho Nghệ thuật). Website: 
http://arts.endow.gov/
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- Tăng cường sự phồn thịnh của dân tộc ở ừong nước.

- Tăng cường sự phồn vinh của dân tộc trên phạm vi toàn cầu.

Nghệ thuật giúp phát triển ý thức công dân bằng cách:

- Tăng cường hiểu biết trong một xà hội đa dạng.

- Phát triển các khả năng trong trường học và nơi làm việc.

- Phát triển tự do và trao đổi cởi mở về các tư tưởng và giá trị.

Nghệ thuật làm phong phú đời sống cá nhân bằng cách:

- Khuyến khích sáng tạo, nâng cao đời sống tinh thần và tiềm 
năng cá nhân.

- Cung cấp giải trí và thư giãn cho con người.120

Bên cạnh đỏ, Mỳ cũng coi trọng văn hóa trong chính sách ngoạỉ 
giao, coi chỉnh sách ngoại giao văn hóa là một phần quan trọng trong 
chiến lược ngoại giao cùa Mỹ. Mỹ cho rằng “chi bẳng các hoạt động 
văn hóa thì tư tưởng của một quốc gia mới được bộc lộ một cách rõ 
nhất” và “chính sách ngoại giao văn hóa còn có thể nâng cac khả 
năng quan hệ chính trị bền vững, linh hoạt và rộng mở của Mỹ. Thực 
tế lịch sử cho thấy nền văn hóa phong phú đa dạng cùa nước Mỹ đã 
đóng góp vai trò không kém hoạt động quàn sự trong việc củng cố 
vai trò lãnh đạo thể giới của đất nước này.” Chỉnh vì vậy, trong chính 
sách ngoại giao của Mỹ có mục tiêu làm cho các giá trị nghệ thuật 
của Mỹ thu hút được sự thích thú và ủng hộ của người dân trên khăp 
thế giới dù có sự khác biệt về chính trị.221 1 2

1 Nguyễn Vãn Tình. Chính sách vãn hóa trên thể giới và việc hoàn thiện chỉnh 
sách văn hỏa ở Việt Nam. Hà Nội: Văn hỏa -Thông tin, 2009. 215 tr.

2 Chính sách ngoại giao văn hóa Mỹ. Điểm chính yểu trong bản báo cáo của Hội 
đồng tư vấn Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 9-2005. website: http://www. 
cinet.gov.vn/chuyendevh/CSngoaigiaoMy/my.htm
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Tóm lợ i, mô hình chính sách vãn hóa Mỹ là một mô hình rất 
đặc thù với nhiều điểm khác biệt với mô hình chính sách văn hóa 
của các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, khi 
chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa, Việt Nam cần quan tâm hơn đến tác động của thị trường 
trong phát triển văn hóa nhằm phát huy tác động tích cực và giảm 
thiểu tác động tiêu cực cùa cơ chế này. Kinh nghiệm trong sử dụng 
chính sách thuế để khuyến khích các lực lượng xã hội đầu tư và tài 
trợ cho vãn hóa là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu và có 
những vận dụng phù hợp với điều kiện của nước ta.

2.2.2. Mô hình “Nhà bảo trợ” (Patron)

2.2.2.1. Đặc điểm

Mô hình “Nhà bào trợ” còn được gọi là mô hình quàn lý vàn 
hóa gián tiếp theo nguyên tắc “độ dài cánh tay” (Arm’s length 
principle). Bắt nguồn từ Vương quốc Anh, hiện nay mô hình này 
được các nhà nghiên cửu và hoạch định chính sách ván hóa trên thế 
giới chú ý nhiều hơn cả.

Ở mô hình “Nhà bảo trợ”, nhà nước đóng vai trò của người bảo 
trợ, tương tự như vai trò bảo trợ cho văn hóa, nghệ thuật của các quí 
tộc phong kiến trước dây. Mục tiêu quan trọng hàng đầu của chính 
phủ thường là nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của nghệ 
thuật; do đó, tài trợ của nhà nước thường mang tính chọn lọc, nhằm 
vào một số tổ chức hoặc cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực vãn hóa 
nghệ thuật. Mô hỉnh này cũng có những điểm tương đồng với mô 
hình “Người tạo điều kiện” như nhà nước khuyến khích tài trợ của 
các doanh nghiệp và cá nhân cho văn hóa nghệ thuật thông qua các 
ưu đằi về thuế.

Mô hình “Nhà bào trợ” cỏ sự kết hợp giữa nhà nước và xã hội 
trong việc hoạch định và thực thi chính sách văn hóa quốc gia, trong 
đó nhà nước giao quyền và phân cấp cho ngành vãn hóa để ngành 
có thể tự chủ trong hoạt động. Chẳng hạn, sau khi chính phù (Quốc
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hội) thông qua ngân sách hàng năm cho văn hóa từ nguồn ngân sách 
quốc gia, một hội đồng độc lập (thường là Hội đồng Nghệ thuật) sẽ 
chịu trách nhiệm phân phổi nguồn ngân sách này cho các tổ chức, 
cá nhân hay các chương trình, hoạt động văn hóa cụ thể. Chính phù 
thường đề cử đại điện trong các hội đòng nhưng thành phần chủ yếu 
của hội đồng là những chuyên gia về lĩnh vực nghệ thuật. Như vậy, 
nhà nước vẫn đầu tư, tài trợ cho nghệ thuật nhưng không điều hành 
một cách cụ thể mang tính sự vụ và trực tiếp. Nói cách khác, nhà 
nước luôn giữ một khoảng cách bằng “độ đài cánh tay” đối với lĩnh 
vực văn hóa. Mô hình này hiện là xu thế quan trọng trong điều hành 
đời sổng văn hóa của nhiều nước trên thế giới.122

Các nước theo mô hình này gồm có Vương quốc Anh, các nước 
trong khối Thịnh vượng chung (Common Wealth) như úc, 
Newzealand, Canada và một số nước khác ở châu Âu, Á, châu Phi 
như Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore, Nam Phi... Gần đây, nhiều 
nước khác cũng đã hình thành Hội đồng nghệ thuật và điều hành 
việc thực thi chính sách văn hóa qua Hội đồng này như các nước ở 
Đông Âu, Nam Âu, Cộng hòa liên bang Đức, Namibia, Malaysia. .}

2,2.2.2. Chỉnh sách văn hóa Anh

• Bối cảnh của Vương quốc Anh

Vương quốc Anh là một quốc đào nẳm ở phía Tây Bấc lục địa 
châu Âu. về chế độ chính trị, Anh là một nước quân chủ lập hiến, 
trong đó vẫn tồn tại Hoàng gia nhưng thực quyền lãnh đạo đất nước 
thuộc về bộ máy chính quyền với Thủ tướng và nội các. Vương 1 2

1 Chartrand, Harry Hilĩman. Funding the Fme Arts: An International Political Economic 
Assessment (Tải trợ cho nghệ thuật: đánh giá về khía cạnh kinh tế chính trị quốc tế). Nordic 
Theatre Studies (Tạp chí Nghiên cứu về Sân khấu Bắc Ắu). số  14 năm 2002. Website: Kinh 
tế học văn hóa: htìp://www .culmraleconomics.atfreeweb.com

2 (cũng xem) Duelund, Peter. The Nordic Cultural Model (Mô hình chính sách 
văn hóa các nước Bàc Ẩu). Copenhaghen: Viện Vãn hóa Bẳc Âu, 2003. Tr.:20, 21.
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quốc Anh được hình thành từ bốn vùng đất là Anh, Scotland, Wales 
và Bắc Ireland, mỗi quốc gia nhỏ này đều có thủ đô riêng. Lịch sử 
lâu đời và rực rỡ của Anh đà tạo nên những di sản văn hóa phong 
phú như lâu đài, cung diện, công trình kiến trúc đặc sác, tượng đài, 
công viên hoàng gia, các bộ sưu tập nghệ thuật và nhiều di sản văn 
hóa phi vật thể đa dạng. Mặt khác, do được tạo nên từ bốn vùng 
lãnh thố nên bên cạnh việc đề cao những giá tri vãn hóa chung của 
quốc gia, Vương quốc Anh chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc 
văn hóa của từng khu vực. Chẳng hạn, ngôn ngữ và văn hóa truyền 
thống của xứ Wales, Bấc Ireland và Scotland được chính quyền 
trung ương và đặc biệt ỉà chính quyền địa phương quan tâm và đầu 
tư thích đáng.

Vương quốc Anh từng là một đế quốc lớn với nhiều thuộc địa 
trên kháp thế giới. Chính vì vậy, Anh hiện đang lưu giữ nhiều hiện 
vật quí giá của các nền văn hóa, vãn minh từ Ấn Độ và nhiều quốc 
gia châu Á, châu Phi. Trong thời gian qua, trên thế giới đã bùng nổ 
nhiều cuộc tranh luận về việc các nước như Anh cần trao trả những 
hiện vật văn hóa này về quốc gia “chính gốc’1 của chủng.

Một hệ quá khác của chế độ thuộc dịa trước đây và quá trình 
giao lưu hội nhập hiện nay là việc nhập cư ồ ạt vào Anh của nhiều 
nhóm dân cư. Vì vậy, hiện nay Vương quốc Anh là một trong 
những nước rất đa dạng về chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Chính 
phủ Anh ngày càng quan tấm tới vấn đề này và chính sách văn hóa 
của Anh cũng hướng tới bảo vệ đa dạng văn hóa, trong đỏ có văn 
hỏa của các nhóm thiểu số.

• Chính sách văn hỏa Anh

Bộ mảy quản ỉỷ về văn hóa

về bộ máy quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, tháng 4 
năm 1992 Bộ Dỉ sản Quốc gia được thành lập, và đến tháng 7 nàm 
1997, Bộ này được đổi tên là Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể
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thao (Department for Culture, Media and sport- DCMS). Đây !à cơ 
quan cấp bộ có tuổi đời tré nhất trong bộ máy chính phủ Vương 
quốc Anh.

Bộ Vãn hoá, Truyền thông và Thể thao ỉà cơ quan của chinh 
phu có trách nhiệm hoạch định chính sách về nghệ thuật, thể thao, 
xổ số quéc gia, du lịch, thư viện, bảo tàng, gallery, phát thanh- 
truyền hinh và báo chí, các ngành công nghiệp sáng tạo trong đó có 
điện ảnh và âm nhạc, lĩnh vực cá cược và môi trường lịch sử. Bộ 
Văn hóa, Truyền thông và Thề thao được giao nhiệm vụ tổ chức các 
sự kiện văn hóa và thể thao lớn như Thế vận hội Olympic và 
Paralympic 2012.

DCMS cũng chịu trách nhiệm trong việc thống kê các tòa nhà 
có ý nghĩa lịch sử và tượng đài cổ, quản lý cấp phép xuất khẩu các 
sản phẩm vãn hóa, quản lý bộ sưu tập nghệ thuật của Chính phủ và 
các công viên hoàng gia.

Từ tháng 5 năm 2005, Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 
Anh được chuyển giao trách nhiệm quản lý các ngành công nghiệp 
sáng tạo như thiết kế thời trang, quảng cáo và thị trường nghệ thuật 
từ Bộ Thương mại, Đổi mới và Kỹ năng (Department for Business, 
Innovation and Skills - BIS). Hiện nay, DCMS đang phối hợp với 
BIS quàn lý lĩnh vực thiết ké, các trò chơi máy tính và ngành công 
nghiệp xuất bản.123

Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh cung cấp các 
khoản trợ cấp cùa chỉnh phủ cho hơn 60 cơ quan chính phủ như các 
bảo tàng quốc gia, phòng trưng bày nghệ thuật ở Anh, Hội đồng 
Nghệ thuật Anh, Viện Điện ảnh Anh, Thư viện Anh quốc và nhiều 
cơ quan di sản và văn hoá quốc gia khác. 1

1 Department for Culture, Media and Sport (Bộ Văn hóa, Truyền thông vá Thể 
thao Vương quốc Anh). Website: www.culture.gov.uk
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Chính phủ và Quốc hội Anh duy trì trách nhiệm lập pháp và 
ban hành chính sách cho toàn bộ Vương quổc Anh trong những lĩnh 
vực sau:

- Các khoản thu ngoài thuế

- Phát thanh - truyền hình

- Kiểm soát xuất khẩu các sản phẩm văn hoá

- Chuông ừình bảo vệ của chính phủ (vỉ dụ: Bảo hiềm)

- Xổ số quốc gia

- Bản quyền cho thuê sách

Bên cạnh đó, chính phủ cũng có thẩm quyền đổi với các vấn đề 
của Liên minh châu Âu và quốc tế.

Do đặc điểm bốn vùng đất cùa Vương quốc Anh là Anh, 
Scotland, Wales và Bắc Ireland đều có quyền tự chủ nhất định nên 
hệ thống cơ quan quàn lý văn hóa của từng vùng cũng cỏ những 
thẩm quyền và trách nhiệm riêng.

Mối quan hệ giữa Bộ Văn hỏa, Tmyền thông và Thể thao với 
Hội đồng Nghệ thuật Anh

Hội đồng nghệ thuật Anh được thành lập năm 1946, sau đó, các 
Hội đồng nghệ thuật Scotland, Wales và Bẩc Ireland được thành lập 
vào năm 1994. Hội đồng nghệ thuật là các cơ quan độc lập, không 
mang tính chính trị, Bên cạnh Hội đồng thường có ủy  ban tư vấn 
chuyên môn (Peer Committee) gồm các chuyên gỉa văn hỏa và nghệ 
sỹ có uy tín về nghề nghiệp, chuyên môn và đạo đức. Tổ chức này có 
nhiệm vụ tư vấn, đánh giá việc xây dựng chính sách và các quyết 
định cấp ngân sách tài trợ cụ thể của Hội đồng nghệ thuật.

Hội đồng nghệ thuật Anh là cơ quan hoạt động vì nghệ thuật ở 
tầm cỡ quốc gia, hoạt động theo nguyên tắc “độ dài cánh tay'* với 
chính phủ. Điều này thể hiện ở các khía cạnh sau:
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Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao hoạch định chiến lược 
chung và các chương trình mục tiêu lớn cho lĩnh vực văn hóa. Trên 
cơ sở đó, Hội đồng nghệ thuật xây dựng các chính sách cụ thể, kế 
hoạch triển khai và thực hiện việc phân bố ngân sách nhà nước cho 
từng lĩnh vực, từng loại hình nghệ thuật. Bộ Văn hóa, Truyền thông 
và Thể thao ký Thỏa thuận tài trợ với Hội đồng nghệ thuật, trong 
đó lồng ghép các mục tiêu giáo dục, khâ năng tiếp cận văn hóa cho 
người dằn và yêu cầu về chất lượng nghệ thuật. Đây là định hướng 
chung cho hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong xây dựng chính 
sách và phân phối nguồn tài trợ.

Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao thường xuyên “đối 
thoại” với Hội đồng nghệ thuật ưong phát triển chính sách vãn hóa. 
Cụ thể, Hội đồng nghệ thuật Anh tư vấn về chuyên môn cho Bộ 
Văn hóa và có trách nhiệm báo cáo hoạt động với chính phủ. Hội 
đồng nghệ thuật Anh thường tham khảo ý kiến của Bộ trong nhũng 
quyết định quan trọng. Ngược lại, Bộ Văn hóa, Truyền thông và 
Thể thao sẽ tư vấn và thông tin cho Hội đồng nghệ thuật về những 
thay đổi trong chính sách của chính phủ có ảnh hưởng đến lĩnh vực 
văn hóa.

Hội đồng nghệ thuật Anh đặt hàng các tác phẩm mới, thực hiện 
nghiên cứu, tư vấn và cung cấp thông tin, phát triển nhận thức và hỗ 
trợ cho nghệ thuật ở Anh. Ba ưu tiên hàng đầu của Hội đồng nghệ 
thuật Anh hiện nay là tăng cường khả năng tiếp cận văn hóa của 
người dân, nâng cao chất lượng nghệ thuật và phát triển giáo dục 
đào tạo trong tĩnh vực nghệ thuật.

Tương tự như vậy, ờ các lĩnh vực khác đều có các tổ chức 
chuyên phụ trách về từng lình vực và hoạt động ở khoảng cách “độ 
dài cánh tay” với Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao như Viện 
Điện ảnh Vương quốc Anh, Hội đồng Thủ công, ủy  ban Bảo tàng 
và triển lãm mỹ thuật.
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Cơ chế tài chinh trong chỉnh sách vân hóa Vương guốc Anh

Chính phủ Anh đã tài trợ cho văn hóa nghệ thuật từ năm 1946. 
Trước thời điểm này, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, hầu như 
khu vực văn hóa nghệ thuật tồn tại theo cơ chế dựa vào thị trường. 
Gần đây, tài trợ hàng năm của chính phủ Anh cho văn hóa nghệ 
thuật được tăng cường. Trong năm 2001-2002, tài trợ của nhà nước 
thông qua Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao đã vượt quá 1 tỉ 
bảng Anh.

Bên cạnh Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao còn có các 
Hội đồng Nghệ thuật như Hội đồng nghệ thuật Anh, Hội đồng nghệ 
thuật Wales, Scotland và Bắc Ireland. Hội đồng nghệ thuật phân 
phổi nguồn ngân sách của chính phủ, quyết định tiêu chuẩn tài trợ, 
đối tượng và mức tài trợ cụ thể cho các nghệ sỷ, tồ chức và dự án 
văn hóa. Như vậy, Hội đồng nghệ thuật hoạt động như “cánh tay nối 
dài” của chính phủ trong việc phân chia nguồn tài trợ của nhà nước. 
Điểm mạnh của nguyên tắc và mô hình quản lý này là đảm bảo 
được tỉnh độc lập tương đối của hoạt động chuyên môn ừong lĩnh 
vực văn hóa. Điều này tránh việc Bộ trưởng hay Thứ trưởng Bộ 
Văn hỏa đưa ra các quyết định tải trợ bị ảnh hưởng bời chính ưị. 
Nguyên tắc này đã và đang là cơ chế tài chính cho nghệ thuật ờ 
Vương quốc Anh từ hơn 50 năm nay.

Như vậy, hiện nay, các tồ chức vãn hóa nghệ thuật ở Anh có 5 
nguồn thu chính là thu nhập từ việc bán vé các chương trình nghệ 
thuật, nguồn thu từ chính quyền trung ương, quĩ xổ sổ quốc gia, 
chỉnh quyền địa phương và đống góp của các doanh nghiệp, quĩ và 
cá nhân. Theo thống kê, trung bình tài trợ của nhà nước chiếm 
khoảng 57%, trong khi 43% còn lại là các nguồn thu nhập khác 
của tổ chức. Tổng cộng, mỗi năm, chính quyền trung ương và địa 
phương chi khoảng 550 triệu Euro để hồ trợ cho nghệ thuật, chưa
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kể phần ngân sách cho bào tàng và thư viện. Mức chí hàng năm 
cùa chính phù cho nghệ thuật chiếm khoảng 0,5% tổng ngân sách 
quôc gia.

Mục tiêu của chình sách vân hóa Vương quắc Anh

Mục đích cơ bản của chính sách văn hoá Vương quốc Anh 
nhàm đảm bảo mọi người đều có cơ hội nâng cao chất lượng sống 
thông qua các hoạt động văn hóa và thể thao, hỗ trợ chất lượng cao 
trong nghệ thuật và thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch và công nghiệp 
sáng tạo, giải trí.

Đề đạt được mục tiêu trên, chính phủ Anh tìm cách tối đa hóa 
sự đỏng góp của văn hóa, truyền thông và thể thao vào việc thực 
hiện những mục tiêu xã hội, kinh tế và giáo dục. Chính phủ đã xác 
định các mục tiêu hành động như sau:

Duy trì và phát ừiển chất lượng, sự đổi mới và khả năng sáng 
tạo; tạo ra một thị trường cạnh tranh và hiệu quà, phát triển lĩnh vực 
văn hoá, truyền thông và thể thao ở trong và ngoài nước.

Mỡ rộng khả năng cho mọi người tiếp cận hoạt động văn hoá, 
thể thao phong phú và đa dạng cũng như môi trường văn hoá đặc 
trưng cùa quốc gia.

Phát triển tiềm năng giáo dục của tàỉ nguyên vãn hoá và thể 
thao quốc gia, nâng cao tiêu chuẩn về giáo dục và đào tạo vãn hoá, 
đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực cho các ngành sáng tạo và 
du lịch.

1 Lỉdstone, Gerald. Chinh sách vân hóa và thực tiễn quản ỉỳ văn hóa ở Vương 
quốc Anh. Goldsmiths- Đại học Tổng hợp London- Vương quốc Anh, 2004.

2 Chinh sách văn hóa Anh. Website: littp://www.culturalpolicies.neƯweb/ 
unitedkingdom.php?aid=22
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Đảm bào cho người dân có cơ hội phát triển tài năng và đạt 
được thành tích xuất sắc trong lĩnh vực văn hoá, truyền thông và thể 
thao.

Duy trì sự hỗ trợ của nhà nước đối với xổ số quốc gia và đảm 
bảo những khoản tiền hỗ trợ cho các ưu tiên cùa Bộ Văn hỏa, 
Truyền thông và Thể thao.

Thúc đẩy vai trò của văn hóa, truyền thông vả thể thao trong 
quá trình xây dựng lại đô thị và nông thôn, duy trì sự ổn định và hạn 
chế sự tách biệt xã hội.126

Tóm lại, mô hình chính sách văn hóa Anh kết hợp vai trò định 
hướng chiến lược cùa nhà nước vởi việc thực thi chính sách tương 
đối độc lập của các tổ chức bán chính phủ như Hội đồng Nghệ thuật 
Anh. Mô hình này thể hiện sự quan tâm phát triển văn hóa của nhà 
nước đồng thời tôn trọng tinh đặc thù của lĩnh vực văn hóa, đề cao 
sự tư vấn và điều hành của các chuyên gia về văn hóa nghệ thuật. 
Phương thức quản lý văn hóa ờ mô hình này hạn chế sự chi đạo 
mang tính tác nghiệp cụ thể và trực tiếp của cơ quan quản lý nhà 
nước vào hoạt động chuyên môn. Chiến lược phát triển văn hóa cùa 
Anh nói riêng và nhiều nước châu Âu là “mở rộng dàn chủ, tôn 
trọng việc phần cấp phân quyền, kích thích tinh thần độc lập và tự 
do sáng tạo”. Chủ trương này thực sự trở thành động lực thúc đẩy 
sự phát triển mạnh mẽ của vãn hóa nghệ thuật. Đây là bài học lớn 
cho nhiều quốc gia trên thé giới, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, một trong những nhược điểm của mô hình chính 
sách văn hóa Anh là thiếu các cơ quan quàn lý nhà nước về văn hóa 
ở cấp thẩp hơn như cấp quận/huyện, phường xà ờ Việt Nam. Điều 
này tuy giảm nhẹ bộ máy cơ quan hành chính nhưng cung gây 
những khó khăn nhất định trong việc quản lý hoạt động văn hóa, 
nhất là ở cấp cơ sở.

1 Chính sảch văn hóa Vương quốc Anh. Website: http://www.cinet.gov.vn/ 
chuyendeVH/english/csvh_anh.htm
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2.2,3. Mô hình “Kiến trúc sư” (Architect)

2.2.3J. Đặc điểm

Mô hình “Kiến trúc sư” còn gọi là mô hình “Phúc lợi nhà 
nước”. Các nhà nghiên cứu cho ràng các nước Bắc Âu như Thụy 
Điển, Phẩn Lan, Na Ưy, Đan Mạch và một số nước khác như Pháp, 
Hà Lan đà đi theo mô hình này cho đến những năm 1990.

Mô hình này thể hiện vai trò quan trọng của nhà nước trong 
phát triển văn hóa. Theo mô hình “Kiến trúc sư”, nhà nước hoạch 
định chiến lược phát triển văn hóa thông qua Bộ hay Phòng Văn 
hóa. Mục tiêu về phát triển văn hóa thường thống nhất với các mục 
tiêu chung cùa quốc gia. Theo qui trình hoạch định chính sách văn 
hóa, các vấn đề về văn hóa thường được đưa ra thảo luận rộng rãi 
trong xã hội, sau đó được Bộ Văn hóa tổng hợp và trình lên chính 
phủ phê duyệt. Chính sách văn hóa được thường xây dựng để phục 
vụ mục tiêu dân chủ vì phát triển nền dân chù là một mục ticu xã 
hội quan trọng.

Các nước theo mô hình “Kiến trúc sư” thường hỗ trợ văn hỏa 
nghệ thuật như một phần của mục tiêu chung về phúc lợi xã hội, 
dựa trên truyền thống lịch sử của văn hóa Tây Âu. Nhà nước coi 
bình đẳng về quyền lợi văn hóa cho người dân cũng quan trọng như 
bình đảng về quyền lợi kinh tế. Để đạt được mục tiêu phúc lợi xẫ 
hội, chính phủ đưa ra chính sách khuyến khích và hỗ trợ mọi người 
dân phát triển khả năng sáng tạo nghệ thuật và tiếp cận các sản 
phẩm, hoạt động văn hóa. Chính sách văn hóa cũng nhằm đảm bảo 
tự do về nghệ thuật thông qua việc tài trợ một cách hệ thống cho 
nghệ sỹ và tổ chức nghệ thuật. Nhà nước thường lồng ghép vấn đề 
văn hỏa trong bộ luật về giáo dục, an sinh xã hội và phát triển đô thị.

về cơ chể tài chính, ở mô hình này, nhà nước hồ trợ cho văn 
hóa trực tiếp thông qua Bộ Văn hóa. Một số nước theo mô hình
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“Kiến trúc sư” cũng có thể có Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia hay 
Hội đồng Văn hóa với thành phần là các học giả, nhà nghiên cứu và 
nghệ sỳ nổi tiếng. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn với Chính phủ về 
chính sách, luật pháp, kể cả quyết dinh tài trợ cho các lĩnh vực văn 
hóa nghệ thuật và nghệ sỹ. Ý kiến về mặt chuyên môn của hội đồng 
luôn được cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa tôn trọng. Riêng 
với trường hợp Pháp thì Bộ Văn hóa là cơ quan tài trợ trực tiếp cho 
văn hóa mà không thông qua hội đồng nghệ thuật. Nói cách khác, 
nhân viên trong hệ thống quản lý hành chính nhà nước sẽ ra quyết 
định cấp phát nguồn tài trợ của chính phủ.

về tiêu chuẩn tài trợ, mô hình “Kiến trúc sư” thường hỗ trợ 
những bộ phận nghệ thuật đạt tiêu chuẩn về chất lượng được xác 
định bởi cơ quan quản lý có thẩm quyền. Điều này tạo ra các định 
hướng rõ ràng cho nghệ sỳ và tổ chức văn hóa. Tuy nhiên, việc 
cứng nhắc trong xác định tiêu chuẩn có thể dẫn đến sự trì trệ trong 
sáng tạo văn hóa nghệ thuật đưcmg đại.

Mô hình “Kiến trúc sư” chú trọng việc thành lập hiệp hội nghề 
nghiệp cho nghệ sỹ. Những tổ chức này có vai trò tác động tới 
chính quyền để thực hiện các mục tiêu chung cùng như luật pháp cụ 
thể trong lĩnh vực vãn hóa.

Tình trạng kinh tế của nghệ sỹ ở các quác gia theo mô hình 
“Kiến trúc sư” được quyết định bởi việc trở thành thành viên trong 
hiệp hội nghệ sỹ của nhả nước. Khi ỉầ thảnh viên cùa các hiệp hội, 
nghệ sỹ sẽ trở thành nhân viên của nhà nước và được đảm bảo về 
thu nhập như lương, trợ cấp... Tình trạng kinh tế của các tổ chức 
nghệ thuật được quyết định chủ yếu bời ngân sách trực tiếp của 
chính phủ. Thu nhập từ bán vé và đóng góp từ thiện chiếm một tỉ lệ 
nhỏ trong tổng thu nhập của các tồ chức này.

Ưu điểm của mô hình “Kiến trúc sư” là giúp nghệ sỹ và tổ chức 
nghệ thuật có nguồn thu nhập ổn định, không bị phụ thuộc vào thỊ
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trường và nguồn tài trợ cá nhân như ở mô hình “Người tạo điều kiện” 
và mô hình “Nhà bảo trợ”. Do đó, họ có thể tập trung tốt hon cho hoạt 
động sáng tậo văn hóa nghệ thuật. Hon nữa, vị thế của nghệ sỹ được 
khẳng định và đề cao trong chính sách hỗ trợ xã hội. Tuy nhiên, hạn 
chế của mô hình này thể hiện ở chỗ việc đàm bảo các khoản tài trợ 
trực tiếp và dài hạn có thể dẫn đến sự “chây lười”, trì trệ trong nghệ sỳ 
và tổ chức vãn hóa nghệ thuật.'27

2.2.3.2. Chỉnh sách văn hóa Pháp

♦ Bối cảnh cùa nước Pháp

về bối cảnh địa lý chính trị, Pháp là nước có lãnh thổ lớn nhất 
trong liên minh châu Âu. Với vị trì địa lý đặc thù, Pháp có điều 
kiện thuận lợi trong giao lưu thưcmg mại và văn hóa với các quốc 
gia khác. Chính V! vậy, nước Pháp thường được ví như một bức 
tranh trạm khảm với nhiều vùng, mỗi vùng có bản sác, ngôn ngữ và 
truyền thống riêng,

Pháp là nhà nước dân chủ đại nghị mà cơ quan đại điện chính 
là Hạ viện và Thượng viện. Hệ thống hành chính của Pháp dựa trên 
việc phân chia lãnh thổ thành 96 khu hành chính (dẻpartements) và 
21 vùng (regions), ngoài ra còn có các vùng lãnh thổ hài ngoại. Các 
cấp chính quyền địa phương cùng chia sẻ nghĩa vụ và quyền lực với 
chính quyền trung ương theo cơ chế trao quyền bắt đầu từ những 
năm 1980. Mặc dù đã có những cải cách theo hướng phì tập trung 
hóa, Pháp vẫn là một ừong những quốc gia có mức độ tập trung hóa 
cao nhất châu Âu. Điều này đã ảnh hưởng đến chính sách văn hóa 
và phương thức quản lý văn hóa quốc gia.

về bối cảnh chính sách văn hóa, chỉnh quyền Pháp có truyền 
thống lầu đờỉ trong việc quản lý tập trung và hỗ trợ rộng rãi cho văn 
hóa nghệ thuật. Từ thế kỉ 16 đến nay, nhà nước luôn nằm ở vị trí

1 Chartrand, Harry Hillman. Funding the Fme Arts: An International Political 
Economic Assessment (Tài trợ cho nghệ thuật: đánh giá về khía cạnh kinh tế chính trị quốc 
tể). Nordic Theatre Studies (Tạp chí Nghiên cửu về Sân khấu BẮc Ẳu). $ố 14 năm 2002. 
Website: Kinh tê học văn hóa: httpy/www.culturaleconomi cs.atfreeweb.com
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trung tâm trong đời sống văn hóa Pháp, đồng thời là cơ quan kiểm 
soát và quản ỉý văn hóa. Nhà nước chú trọng thiết lập các cơ quan 
hành chính từ trung ương đến địa phương và giành ngân sách nhà 
nước thích đáng cho lĩnh vực văn hóa. “Chủ nghĩa can thiệp” này có 
nguồn gốc từ chế độ quân chủ, trong đó, quyền lực của nhà vua 
không chỉ là bảo vệ, bảo trợ cho nghệ thuật mà còn là kiểm duyệt 
nghệ thuật. Truyền thống này đã ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan 
hệ giữa chính quyền và cộng đồng nghệ thuật ở Pháp suổt trong 
nhiều thế kỷ.

• Chính sách văn hóa Pháp

Bộ mảy quản lý nhà nước về vãn hóa

Bộ Vãn hóa Pháp ra đời năm 1959, đánh dấu bước phát triển 
của quan điểm cho rằng văn hóa và tham gia vào văn hóa là vấn đề 
cốt lõi của mọi công dân. Quyền được tiép cận với vãn hóa được 
khẳng định trong Hiến pháp năm 1946 là một trong nhửng định 
hướng quan trọng của Bộ Văn hóa. Theo đó, Bộ đã xác định mục 
tiêu phân phối cơ sở hạ tầng và sản phẩm văn hóa một cả ch bình 
đẳng hơn cho mọi người dân.

Nhìn chung, Bộ Văn hóa Pháp luôn quan tâm đến bảo vệ di sàn, 
sáng tạo nghệ thuật đương đại, tuyên truyền và đào tạo, điều tiết thị 
trường các ngành kinh doanh văn hoá, và tiến hành quá trình phi tập 
trung hóa về mặt hành chính, nghĩa là chuyển giao quyền lực và các 
nguồn lực từ Trung Ương xuống địa phương trong khi vẫn duy trì sự 
quản lí của Chính phủ.128

Trong suốt 40 năm qua, chính quyền địa phương và vùng đã 
tăng chi tiêu cho văn hoá. Trong một thời gian dài, chính quyền sở 
hữu nhiều cơ sở văn hoá như báo tàng, nhà hát, thư viện và cơ sở

1 Vallet, Nathalie. France/ Original Research (Nghiên cửu cơ bản về chính sách 
văn hóa Pháp). Nathalie Vallet và Rod Fisher. Rod fisher biên tập. London: Arts 
Council (Hội đồng Nghệ thuật), 1999. 56ư.
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đào tạo nghệ thuật. Chính quyển địa phương -  hội đồng thị trấn 
hoặc thành phố quản lý hầu hết các cơ sờ văn hoá ở địa phương* tổ 
chức nhiều sự kiện văn hoá ở địa phương, đồng thời hợp tác với Bộ 
Văn hoá trong các hoạt động văn hóa quốc gia. Hiện nay chính 
quyền địa phương là nguồn cung cấp tài chính chủ yếu cho lĩnh vực 
văn hoá. Được Bộ Văn hoá khuyến khích, các thành phố, tỉnh và 
vùng đã tham gia tích cực vào việc xây dựng chính sách vàn hóa địa 
phương, tăng cường tính độc lập, tự chủ trong hoạt động quản lý 
văn hóa.129

Trong chính phủ, Bộ trưởng Văn hoá tham gia vào việc xác 
định và thực hiện chính sách quốc gia và chịu trách nhiệm về các 
vấn đề văn hoá. Nhiệm vụ của Bộ trưởng là xác định những ưu tiên 
và định hướng chung cho hoạt động của bộ. Theo đó, Bộ trưởng 
quyết định phân bổ tài chính giữa các vụ và giám sát việc phân bổ 
đó. Việc phân bổ tài chính được xác định trong giai đoạn dự thảo 
ngân sách và phải tuân theo những định hướng chung do Chính phủ 
đề ra, và được quốc hội phê chuẩn. Bộ Văn hoá không phải là cơ 
quan Chính phủ duy nhất thực hiện công việc hỗ trợ tài chính cho 
văn hoá. Một số bộ khác cũng phân bổ nguồn tài chính đáng kể cho 
hoạt dộng văn hoá như Bộ Thanh niên, Giáo dục và Nghiên cứu, Bộ 
Ngoại giao. Nguồn tải chính này có thể phân bổ trực tiếp hoặc gián 
tiếp. Nhiều dự án văn hoả do các bộ khác đề xuất và thực hiện như 
đào tạo nghệ thuật, bảo tồn các bảo tàng quốc gia, thư viện quốc gia, 
di sản, cơ quan lưu trữ, các sảng kiên vãn hoá bên ngoài nước Pháp, 
truyền thổng...

Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm về vấn đề trao đổi văn hoá và 
ngôn ngữ, dạy tiếng Pháp ở ngoài phạm vi lãnh thổ Pháp thông qua 
một mạng lưới tổ chức văn hoá Pháp, trường học của Pháp, Alliance 
Française (các trung tâm Alliance) và cơ quan đào tạo tiếng Pháp. 1

1 Chính sách văn hóa Pháp. Website: http://www.cinet.g0v.vn/chuyendeVH/ 
phap/csvh jphap.htm
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Theo quan điểm của Chính phủ Pháp, đa dạng văn hoá phải 
được xem xét trong mối quan hệ với toàn cầu hoá. Khía cạnh đa 
dạng văn hoá trước tiên là một vấn đề của bản sắc văn hoá. “Các 
hàng hoá và dịch vụ văn hoá có vai trò thiết yếu trong việc bào vệ 
bản sắc cùa dân tộc và xã hội. Chúng làm cơ sở cho các giá trị, ý 
tưởng và ý nghĩa, Bản chất đặc biệt của chúng phải được thừa 
nhận. Chúng không phải là hàng hoá có thể mua bán như những 
sản phẩm khác”1. Tầm quan trọng của đa dạng văn hoá cùng đề 
cập đến nhu cẩu để thúc đẩy các ngành kinh doanh vãn hoá. Hơn 
nữa, đa dạng văn hoá phù họp với yêu cầu chính trị vì đảm bảo 
tính đa nguyên của tư tưởng. Đa dạng văn hoá và ngoại ỉệ trong 
lĩnh vực văn hoá có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. “Ngoại lệ văn 
hoá không phải là khái niệm “đặc thù Pháp”, nó tương đồng với 
mong muốn bảo vệ mọi nền văn hoá. Theo quan điểm này, nó là 
cơ sở cho đa dạng văn hoá”.231

Tôm lại, Pháp có đãc điểm riêng về bộ máy quản lý nhà nước 
đối với lĩnh vực văn hóa cũng như cơ chế quản lý và cơ chế tài 
chính cho lĩnh vực này. Do đề cao vai trò của nhà nước trong sự 
nghiệp phát triển vãn hóa quốc gia, mặt mạnh cùa mô hình này là có 
sự chi đạo, định hưỏng và hỗ trợ thích đáng của chính phủ. Tuy 
nhiên, do bộ máy quản lý hành chính tương đối cồng kềnh nên có 
thể dẫn đến những quan liêu, trì trệ nhất định. Một điểm yéu nữa là 
do có sự tài trợ thường xuyên, ổn định cùa chính phù nên đề tạo ra 
sự trì trệ, kìm hãm sự năng động, sáng tạo của nghệ sỹ và tổ chức 
văn hóa nghệ thuật.

Việt Nam từng là thuộc địa của Pháp nên mô hỉnh quản lý văn 
hóa Pháp có nhiều ảnh hưởng đến nước ta, đặc biệt trong việc tố 1 2

Một số nội dung quan trong trong chỉnh sách văn hoả Pháp

1 Catherine Trautmann, Bộ trường Văn hoá Pháp, tại mẶt bài diễn văn ở  
UNESCO, 1990.

2 Jean-Jacques Aillagon, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp, tháng 5 năm 2002.
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chức bó máy quản lý nhà nước về văn hóa và vai trò của nhà nước 
trong điều hành tập trung, thống nhất lĩnh vực văn hóa. Phương 
thức nảy tạo nhừng thuận lợi cho phát triển văn hóa, đồng thời có 
những hạn chế nhất định. Bài học về cải cách hành chính và xu 
hướng phi tập trung hóa trong quản lý văn hóa của Pháp là bài học 
kinh nghiệm quí báu cho Việt Nam, đặc biệt khi nước ta chuyển 
đổi sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa 
hiện naỵ.

2.2.4. Mô hình “Kỹ sư** (Engineer)

2.2.4. ì. Đặc điểm

Mồ hình “Kỹ sư” còn được gọi là mô hình “Ke hoạch hóa tập 
trung”. Theo các nhà nghiên cứu chính sách văn hóa phương Tây, 
đây là mô hình quản lý văn hóa cùa Liên xô và các nước thuộc khối 
xã hội chù nghĩa trước đây,

Ở mô hình này nhà nước đóng vai trò của một “kỹ sư”, nghĩa là 
nhà nước thiết kế hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, 
các đơn vị sự nghiệp và hiệp hội về văn hóa. Các thiết chế và tổ 
chức nãy tạo thảnh một cồ máy, tất cả đều vận hành theo sự điều 
hành tập trung của nhà nưức, nhằm đạt được mục tiêu, đường lối 
chung mà nhà nước vạch ra.

Thỉo mô hình này, nhà nước bao cấp toàn bộ cho văn hóa nghệ 
thuật va có quan điểm gắn liền văn hóa với chính trị, tư tưởng. Văn 
hóa được coỉ lả một cống cụ quan trọng trong vỉệc truyền bá hệ tư 
tường chính thống và củng cố hệ thống chính trị quốc gia,

Chính phủ tài trợ cho các hoạt động và sản phẩm văn hóa đáp 
ứng yêu cầu về mặt tư tưởng và chính trị của chính thể. Vì vậy, mục 
tiêu chính trị luôn lả ưu tiên hàng đầu. Hàng năm, nhà nước đặt kế 
hoạch hoạt động một cách tập trung cho các tổ chức, đơn vị văn hóa 
nghệ thuật. Nhà nước cũng đứng ra quản lý khâu phân phối sản 
phẩm văn hóa, bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Do đó, các tổ chức nghệ
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thuật dễ rơi vào tình trạng “chây lười” và thường rất ít liên hệ với 
thị trường và khán giả.

Sở hữu trong lĩnh vực vãn hóa nghệ thuật chủ yếu tồn tại đưới 
hình thức sở hữu nhà nước và sở hừu tập thể. Nói cách khác, nhà 
nước sở hữu các phương tiện sản xuất và phân phối sàn phẩm vãn 
hóa. Hầu như không cỏ đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp vãn hóa 
nghệ thuật thuộc khu vực tư nhân hay phi chính phủ.

Tình trạng kinh tế của nghệ sỹ tùy thuộc vào việc họ có là 
thành viên của Đảng cầm quyền và các hiệp hội do nhà nước thành 
lập hay không. Khi đã là thành viên, họ cỏ quyền lợi như được 
hưởng lương và các khoản trợ cấp thường xuyên. Nguồn tài chính 
trung tâm cho các tổ chức nghệ thuật đều từ ngân sách nhà nước.

Trước biến động về kinh tế- chính trị- xă hội cuối những nãm 
1980, các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và các khu vực khác đã 
áp dụng mô hình này, với sự quản lý mang tính độc quyền của nhà 
nước và xu hướng “đơn văn hóa” trong đời sống văn hóa quốc gia.1

Sau khi Liên Xô cũ và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp 
đổ, Liên bang Nga và các nước Đông Âu đã xây dựng chinh sách 
vãn hóa mới phù hợp với thể chế chính trị hiện nay ở mỗi nước. 
Như vậy, hiện nay, mô hình chính sách văn hóa theo kiểu “Kế 
hoạch hóa tập trung” hay mô hình “Kỹ sư” không còn tồn tại. 
Người ta chi còn nhắc đến mô hình này khi đề cập đến quá trình 
phát triển và lịch sù QỈK mô hỉnh chỉnh §ảch vãn hóa.

Một số nước vẫn kiên trì đi theo chủ nghĩa xã hội ở châu Á như 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và 
Việt Nam. Các nước này đã và đang tiến hành công cuộc đổi mới, 
cải cách toàn diện để xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần vận 
hành theo cơ chế thị trường với sự điều tiết của nhà nước.

1 Duelunđ, Peter. The Nordic Cultural Model (Mô hình chính sách văn hóa các 
nước Bắc Âu). Copenhaghen: Viện Văn hóa Bắc Âu, 2003. Tr.:20-2l.
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Một ví dụ cùa mô hình “Kỹ sư” là chính sách văn hóa của Liên 
bang Xô viết trước đây. Trong thời gian giữa Cách mạng cộng sản 
nãm 1918 và 1932, chính phủ Xô viết đã đóng vai trò của “Kiến trúc 
sư”. “Hội đồng khai sáng nhân dân” nhìn nhận văn hóa nghệ thuật 
như một phần quan trọng trong sự phát triển của nhân loại. Lực 
lượng công nhân là thành phần cách mạng cơ bản của chế độ, được 
coi là chủ sờ hữu của “các phương tiện sáng tạo nghệ thuật”. Tuy vậy, 
họ được coi là chưa có năng lực để vận hành hay sử dụng các phương 
tiện này. Do đó, trước tiên họ cần được giáo dục thông qua sự tiếp 
cận với nghệ thuật của chủ nghĩa tư bản trong quá khứ, sau đó, nghệ 
thuật của giai cấp công nhân chân chính sẽ được nảy nở.

Vào năm 1932, với Kế hoạch năm nãm lần thứ hai của Joseph 
Stalin, chi phí cho quá trình công nghiệp hóa và nhu cầu phát triển 
xã hội chủ nghĩa mới đã làm thay đồi vai trò của chính phủ từ “Kiến 
trúc sư” sang “Kỹ sư”:

“Trang thứ haỉ này trong chính sách văn hóa xâ hội chủ nghĩa 
đă thể hiện sự phát triển của cương lĩnh chính trị của Chủ nghĩa 
hiện thực xã hội.... [mà] giảm nhẹ quan điểm cho rằng “các phương 
tiện sản xuất” trong lĩnh vực nghệ thuật thuộc về quần chúng nhân 
dân, thay thể cho tư tưởng coi sản phẩm cuối cùng, tác phẩm nghệ 
thuật, là tài sản của tầng lớp nhân dân lao động. Dưới chương trình 
này, trách nhiệm xã hội của nghệ sỳ nàm ở việc “đáp ứng hay làm 
hài lòng” “các chú sở hữu”. Đó lả việc tạo ra các tác phẩm mà ngay 
lập tức được chấp nhận bởi đông đảo công chúng.” (ủy ban Giáo 
dục, Khoa học và Nghệ thuật 1982)”

Do đó, các tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo trong thời kỳ 
Liên bang Xô viết phải mang tính hiện thực chủ nghĩa xă hội, nghĩa 
là về hình thức phải hiện thực và nội dung phải mang tính xà hội 
chủ nghĩa. Hoạt động nghệ thuật được tổ chức bởi các “Hiệp hội 
sáng tạo” nhàm đàm bảo sự tuân thủ nguyên tắc về thẩm mỹ của

2.2.4.2. Chỉnh sách văn hóa Liên Xô (trước đây)
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Đảng cộng sản. Tình trạng kinh tế của nghệ sỹ được quyết định bởi 
tư cảch thành viên trong các hiệp hội nghệ sỷ được Đảng chính thức 
công nhận. Bất cứ ai không là thành viên của các hiệp hội như vậy 
sẽ bị hạn chế về nhiều loại quyền lợi. Nghệ sỹ sáng tác tác phẩm 
không phù hợp sẽ bị đưa ra khỏi hiệp hội và không được nhìn nhận 
như nghệ sỹ chính thống. Một hình thức của quyền tác giả xuất phát 
từ thời nội chiến được thực thi là chỉ trà tiền một lần cho người sáng 
tạo, tuy họ vẫn được tiếp tục bảo lưu quyền đạo đức đối với tác 
phẩm của mình. Không có các khoản chi phí sau đó cho tác giả bởi 
tảc phẩm nghệ thuật thuộc về nhân dân, nghĩa là nó thuộc phạm vi 
sàn phẩm công cộng.

Có thể thấy, Liên Xô (cũ) đã thực thi quan điểm gắn vãn hóa 
nghệ thuật với hệ tư tưởng và chỉnh trị, do đó, chính sách văn hóa 
luôn gắn với việc đáp ứng mục tiêu tư tưởng, chính trị của nhà nước 
và Đảng cầm quyền. Nhà nước phát động các phong trào văn hóa 
nghệ thuật rộng rãi để phổ biến quan điểm chính trị, xã hội và tư 
tưởng đến đông đảo quần chúng nhân dân. Chính vì vậy. văn hóa xã 
hội chủ nghĩa thường nhấn mạnh đến tính Đảng, tính xẵ hội. Trong 
xẵ hội tồn tại quan niệm phổ biến cho rằng văn hóa là một yếu tố 
cấu thành nên hệ thống chính trị và hệ tư tưởng.

Ở Liên Xô (cũ), nhà nước sở hữu tất cả phương tiện sáng tạo 
nghệ thuật và chi hỗ trợ những bộ phận nghệ thuật đáp ứng được 
tiêu chuẩn mang tính chính trị. Tất cả thiết chế văn hóa, tư liệu sàn 
xuất, tài sản văn hóa đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước và sở 
hữu tập thể. Nhà nước bao cấp hoàn toàn cho vãn hóa nghệ thuật. 
Quyết định cấp tài trợ là của các nhà lãnh đạo chính trị với mục tiêu 
đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về chính trị. Sự năng động trong 
chính sách của các quốc gia theo mô hình “Người kỹ sứ’ íà sự nhìn 
nhận lại cảc quyết định tài trợ một cách thường xuyên để sửa đổi 
chúng cho phù hợp với các thay đổi trong đường lối của Đảng.
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ở  Liên bang Xô Viết (cũ), chính phù hỗ trợ toàn bộ chi phí cho 
hoạt động nghệ thuật, do đó tồ chức nghệ thuật có nhiều thời gian 
để luyện tập cho một tác phẩm. Trong khi ở các nước thiếu sự hỗ 
trợ của nhà nước, tổ chức nghệ thuật luôn phải đối mặt với sức ép 
về thời gian và chi phí xây dựng tác phẩm. Như vậy, Nhà nước đã 
bù lỗ để lấp đầy khoảng cách giữa chi phí xây dựng tác phẩm và thu 
nhập từ tác phẩm thông qua bản vé.

về cơ chế vận hành, nhà nước giao kế hoạch hoạt động cho các 
tổ chức, cơ quan, đom vị và thiết chế văn hóa nghệ thuật. Sản phẩm 
của chúng cũng thuộc quyền sở hữu nhà nước hoặc sở hữu tập thế 
của đơn vị văn hóa nghệ thuật làm ra sản phẩm đó.

Như vậy, ở trường hợp của Liên bang Xô Viết (cũ), hệ thống 
vãn hóa như một cỗ máy, mỗi nghệ sỹ là một bộ phận trong cỗ máy 
đó, Tất cả đều vận hành nhằm thực hiện những mục tiêu chính trị- 
xã hội chung. Do đó, hoạt động văn hóa có định hướng cụ thể và đó 
cùng là tiêu chuẩn tài trợ của nhà nước. Trong khi ở mô hình 
“Người tạo điều kiện” như trường hợp của Mỹ, nhà nước không có 
những tiêu chuẩn xác định cho việc tài trợ mà những quyết định này 
thuộc về cá nhân và tổ chức tài ừợ.

Có thể thấy, vaĩ trò của “Kỹ sư” là tập trung năng lượng sáng 
tạo của nghệ sỹ để hướng tới các mục tiêu chính trị. Bên cạnh một 
số điểm mạnh, vai trò này có thể dẫn đến nhược điểm như: mục tiêu 
nghệ thuật trở nên thứ yếu so với mục tiêu chính trị, việc gán chặt 
văn hóa với hệ tư tưởng và chính trị có thể ảnh hưởng đến sự phát 
triển độc lập của lTnh vực này.’33

1 Chartrand, Harry Hillman. Funding the Fine Arts: An International Political 
Economic Assessment (Tài trợ cho nghệ thuật; đánh giá về khỉa cạnh kinh tê chinh trị 
quốc tế). Nordic Theatre Studies (Tạp chí Nghiên cứu về Sân khấu Bắc Âu), sổ  14 năm 
2002. Website: Kinh tế học văn hóa: http://www.culturaleconomics.atfreeweb.com
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Tóm lại, bốn mô hình chính sách vãn hóa sau chiến tranh thế 
giới lần thứ hai được thể hiện ở Mỹ, khối Thịnh vượng chung của 
Anh, các nước Tây Âu, Liên bang Xô Viết (trước đây) và các quốc 
gia vệ tinh. Ở Mỹ, truyền thống tách biệt giữa tôn giáo và chính phủ, 
sự cạnh tranh của thị trường tự do và hoạt động từ thiện cá nhân đã 
khiến nước này chấp nhận vai trò của “Người tạo điều kiện”. Ở Anh 
và các nước thuộc khối Thịnh vượng chung, chính phủ đóng vai trò 
là “Nhà bảo trợ” cho nghệ thuật, tách nghệ thuật ra khỏi nhà nước 
và áp dụng nguyên tắc “độ dài cánh tay” thông qua việc vận hành 
các Hội đồng nghệ thuật. Truyền thống của châu Âu là mô hình 
“Kiến trúc sư”, phản ánh vai trò của giới quý tộc và Nhà thờ thời 
Trung cổ. Một ngoại lệ đối với vai trò “Kiến trúc sư” ở Tây Âu là 
Cộng hòa liến bang Đức, nơi nghị viện cấm sự tham gia của liên 
bang vào các vấn đề văn hóa do rút kinh nghiệm từ chủ nghĩa phát 
xít. Truyền thống của quí tộc Nga hoàng kết hợp với tư tướng của 
chủ nghĩa cộng sản đã đưa Liên bang Xô Viết (cũ) lựa chọn vai trò 
của “Kỹ sư”, trong đó nhà nước là chủ sở hữu của tất cả phương 
tiện sản xuất nghệ thuật.

Tuy nhiên, trong vòng vài thập kỷ qua, chính sách văn hóa của 
nhiều quốc gia đã có những thay đổi. Các quốc gia có xu hướng kết 
hợp những yếu tố của nhiều mô hình chính sách văn hóa khác nhau 
sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế- chính trị- xã hội mới (xu 
hướng “mix-and-match”).

2.2.5. Mô hình chính sách văn hóa Trung Quốc

2.2.5. /. Bối cảnh Trung Quốc

Trung Quốc là quốc gia lớn nhất ở Đông Á và là nước đông 
dân nhất thế giới với dân số hơn 1,3 tỉ người (bàng 1/5 dân số thế 
giới). Trung Quốc là một trong những “cái nôi” văn minh của nhân

Kết luận về bến mô hình chính sách vàn hóa
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loại, một trong những nền văn minh cổ nhất trên thế giới. Trung 
Quổc có hệ thống chữ viết ra đời sớm nhất và là quốc gia có nhiều 
phát minh, phát kiến cho nhân loại.

tịch sử hơn 5000 năm của Trung Quốc đă để lại một đi sản văn 
hóa đồ sộ và phong phú. Bên cạnh đó, Trung Quốc được tạo nên từ 
56 tộc người khác nhau nên bản sắc văn hóa của các dân tộc đã tạo 
thành bức tranh văn hóa quốc gia đa dạng.

Ngày 01-10-1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được 
thành lập với sụ lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc (CPC), 
đứng đầu lả chủ tịch Mao Trạch Đông. Trung Quốc lựa chọn con 
đường đi theo chủ nghĩa xã hội và hướng tới mục tiêu xây dựng 
nhà nước xă hội chủ nghĩa. Lịch sử phát triển văn hóa nói riông vả 
lịch sử dân tộc Trung Quốc nói chung đã trải qua nhiều thăng trầm, 
trong đó những sự kiện lớn cỏ thể kể đến như cuộc Cách mạng Văn 
hóa thời kỳ 1966-1976. Sang những năm 1990, với nhiều cải cách 
mang tính cách mạng, kinh tế Trung Quốc đã có bước phát triển 
nhảy vọt. Hiện nay, Trung Quốc là một trong những nền kinh tế 
phát triển nhanh đồng thời là nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới, 
đứng thứ hai về xuất khẩu và đứng thứ ba về nhập khẩu hàng hóa.

Nàm 2001, Trung Quốc chính thức gia nhập Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) sau 15 năm phấn đấu và vận động. Từ đây, 
Trung Quốc có nhiều điều kiện để hội nhập với kinh tế thế giới 
nhàm phát triển kinh tế cùa đất nước. Chính sách vãn hóa và cơ chế 
quản lý văn hóa của Trung Quổc cũng được điều chỉnh mạnh mẽ để 
phù hợp và đáp úmg yêu cầu của thời đại mới.

Hiện nay, Tmng Quốc là một trong năm nước xã hội chủ Rghĩa, 
cùng với Việt Nam, Lào, Bắc Triều Tiên vả Cu Ba. Trung Quốc 
khẳng định mục tiêu và đường lối xây dựng “chủ nghĩa xâ hội mang 
màu sấc Trung Quốc”.
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2.2.5.2, Chỉnh sách Văn hỏa Trung Quốc 

Bộ máy quán lý nhà nước về vân hỏa

Do đặc điểm của thể chế chính trị nên mô hình quản lý văn hóa 
cùa Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng với mô hình quản ]ý văn 
hóa ở Việt Nam.

“Đặc trưng thể chế tổ chức quản lý sự nghiệp văn hóa là Nhà 
nước đóng vai ưò chủ thể. Nhà nước lấy việc quản lý sự nghiệp văn 
hóa làm một chức năng quản lý quan trọng cùa chính quyền các 
cấp. Từ chính quyền trung ương đến chính quyền các tinh (khu tự 
trị, thành phố trực thuộc), thành phố, huyện, xã, trấn đều có cơ cấu 
tổ chức chuyên môn thay mặt nhà nước quản lý sự nghiệp vàn hóa, 
đồng thời cơ cấu quản lý đó lại chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan 
tuyên truyền Đảng ủy cùng cấp.”134

Như vậy, với mô hình quản lý vãn hóa ở Trung Quốc nhà nước 
là chủ thể quản lý và giữ vai trò trung tâm ưong đời sống văn hóa 
quốc gia. Sự quản ỉý về văn hóa của nhà nước đi liền với sự lãnh 
đạo cùa Đảng cộng sản. Nhà nước xây dựng bộ máy quản lý nhà 
nước về văn hóa một cách hệ thống và rộng khấp theo bốn cấp từ 
trung ương đến cơ sở. Ở cấp chính phủ trung ương có Bộ Văn hóa, 
cấp chính quyền các tỉnh/thành phố có Sở Văn hóa, cấp huyện có 
Phòng văn hóa và xuống đến cấp xã có Ban Văn hóa. Các cơ quan 
này quản lý hoạt động văn hóa gồm biểu diễn nghệ thuật, giáo dục 
nghệ thuật, di sản, bảo tàng, nghiên cứu văn hỏa, Ưao đổi văn hóa, 
thị trường văn hóa, thư viện, văn hóa xã hội và văn hỏa các dân tộc 
thiểu số.235

1 Khang Hữu Chiêu (chủ biên). Trung Quốc cải cách toàn thư: Cải cách thề chể M5n 
hóa. H.: Viện Thông tin khoa học, 1992. (Tai liệu tham khảo). Tr 157

2 China Culture Information Net - CCNT (Mạng lưới thông tin về văn hỏa Trung Quổc). 
Website: http://english.ccntcom.cn/?catog=culaws&file=030102&ads=service_001
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Việc xây dựng chính sách văn hóa ở Trung Quốc được thực 
hiện theo những nguyên tắc cơ bản sau:

- Thống nhất với tính chất, phương hướng và mục tiêu phát triển 
cùa sự nghiệp vãn hóa chù nghĩa xâ hội.

- Phát triển sự nghiệp vãn hóa phải cân dối, hài hòa với phát triển 
kinh tế- xã hội.

- Tôn trọng qui luật khách quan của công cuộc xây dựng và 
phát triển sự nghiệp văn hóa chủ nghĩa xã hội mang màu sắc 
Trung Quốc.

- Đảm bảo tính khoa học của chính sách.

- Đàm bảo tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống chính sách.36

Mục tiêu cơ bàn của chính sách văn hỏa Trung Quốc

Đảng Cộng Sản Trung Quốc xác định mục tiêu của chính sách 
vãn hoá là “đoàn kết và lănh đạo toàn thể các dân tộc của đất nước 
Trung Hoa, tập trung vào việc xây dựng kinh tế, kiên định thực hiện 
bốn nguyên tác nhất quán, tiếp tục công cuộc cải cách và mở cửa, tạo 
dựng uy tín của đất nước, và xây dựng đất nước Trung Quốc thành 
một đất nước phồn vinh, dân chủ và xã hội văn minh hiện đại”.

Tại đại hội lần thứ 15, Đảng Cộng sàn Trung quốc đã xác định 
mục tịệụ phát triền yẫn hóa Trung Quốc là: “Xây dựng văn hoá xã 
hội chủ nghĩa với các nét đặc trưng của Trung Quốc theo sự chỉ đạo 
của chủ nghĩa Mác, với mục đích đào tạo con người có lý tưởng, lập 
trường dạo đức, giáo dục tốt, ý thức kỉ luật cao, và phát triển đất 
nước về khoa học, văn hoá, xã hội phù hợp với nhu cầu hiện đại hoá 
cua thế giới trong tưcmg laí”. 1

Nguyên tắc xảy dựng chỉnh sách văn hóa

1 Khang Hữu Chiêu (chù biên). Trung Quốc cài cách toàn thư: Cái cách thể chể 
vãn hóa. H.: Viện Thông tin Khoa học, 1992. (Tài liệu tham khảo). Tr. 140. •

77



Để thực hiện mục tiêu trên, Trung Quốc đã vạch ra phương 
hướng cho phát triển văn hóa nghệ thuật xã hội chủ nghĩa:

- Văn hóa nghệ thuật theo định hướng “phục vụ nhân dân và 
phục vụ xẵ hội chủ nghĩa”.

- Vận đụng nguyên tắc “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng”.

- Đa dạng các nguồn tài trợ cho văn hóa.

- Kê thừa văn hóa cổ xưa và chọn lọc tinh hoa văn hóa nước 
ngoài.1

Phương pháp quản ỉỷ

Trong quàn lý văn hóa, Trung Quốc sử dụng tổng hợp nhiều 
biện pháp như quản lý hành chính, chính trị, pháp luật, kinh tế, dư 
luận xã hội... Các biện pháp này, với những công cụ và điểm mạnh 
riêng được phối hợp, tác động qua lại và bổ xung cho nhau. Vận 
dụng tổng hợp các phưomg pháp quản lý như ứên giúp cho việc 
quản lý văn hóa vừa có cơ sở pháp lý chặt chẽ, vừa phát huy tính 
tích cực, chủ động của tổ chức văn hóa và đơn vị cơ sở. Phương 
pháp quản lý này cũng góp phần diều hòa các mối quan hệ trong 
quá trình xây dựng, phát triển chính sách văn hóa và quản lý hoạt 
động vãn hóa. Hiện nay, Trung Quốc coi biện pháp quản lý bằng 
pháp luật và biện pháp kinh tế là những biện pháp trọng tâm.

Phân cấp quản ỉỷ văn hóa

Trung Quốc phấn chia hoạt động quán ĩý văn hóa thành ba cấp: 
quản lý vĩ mô, quản lỷ trung mô và quản lý vi mô. Ba cấp độ quản 
lý này có khác biệt về đối tượng quản lý, chủ thể quản lý, chức năng 
và phương thức quàn lý. 1

1 Nguyên tắc cơ bàn cho phár triếtì vân hóa nghệ thuật xă hội chủ nghĩa. Mạng 
Thông tin văn hóa Trung Quốc. Website: http://english.ccntxom.cn/?catog= 
culaws&file=010l0l&page =l&ads= service_001
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Quản lý vỉ mô do Quốc vụ viện thực hiện, có chức năng xác 
định chiến lược chung, mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách chung vê 
phát triển sự nghiệp vãn hỏa cho cả quốc gia, điều hòa các quan hệ 
chù đạo trong phát triển văn hóa cùa đất nước. Ở cấp này, phương 
thức quản lý chù yếu là xây dựng qui hoạch, kế hoạch, đề ra phương 
châm, chiến ỉược, hoạch định chính sách, ban hành các văn bản 
pháp luật và mệnh lệnh chính quyền để quản lý lĩnh vực văn hỏa. 
Những quyết sách quản lý ở cấp vĩ mô thường mang tính dài hạn, 
toàn cục.

Quàn lý trung mô đo các bộ, ủy ban, cục chức năng trực thuộc 
Quốc vụ viện đảm nhiệm như Bộ Văn hỏa, ủy ban giáo dục, ủy  ban 
khoa học kỳ thuật, Bộ Phát thanh - diện ảnh - truyền hinh, Cục xuất 
bản báo chi... Quản lý trung mô cũng đo chính quyền nhân dân các 
tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc thực hiện. Chức năng quản lý của 
cấp trung mô là căn cứ vào mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ, chính sách 
chung và quyết sách vĩ mô của nhà nước về văn hóa để đề ra chiến 
lược, qui hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách phát triển sự nghiệp 
vãn hóa của ngành, địa phương; nghiên cứu, đề xuất các lộ trình và 
biện pháp cụ thể. Đồng thời cấp quản lý trung mô cũng tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ, chủ trương của cấp ưên, chấp hành, kiểm tra, đánh 
giá việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước. Trung Quốc 
nhấn mạnh vai trò của cấp quản lý trung mô, đặt ra yêu cầu “tiếp nối 
cấp trên, gợi mờ cấp dưới”, nghĩa là sau khi tiếp nhận các quyết định 
mang tính vT mô từ nhà nước, cấp Bộ phải nghiên cửu, dựa vào điều 
kiện thực tiền để đưa ra quyết sách cụ thể. Đồng thời, cấp Bộ phải đảm 
nhiệm vai ừò tư vấn và quản lý cấp dưới, thực hiện việc “giám sát, đôn 
đốc kiểm tra, điều hòa, tổ chức, khống chế, chi đạo..

Cấp quản ỉỷ Vỉ' mô được thực hiện bời các cơ quan hành chính 
và các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp văn hóa nghệ thuật. Các chủ 
thể này hướng tới việc quản lý hoạt động vãn hóa của các đơn vj, tồ
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chức và doanh nghiệp. Chức năng quản lý ờ cấp vi mô này là căn cứ 
vào mục tiêu và nhiệm vụ phát triển văn hóa của nhà nước và địa 
phương để tổ chức hoạt động sự nghiệp, hoạt động sản xuất và kinh 
doanh của đơn vị. Như vậy, cấp độ quản lý này trực tiếp thực hiện 
việc tổ chức, điều hành, thực thi các chính sách, phảp luật, kế hoạch 
của các cấp trên.

Như vậy, có thể thấy các cấp độ quản lý văn hóa ở Trung Quốc 
có nhiều nét tương đồng với Việt Nam. cấp quản lý vĩ mô tương 
đương với việc quản lý của Quốc hội (hoặc Trung ương Đảng), 
quản lý trung mô là Bộ Văn hóa và ủy  ban nhân dân các tỉnh/thành 
phố, quản lý vi mô là quản lý của các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa, 
các tổ chức và doanh nghiệp văn hóa.'38

Cải cách hệ thắng văn hóa

Trong xu hướng mở cừa, hội nhập và cài cách toàn diện kinh 
tế, chính ưị, xã hội, Trung Quốc đã và đang tiến hành nhiều cải cách 
quan trọng trong lĩnh vực văn hỏa. Một số cải cách quan trọng có 
thể kế đến là thay đổi cơ chế đầu tư của nhà nước cho văn hóa, xây 
dựng hệ thống thi tuyển nhân sự chặt chẽ, tinh giản các đơn vị văn 
hóa do Bộ Văn hóa trực tiếp quản lý, mở rộng và đa dạng hóa 
thành phần sở hữu trong lĩnh vực văn hóa. Hướng cải cách nâng cao 
tính chuyên nghiệp của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa và 
giành quyền chủ động trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cho 
các đơn vị, tổ chửc, doanh nghiệp văn hóa cũng được triển khai.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy sự nghiệp vàn hóa, chỉnh phủ Trung 
Quốc đã xây dựng nhiều chính sách kinh tế - vàn hỏa quan trọng 
như tăng nguồn vốn cho văn hỏa và phát triển các chính sách hỗ trợ, 
tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, chính sách thuế ưu đãi cho 
hoạt động và tổ chức vãn hóa, chính sách giá cả cho sản phẩm và

1 Nguyễn Văn Tình. Chính sách văn hóa trên thế giởi và việc hoàn thiện chinh 
sàch vân hóa ở  Việt Nam. Hà Nội: Văn hỏa- Thông tin, 2009.
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dịch vụ văn hóa, chính sách khuyến khích biếu tặng cho các tổ chức 
văn hóa nghệ thuật và chính sách an sinh xã hội. Những biện pháp 
này lả đòn bẩy cho sự phát triển đa dạng và mạnh mẽ của vãn hóa 
nói chung và các ngành công nghiệp văn hóa Trung Quốc nói riêng 
trong thời gian qua.'39

Kết luận về mô kình văn hóa Trung Quốc

Với định hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc 
Trung Quốc, Trung Quốc vẫn duy tri sự lãnh đạo cùa Đảng và quản 
lý của nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thực hiệnrmục tiêu văn hóa 
“phục vụ nhân dân, phục vụ chủ nghĩa xã hội”. Mục tiêu cơ bán của 
chính sách văn hóa không thay đổi, tuy nhiên phương thức và cơ 
chế quản lý đã có nhiều cải cách mang tính cách mạng. Trong điều 
kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường, Trung Quốc đã chú trọng 
các chính sách về kinh tế để lĩnh vực vãn hóa phát triển một cách 
năng động, tự chù và hiệu quả hơn. Đong thời, chính sách này cũng 
khuyến khích các lực lượng xã hội đầu tư vào hoạt động văn hóa và 
hỗ trợ, biếu tặng đế tăng cường nguồn lực cho các tổ chức vàn hóa 
nghệ thuật.

Qua nghiên cứu mô hình chính sách vãn hóa Trung Quốc, có 
thể rút ra một số bài học cho Việt Nam như việc đề cao vai trò tích 
cực cùa nhà nước ưong xây dựng và phát triển văn hóa để đảm bảo 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cách mạng, hướng tới xây 
dựng “dân giàu, nước mạnh, xã hội cong bằng, dôn chủ, văn minh”. 
Bên cạnh dó, cũng cần phân biệt rõ các cấp độ quản lý khác nhau để 
xác định đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cấp quản lý, tránh tình 
trạng “bao sân”, “lấn sân”, chồng chéo trong quản lý. Việc phân 
cấp, phân quyền rõ ràng sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm, tính độc 
lập, tự chủ và tăng cường sự phái hợp giữa các cấp quản lý, đảm 
bào chất lượng và hiệu quả quản lý. Mặt khác, bài học về cải cách

1 Mạng Thông tin vản hóa Trung Quốc. Website: http://english.ccnt.com.cn 
/?catog=cula ws&file^o10101 &page= t &ads=$ervice_001
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hệ thống văn hóa và phát triển các chính sách kinh tế vãn hóa cũng 
là những kinh nghiệm quí báu để chúng ta nghiên cửu và vận dụng.

2.2.6* Mô hình chính sách văn hóa Hàn Quốc

2.2.6. ỉ. Bối cảnh Hàn Quốc

Cộng hòa Hàn Quốc nằm ở phía nam bán đảo Triều Tiên, thuộc 
Đông Bắc châu Á với diện tích 99.000 km2 và dân số 47.640.000 
người. Hàn Quốc là một quốc gia cỏ sự thuần nhất rất lớn về chủng 
tộc với đại đa sổ là người Hàn. Hai tôn giáo phổ biến nhất ở Hàn 
Quốc hiện nay là Phật giáo (26,3%) và Thiên chúa giảo (25,6%). 
Mặt khác, văn hóa Hàn Quốc vẫn chịu ảnh hưởng tương đối mạnh 
mẽ của Nho giáo.

Hàn Quốc bị Nhật Bản xâm chiếm trong 35 năm (1910 -  1945). 
Sau khi giành được độc lập, chính phủ Hàn Quốc thực thi chính 
sách “đóng cửa” đối với văn hóa Nhật Bản. Chỉ gần đây, vào năm 
1998, Chính phủ của ông Kim Dea Jung mới bắt đầu triển khai các 
hoạt động trao đổi văn hóa với Nhật Bản. Từ đó, phim, Video và 
xuất bản phẩm Nhật Bản và sau này là phim hoạt hình, nhạc pop, 
chương trình ghi âm âm nhạc, trò chơi và chương trình truyền hình 
Nhật Bản mới được phát hành tại Hàn Quốc.140

Do lịch sử chia cắt dân tộc từ năm 1948, trước đây, Hàn Quốc 
cũng có chính sách chống cộng và “đóng cửa” đổi với văn hóa Bắc 
Triều Tiên. Cho đến cuối những năm 1980, các sản phẩm văn hóa 
và nghệ thuật của Triều Tiên hay liên quan đến Triều Tỉên đều bị 
cấm phồ biến tại Hàn Quốc. Từ năm 1988, Tổng thống Kim Dea 
Jung bắt đầu thực thi chính sách mở cửa với Triều Tiên, và đặc biệt 
với “Chính sách Ánh dương” (Sunshine Policy), cảc hoạt động 
ửong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Hàn Quốc và Triều Tiên 
được khôi phục.

1 Haksoon Yim. Bán sắc Vân hóa và Chính sách Văn hóa của Hàn Ouẩc. Tạp 
chí Quốc tế về Chinh sách Văn hóa. 2002, Vol 8 (1), tr. 37-48.
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về khía cạnh kính tế, quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ và 
nhanh chóng của Hàn Quốc từ những năm 1960 đã đưa nước này 
trở thành một trong mười nền kinh tế lớn nhất thế giới và là thành 
viên cùa tổ chức OECD (Các tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế). 
Tuy nhiên, quá uru tiên cho phát triển kinh tế có thể đe dọa truyền 
thong và giá trị văn hóa dân tộc cũng như sự gắn kết của các nhóm 
xã hội. Để giải quyết những vấn đề nảy, hiện nay chính phủ Hàn 
Quốc đã phát triển các chính sách văn hóa phù hợp để thúc đẩy sự 
hài hòa và gắn kết, hỗ trợ tích cực giữa phát triển kinh tế và văn hóa 
của đất nước.

2.2.6.2. Chính sách vãn hóa Hàn Quốc

Bộ máy quản ỉỷ nhà nước về văn hóa ở Hàn Quốc

Từ tháng 2 năm 2008, Bộ Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc 
được sáp nhập và đổi tên thành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Hàn Quốc. Đây là tổ chức của chính phù, chịu trách nhiệm quàn 
lý các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, du 
lịch và thể thao. Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch đóng vai trò 
trung tấm trong hoạch định và phát triển chính sách vãn hóa ở qui 
mô quốc gia.

Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc quản lý trực tiếp 9 
cơ quan hoạt động sự nghiệp mang tính quốc gia. Các đơn vị hoạt 
động sự nghiệp văn hóa khác hoạt động theo nguyên tắc “độ dài 
cánh tay”, nghĩa là hoạt động tương đối độc lập với cơ quan quản lý 
nhà nước những vẫn được nhà nước tài trợ kinh phí hoạt động.

Trong thời gian gần đây, phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Dư lịch Hàn Quốc có một số thay đổi. Chẳng hạn, từ tháng 
6 năm 2008, việc quàn lý các nội dung kỹ thuật số (digitaỉ content) 
được chuyển từ Bộ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc, trách 
nhiệm quản lý các Trung tâm Văn hỏa và Thông tin Hàn Quốc ở 
nước ngoài được chuyển từ ủy ban Thông tin của Chính phủ sang 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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Mục tiêu của chinh sách văn hỏa

Chính sách văn hóa của Hàn Quốc được phát triển liên tục 
trong vài thập kỷ gần đây, thể hiện rõ đường lối chung và mục tiêu 
quốc gia cho từng giai đoạn. Qua quá trình phát triển, mặc đù mục 
tiêu văn hóa của từng thời kỳ có thay đổi, tùy theo hoàn cảnh cụ 
thể của đất nước, những mục tiêu chủ yếu và thường xuyên trong 
chính sách văn hóa Hàn Quốc là: (i) xây dựng bàn sắc văn hóa dân 
tộc, (ii) phát triển văn hóa, nghệ thuật, (iii) nâng cao chất lượng 
đời. sổng vãn hóa của nhân dân, và (iv) thúc đẩy các lìgành công 
nghiệp văn hóa.141

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã khẳng định tầm 
nhìn của chính phủ về văn hóa và vai trò của văn hóa trong phát 
triển, ưong đó đề cập đến bốn giá trị cùa vãn hỏa là giá trị tinh thần, 
giá trị xã hội, giá ừị kinh tế và giá trị toàn cầu.

Giá ưị tinh thần: phát triển nâng cao nhận thức về vãn hóa, 
củng cố bản sắc văn hóa dân tộc và mở rộng đa dạng vãn hóa.

Giá trị xã hội: đưa mọi người xích lại gần nhau, phát triển 
nawmh lực sáng tạo để tăng cường nguồn nhân lực, thúc đẩy sự 
phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần.

Giá trị kinh tế: đầu tư cho vàn hóa nhàm cùng cố tiềm năng 
phát triển của nền kinh tế, đầu tư cho văn hóa là động lực then chốt 
để tạo ra việc làm, cải thiện hình ảnh văn hóa quốc gia à  ừong nước 
và quoc tó.

Gỉá trị toàn cầu: thiết lập thưorng hiệu quổc gia trong một thế 
giới toàn cầu hóa, xây dựng hòa bình trong khu vực thông qua trao 
đổi văn hỏa và nâng cao tính cạnh tranh về văn hóa để cùng cố vị trí 
kinh té toàn cầu của Hàn Quốc.

1 Haksoon Yim. Bản sắc Văn hóa và Chinh sách Văn hóa của Hàn Quốc. Tạp 
chí Quổc tế về Chính sách Văn hỏa. 2002, Vol 8 (1), tr. 37-48.
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Tóm lại, Hàn Quốc định hướng xây dựng một quốc gia “lấy 
văn hóa làm trung tâm” bằng cách “nhận diện và phát triển giá trị 
kinh tể và xã hội của vãn hóa’’.142

Chính sách vãn hóa “Hàn Quốc sảng tạo” được Bộ Văn hóa và 
Du lịch Hàn Quốc công bố năm 2004 đẫ vạch ra mục tiêu tổng thể 
cùa văn hóa Hàn Quốc trong 10 năm tới, Đó là các mục tiêu:

- Giáo dục nhân dân Hàn Quốc trở thành những công dân văn 
hóa và sáng tạo.

- Tạo nên một xã hội khác biệt, trong đó làm việc và nghỉ ngơi 
giải trí được kết hợp một cách hài hòa, con người có thể thể 
hiện bản sác văn hóa của mình.

- Tạo nên một dân tộc văn hóa năng động tiêu biểu cho các nền 
văn hóa địa phương.

Cơ chể tài chinh cho phát triển văn hỏa

Chính phủ Hàn Quốc đầu tư nhiều cho lĩnh vực văn hỏa nghệ 
thuật, Ngân sách của chính phủ dành cho văn hóa được tăng đều từ 
những năm 1990. Chẳng hạn, ngân sách nhà nước cho văn hóa 
trọng năm 2000 đã tăng 45% so với ngân sách năm 1999 và chiếm 
1% tổng chi ngân sách của nhà nước. Hiện nay, mức chi cho văn 
hóa chiếm hơn 1% tổng chi ngân sách hàng năm của quốc gia.243

về phương thức hỗ trợ tài chính cho văn hỏa nghệ thuật, chính 
phủ Câm kết tiếp tục tài trợ trực tiếp những khoản trợ cấp lớn, đồng 
thời thực hiện các tài trợ gián tiếp khác về hôc trợ trực tiếp, Chính 
phủ đă phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nhiều quỹ cho các doanh 
nghiệp văn hóa, cải tạo và nâng cấp nhiều trung tâm biểu diễn vãn

1 Tam nhìn của Bộ Vân hòa. Thể thao và Du lịch Hàn Quốc. Website: 
h u p :/www.inct.go.kr/cnglisli/.

2 Nguyễn Văn Tình. Chính sách văn hóa trên thê giới và việc hoàn thiện chinh 
sách văn hóa ờ Việt Nam. Hà Nội: Vãn hóa- Thông tin, 2009.
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hóa nhỏ, đảm bảo điều kiện vật chất cho các địa điểm biểu diễn và 
quảng bá, thúc đẩy văn hóa nghệ thuật thông qua nhiều hoạt động, 
sự kiện khác nhau.

Tuy vậy, hiện nay, chính phú Hàn Quốc tập trung theo hướng hỗ 
trợ gián tiếp cho văn hóa nghệ thuật. Nhà nước tạo ra động cơ để xã 
hội đầu tư và tiêu thụ văn hóa nghệ thuật như ban hành qui định giảm 
và miễn thuế cho việc mua bán tác phẩm nghệ thuật và doanh thu từ 
sự kiện văn hóa nghệ thuật. Hơn nữa, chính phủ Hàn Quốc đang 
trong quá trình tìm tòi phương thức đa dạng hóa nguồn tài chính cho 
vàn hóa để khuyến khích sự thích ứng với mồi trường. Đặc biệt, chủ 
trương thực hiện ưách nhiệm xã hội và hợp tác với tổ chức vãn hóa 
nghệ thuật của doanh nghiệp được ưu tiên hàng đầu.144

Một điểm quan họng khác trong cơ chế tài chính cho ván hóa 
của Hàn Quốc là việc áp dụng nguyên tấc quản lý “độ dài cánh tay” 
tương tự như ở mô hình “Nhà bảo ừợ” của Vương quốc Anh và các 
nước thuộc khối Thịnh vượng chung. Hội đồng Nghệ thuật Hàn 
Quốc được thành lập năm 2005 trên cơ sở Quĩ Phát triển Vãn hóa 
nghệ thuật quốc gia trước đây với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá 
trị các di sản văn hóa Hàn Quốc thông qua hỗ trợ phát triển cho 
lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là khu vực phi chính phủ. 
Hàng năm, Hội đồng nghệ thuật Hàn Quốc nhận ngân sách từ chính 
phủ, quĩ xồ số quốc gia, các công ty tài trợ và phân phối nguồn ngân 
sách này cho các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Ở địa phương cũng có 
Hội đàng nghệ thuật địã phương, Quĩ Vẫn hóa nghệ thuật và ngân 
sách do chính quyền địa phương cấp.

Kềt luận về mô hình chỉnh sách Hàn Quốc

Hàn Quốc là một nước có điều kiện đặc thù về lịch sử, chính trị, 
kinh tế và xã hội. Trong những thập kỷ qua, Hàn Quốc đã năng

1 Tần1 nhìn nghệ thuật. Nhà Quản lý Nghệ thuật Quốc tế: Tạp chí cho lĩnh vực 
Nghệ thuật biểu diễn. Thảng 3, 2006, tr. vii
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động trong đường lối phát triển và phương thức quản lý văn hóa. 
Cùng với việc chính phủ độc tài quân sự trước đây được thay thế 
bàng chính phủ dân sự, phương thức quản lý văn hỏa ở Hàn Quốc 
cũng đi theo hướng dân chủ hóa với sự phân cấp và giao quyền 
nhiều hơn cho chính quyền địa phương và các lực lượng xã hội. 
Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ tài chính đáng kể cho văn hóa, đặc biệt 
là khu vực văn hỏa truyền thống dân tộc. Tuy nhiên, Hàn Quốc 
cũng học hỏi phương thức của nhiều mô hình chính sách văn hóa 
trên thế giới khi bát đầu chú trọng đa dạng hóa nguồn đầu tư cho 
văn hỏa và phân bố nguồn tài chính của chính phủ một cách tương 
đối độc lập thông qua Hội đồng Nghệ thuật.

về nội dung chính sách văn hóa, có thể nói Hàn Quốc đã thành 
công trong việc lồng ghép phát triển văn hóa với kinh tế, giâi quyết 
tốt bài toán giữ gìn và phát huy bản sắc vãn hóa dân tộc với việc phát 
triển các ngành công nghiệp văn hóa hiện đại, góp phần nâng cao vị 
thé quốc gia ứên trường quốc tể. Một trong những kết quả dề nhận 
thấy là trong hơn một thập kỷ nay, “Làn sóng Hàn Quốc” (Korean 
Wave) đã thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia châu Á và trên thế 
giới. Điện ảnh, phim truyền hình nhiều tập, nhạc pop, sản phẩm kỳ 
thuật số như trò chơi điện tử và chương ưình giải ưí tương tác của 
Hàn Quốc đã chiếm lĩnh thị trường và được sự ủng hộ nhiệt tình của 
công chúng trong khu vực và ừên thế giới, kể cả Nhật Bản.

Nghiên cứu tnô hình chính sách văn hóa Hàn Quốc có thể giúp 
Việt Nam rút ra bài học quí báu cho hoạch định và triển khai thực 
hiện chính sách văn hỏa, đặc biệt trong chính sách bảo tồn, phát huy 
giá trị văn hỏa truyền thống và phát triển các ngành công nghiệp 
văn hóa.
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TỔNG KẾT CHƯƠNG 2

Trong bối cảnh hiện nay, các nước đều quan tâm phát triển 
chính sách văn hóa như một bộ phận trong chính sách phát triển 
chung của quốc gia. Việc nghiên cứu các mô hình chính sách văn 
hóa khác nhau có vai ữò quan trọng nhằm tăng cường hiểu biét giữa 
các quốc gia về cơ chế, chính sách văn hóa, làm cơ sở cho quá trình 
giao lưu, hợp tác và hội nhập. Nghiên cứu mô hình chính sách vãn 
hóa còn giúp tim hiểu, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm và vận dụng 
những cách làm tốt, những giải pháp có hiệu quả trong hoạch định 
và thực thi chính sách văn hóa của mỗi quốc gia.

Chương 2 đã trình bày những vấn đề cơ bản về mô hình chính 
sách văn hóa như khái niệm, cơ sở hình thành các mô hình chính 
sách văn hóa, tiêu chí phân loại và giới thiệu một số cách phân loại 
mồ hình chính sách văn hóa trên thế giới. Tiếp theo, chương 2 
nghiên cứu và phân tích sáu mô hình chính sách văn hóa với các ví 
dụ cụ thể là mô hình chính sách van hóa “Người tạo điều kiện”, 
“Nhà bảo trợ”, “Kiến trúc sư” và “Kỹ sư” theo quan điểm của 
Chartrand và McCaughey, mô hình chính sách văn hóa Trung Quốc 
và mô hình Hàn Quốc. Mồi mô hình chính sách văn hóa đều được 
đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu, từ đó rút ra ý nghĩa đối với việc 
xây dựng và thực thi chính sách văn hóa của Việt Nam.

Qua phân tích, có thể thấy các mô hình chính sách vãn hóa 
không loại trừ lẫn nhau, mỗi mô hình đều cỏ thế mạnh và hạn chế 
riêng. Mỗi mô hình được hình thành và vận hành trong những điều 
kiện cụ thề, phù hợp với đặc điếm về kinh tế, chỉnh trị, văn hỏa, xã
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hộ nhất định. Xu thế hiện nay là các quốc gia thường kết hợp các 
yếu tố của nhiều mô hình chính sách vãn hóa khác nhau chứ không 
nhit thiết tuân thủ hoàn toàn một mô hình nào. Việc lựa chọn mô 
hìrh chính sách văn hóa của mỗi quốc gia đều dựa trên mối quan 
tân về nội dung chính sách văn hóa, cơ chế can thiệp của nha nước 
và kết quả của việc thực hiện chính sách.

Với Việt Nam, việc nghiên cứu mô hình chính sách văn hóa 
củi các nước trên thé giới sẽ giúp các nhà hoạch định và thực thi 
chnh sách hiểu được điểm mạnh và hạn chế của từng phương thức 
quín lý để điều chình và vận dụng sáng tạo cho phù hợp với bối 
cảỉh, điều kiện của nước ta nhàm đạt được mục tiêu chung trong 
chến lược phát triển của đất nước.
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ChươNQ y

CHÍNH SÁCH VẢN h ó a  v iệ t  n a m

3.1. Chính sách văn hoá Việt Nam thòi phong kiến tự chủ

3. l . ĩ .  Chính sách văn hờả Việt Nam qua các bộ ỉuật chú yếu và các 
văn bản luật pháp khác của nhà nước phong kiến Việt Nam

- Bộ 'Hình thư'* ( ỉ042) và các vân bân luật pháp khác của nhà Lý

Năm 1010 Lý công uẩn lên ngôi vua, ra chiếu đời đô về Thăng 
Long, 30 năm sau, đời vua Lỷ Thái Tông đã cho công bố luật bẳng 
văn bản -  bộ Hình thư. Các nhà nghiên cứu sử học và luật học đánh 
giá đây là sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam cũng như lịch 
sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam. Các sách nghiên cứu về lịch sử 
cũng như giáo trình về lịch sử nhà nước và pháp luật từ trước đến 
nay đều khẳng định, đấy là bộ luật thành văn đầu tiên, đảnh dấu một 
mốc quan trọng trong lịch sử pháp quyền Việt Nam. Tuy nhiên cũng 
đã có ý kiến cho rằng bộ Hình thư ban hành năm 1042 không phải 
là bộ luật thành văn đầu tiẽn của Nhà nước phong kiến Việt Nam1.45

Hình thư xuất hiện vào thời kỳ đất nuớc vừa giành được độc 
lập, Nhà nước lấy đạo Phật làm quốc giáo, con người sống với nhau 
nhân ái, khoan hoà, vua tự xem mình là gạch nối giữa ười với dân 
(Trời -  Vua -  Dân). Với quan niệm, dân có an cư lạc nghiệp thì 
triều đình mới vững bền nên đã cỏ nhiều chính sách hợp lòng dân.

’ Bùi xuân Đính; Nhà nước và pháp ỉuậí thời phong kiên Việt Nam, Nxb Tư pháp, 
Hà Nội, 2005, tr. 106.
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Vua thường vi hành đển các thôn xóm lắng nghe ý kiến dân, chọn 
người nói thẳng nói thật vào ừiều, chọn người tài không phân biệt 
địa vị, giàu nghèo.

Vua khuyến khích khai hoang, sản xuất. Hàng năm, vào ngày 
01 tết Nguyên Đán, vua trực tiếp cày ruộng làm gương (gọi lả lễ 
tịch điền). Trong giai đoạn này, nhiều chùa chiền được xây dựng, tổ 
chức hội hè, lập các gánh hát, múa rối, đua thuyền... Nhà nước 
phong kiến công rất quan tâm đến đào tạo, tuyển chọn quan lại. Nhà 
vua đã cho xây đựng Văn miếu Quốc Từ Giám (1070), khoa cử Nho 
học Việt Nam được mở từ năm Át Mão (1075) với khoa Minh Kinh 
và nho học tam trường.

Đáng tiếc là bộ Hình ihư không còn nên chúng ta không thể 
biết nội dung cụ thể của nó. Qua các tài liệu có liên quan có thể thấy 
bộ Hình thư được vua chi đạo tổ chức soạn thảo một cách có hệ 
thống, có nội dung phù hợp với thực tế, bộ luật gồm nhiều loại luật 
(Hình sự, dân sự, tố tụng...), luật có hiệu lực thực tế.

- Chiếu cầu lời nói thẳng

Để yên dân nhà vua còn cho phép các quan và thần dân được 
nói những lời thẳng thắn về những điều hay dở của chính sự. Tinh 
thần ấy được thể hiện qua việc ban hành “Chiếu cầu lời nói thăng”. 
Chiếu cầu lời nói thẳng đầu tiên được ban bé vào tháng 4 năm 1076.

Nhà Lý cũng đã quan tâm đến việc bảo vệ di sản văn hoá. Năm 
Mậu Thìn niên hiệu Quàng Hựu đời vua Lý Nhân Tông (1088), 
định các chùa làm 3 hạng: đại, trung, tiểu danh lam, cho các quan 
văn có chức vụ cao được giữ chúc đề cử (chức danh có nhiệm vụ 
quản lý ruộng đất và các tài sán trong chùa)1. Bản chất của hai quy 
định này là chính sách ưu ái của Nhà nước đối với Phật giáo. Xét ở

1 Đại Việt sử kỷ toàn thư, Nxb Khoa học Xã hội, 1983, lập l |  tr.295.
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khía cạnh khác thì có thể coi đây là những biện pháp đầu tiên cùa 
Nhà nước phong kiến Đại Việt trong việc bảo vệ di sản vãn hoá dân 
tộc vì các loại kinh phật, các chùa chiền chính là những bộ phận của 
văn hoá vật thể.

Bộ Hình thư cùng các văn bản pháp luật khác thấm đượm tinh 
thần nhân văn, nhà sử học Phan Huy Chủ nhận xét rằng, luật pháp 
nhà Lý quá khoan rộng, dễ dãi...

- Bộ "Hình luật thư” (ỉ34 ỉ) và các văn bân luật pháp khác 
dưới thời nhà Trần.

Dưới triều đại nhà Trần, Phật giáo đã dần nhường chỗ cho nho 
giáo, nhà nước trở thành nhà nước quân chủ thực sự. Dưới vua là 
các công hầu, quan lại chủ yếu là người họ Trần rồi mới đến thứ dân. 
Tuy nhiên, dân vẫn là lực lượng quan trọng giữ gìn đất nước.

Mục tiêu lấy dân làm gốc vẫn được đề cao xuất phát từ yêu cầu 
bảo vệ đất nước trong tình hình âm mưu xâm lược của ngoại xâm 
luôn rình rập, chiến tranh có thể xẩy ra bất cứ lúc nào.Tình hình quản 
lý ruộng đất có thay đổi, với chế độ điền trang thái ấp, nhà nước cắt 
ruộng đất giao cho các công hầu quản lý cùng với một số dân đinh 
nhất định đã tạo nên những đơn vị kinh tế - quân sự liên hoàn.

Bộ Hình luật thư đà đề cập đến các vấn đề về hành chính, tư 
hữu tài sàn, tố tụng.... Theo nhận xét của Phan Huy Chú thì, nếu 
luật nhà Lý quá dễ dãi thì luật nhà Trần lại quá nghiêm khắc. Luật 
nhà Trần, ngoài việc vận dụng khung hình luật của luật pháp Trung 
Hoa còn dùng hình thức phạt tiền, thích chữ vào mặt, tịch thu tài sản, 
sung công ruộng đất, cách chức, tước bỏ họ....Luật nhà Trần không 
những chi tiết hơn, thề thức hoá đầy đủ hơn so với luật nhà Lý mà 
bên cạnh sự nghiêm khắc là việc “đánh vào kinh tế” đã làm tăng 
thêm tính răn đe, tính “hình pháp” của bộ luật.
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Nhà nước phong kiến còn áp dụng những biện pháp nhằm chấn 
chỉnh đội ngũ quan lại, sắp xếp chức vụ công việc cho thích hợp. 
Đời vua Trần Thái Tông (Ị246), định lệ khảo duyệt các quan vàn vò, 
ỉệ Ị 5 năm một ỉần, ai lam việc được ỉ  ồ năm thì thăng tước một cấp, 
ai làm việc được 15 năm thì thăng chức một bậc1....

- Quốc triều hình luật và các văn bản luật pháp khác của triều Lê.

Quốc Triều hình luật còn gọi là Lê Triều hình luật, hay Bộ luật 
Hồng Đức. Việc xác định thời điểm khởi thảo bộ luật cũng như thời 
điểm hoàn chỉnh bộ luật này vẫn còn là vấn đề chưa được khẳng định. 
Ô Vũ Vãn Mau (Đại học Luật Sài Gòn -1969) cho ràng bộ luật này 
được ban bố lần đầu tiên trong thời gian từ 1470 -  1497, Một số nhà 
nghiên cứu khác cho rằng bộ luật này được ban hành vào năm 1472.

Dưới triều đại nhà Lê (thế kỷ XV) chính sách về kinh tế có 
nhiều chuyển biến tích cực. Chế độ “quân điền” đảm bảo cho người 
nông dân có quyền sở hữu hoặc quyền canh tác trên ruộng đất đã 
góp phần đẩy mạnh sức sản xuất. Thủ công nghiệp và thương 
nghiệp cũng được coi trọng, quan hệ buôn bán với nước ngoài đã 
mờ mang, tạo ra sự kích thích sản xuất.

Trong giai đoạn này, đạo Nho đã được đề cao. Vua Lê Thánh 
Tông rất quan tâm đến vãn hóa giáo dục, xây dựng nền văn hiến: 
chấn chinh mở mang sự nghiệp giáo dục - bao gồm cả hệ thống giáo 
dục do Nhà nước quần íẫn các trường do dân tự mờ ở các xóm làng, 
chế độ học hành thi cử đã trở nên chặt chẽ hơn. Các nho sĩ được 
được đào tạo theo một nội dung chương trình thống nhất, mục tiêu 
xác định. Họ chính là tác giả của các luật tục (tục, hương ước) ở 
làng xã. Các vãn bản này đă góp phần cùng cổ lối sống, bảo lưu 
truyền thống văn hoá dân tộc.

47 Đại Việt sứ ký toàn thư, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nộì 1985, tập 2, tr.19.
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Việc bảo vệ di sản văn hoá vật thể đã được ghi chép thành một 
số điều trong Quốc Triều Hình luật. Có thể nóỉ đây là lần đầu tiên 
trong lịch sử các quy định về vấn đề này được đưa vào luật. Trước 
hết là các quy định nhàm bảo vệ an toàn cho các di tích cùa vương 
triều phong kiến. Điều 597 ghi: Xử trảm những kẻ đào trộm lăng 
tẩm...; Điều 598 ghi: Xử tội đồ khao đinh người nào phá huỷ những 
đàn tế lớn...Nhà nước phong kiến cung chú trọng đến việc bảo vệ 
các đền thờ thần, các chùa quán trong các làng xã. Điều 600 ghi: Xử 
biếm1 người nào tự ý phá huỷ đền thở các bậc linh thánh...Điều 631 
ghi: Đánh 60 trượng đối với người nào phá hoại chùa quán, đập vỡ 
bia...Việc chổng trộm cắp trong các di tích cũng được luật pháp 
thời Lê đề ra. Điều 431: Xử chém kẻ ăn ưộm đồ thờ tượng Thánh, 
áo mũ thờ trong lăng miếu...

Nhà nước phong kiến còn coi trọng việc sưu tầm giữ gìn sách cũ. 
Sách sử ghi lại ràng, tháng 3 năm Đinh Hợi (1467) vua Lê Thánh 
Tông ra đạo dụ hạ lệnh tìm tập di thơ và văn của Nguyễn Trãi. Sử cũ 
chép, Nguyễn Trãi bị giết (năm 1442), “di khảo của ông phần nhiều 
bị mất mát chì còn sót ỉại được một chút ít, nhà vua xem đến, đặc biệt 
khen ngợi, cho nên hạ lệnh sưu tầm”2 3, cỏ  lỗ nhờ lệnh này mà đến 
nay chúng ta còn được đọc các tác phẩm của nguyên Trãi như: Dư 
địa chỉ, Quân trung từ mệnh tập và các tập thợ của ông.

Vua Lê Thánh Tông chú ý cả đán việc khào công quan lại. Vào 
năm 1470 vua đã ra đao du “định lệ khảo khoá quan lại. Trưởng 
quan các nha môn trong ngoài khi khảo khoá các quan viên ưong 
phạm vi cai quản phải xét kỹ thành tích công việc mà viên đó đã 
làm...”350

1 Biếm' giảng chức (đối với quan lại), chưa rỗ cách xủ đối với dân thường.
2 Việt sử thông giám cương mục, tập 1, tr.816-8 ] 7.
3 Đợi Việt sừ kỷ toàn thìỉ, tập 2, tr. 449.



Năm 1471 Lê Thánh Tông lại có đạo dụ định lệ “Cấm để chậm 
kỳ khảo khoá”1. Năm 1480, vua lại ra sắc chỉ: “Phép khảo khoá đã 
có lệ sẵn, cốt để phản biệt người hay kẻ dở, tỏ rõ việc khuyên răn. 
Nay Lại bộ và quan các nha môn trong ngoài nên theo đủng lệ mà 
làm...”2.

Qua ba dạo dụ trên cho thấy, Lê Thánh Tông có ý thức đặt 
việc khảo công quan lại thành chế độ thường xuyên và mong muốn 
nó được thực thi có hiệu lực.

Triều đại nhà Lê khẳng định, luật pháp đóng vai trò quan ừọng, 
nó không thể thiếu được đối với việc cai trị thiên hạ. Nhà Lê đã công 
bố nhiều bộ luật như Quốc triều hình luật, Luật thư, Quốc triầi ỉuật 
lệnh, một số vân bàn luật khác và đã áp dụng rất nghiêm khắc. Tuy 
nhiên nhà vua cũng mong rằng chớ để đến nỗi phải phạm pháp.

- Hoàng Việt luật lệ (bộ luật G ỉa Long) năm ỉ 812 và các văn 
bản luật pháp khác của triều Nguyễn.

Triều Nguyễn từ khi được thiết ỉập với việc lên ngôi của 
Nguyễn Ánh (1802) đến khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước 
ta (1858) đã trải qua bốn đời vua: Gia Long (1802- 1819), Minh 
Mạng (1820-1841), Thiệu Trị (1841- 1847) và một phần của triều 
vua Tự Đức (1848-1883).

Để cùng cố chính quyền, nhà Nguyen có chù trương phôi phục 
địa vị độc tôn cua Nho giáo. Những cuộc khởi nghĩa nông dân nồ ra 
liên tiếp, sự đe dọa từ thực đân phương Tây...là nguyên nhân buộc 
triều đinh phải nghĩ tới Nho giáo, coi nó như ngọn cờ tinh thần giúp 
thống trị xã hội củng cố vương quyền theo nguyên tắc trung quân ái 
quốc. Nho giáo được đưa vào giáo dục trường quy, làm nội dung thi

96

1 Đại Việt sừ ký toàn thư, tập 2, ứ .458-459,
2 Svd tr.482



cừ và tuyển chọn nhân tài. Cùng với việc khôi phục Nho giáo, nhả 
Nguyền có chủ trương hạn ché sự phát triển của Phật giáo, ngăn 
chặn ảnh hưởng của Thiên chúa giáo. Triều đình cấm xây dựng 
chùa chiền quán đạo, giải tán nhiều chùa trên toàn quốc, sung toàn 
bộ tăng ni phật tử vào binh lính hay quân dân nghía vụ. Đối với đạo 
Thiên chúa (Gia tô), để hạn ché số dân theo đạo, triều đình tăng 
thuế thân, quy định xã thôn nào dân chưa bỏ hết đạo thì tăng gấp 
rưỡi, xã thôn nào che giấu, chứa chấp đạo trưởng thì tăng gấp đôi.

Bộ luật Gia Long cỏ một số điều khoán bàn về việc bảo vệ di 
sản vãn hoá, chẳng hạn như điều cấm về sơn lãng: “phải dựng cột 
đá làm giới hạn, trong mốc giới không được chặt cây, đào đất lấy đá 
củi, chăn trâu bò, đặt lò đốt than, phóng lửa đét rừng, bốn bề xung 
quanh không được tự tiện vào trồng trọt...”15

Triều đình còn quan tâm đến việc bảo vệ các sắc phong (văn 
bản có dấu của nhà vua công nhận việc thờ thần ở các làng xã). Kẻ 
ăn trộm sắc phong phải chịu hình phạt nặng hon kẻ ăn trộm bình 
thường. Không những vậy, một chỉ dụ ban bố vào tháng 10 năm 
1853 quy định, làng nào bị mất sắc phong thì người giữ sắc cùng lý 
trưởng xã đó bị đánh trượng và sắc phong bị mất chỉ được cấp lại 
một lần254

Triều Nguyễn đã rẩt ý thức về việc bảo vệ, giữ gìn và lưu 
truyền lịch sử. “Quốc sử quán triều Nguyễn” ra đời vào thời Minh 
Mệnh thẻ hiện điều đó. Dưới sự quản lý của các sử gia trong Quốc 
sử quán, các giá trị văn hoá thực sự được toả sáng với hàng loạt kho 
tư liệu đồ sộ về nhiều thể loại (văn sử, địa). Theo thống kê thì kho 
tàng văn hoá triều Nguyễn lớn gấp mấy lần tất cả các triều đại trước 
cộng lại. Văn hoá triều Nguyễn mang một vẻ đẹp mới, vẻ đẹp của 
sự giao lưu ít nhiều. 1 2

1 Đại Nam thực ỉựCy Nxb Giáo dục, Hà Nội 2002, tập 1, tr.938.
2 Dại Nam thực lục, Nxb KHXH, Hả Nội, 1973, tập XXVII, tr. 4 1 1.
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Hoàng Việt luật lệ hay còn gọi là bộ luật Gia Long là một bộ 
luật đồ sộ trong đó khá nhiều điều bàn về sinh hoạt văn hoá, quy 
định về cách ứng xù trong xă hội, trong gia đình... Tuy vậy do tính 
chất lỗi thời của chế độ và sự sao chép luật của Mãn Thanh nên bộ 
luật có nhiều điều bất cập. Xét về sự hoàn chỉnh, tính nhân văn và 
tính dân tộc thì bộ luật Gia Long còn kém xa với Quốc triều hình 
luật và các bộ luật khác của nhà Lê. Luật pháp triều Lê vẫn là đỉnh 
cao của luật pháp phong kiến Việt Nam.

3.1.2. Chính sách văn hoá qua thể chế tục ỉệ

Một sổ khái niệm

+ Tục hay tập tục là những thói quen trong lối sổng của cộng 
đồng dân cư đã được lập đi lập lại, trở thành nếp, mang ý nghĩa xã 
hội, tồn tại như một biểu tượng về chuẩn giá trị. Cộng đồng dân cư 
được nói đến ở đây không phụ thuộc vào địa giới hành chính, cỏ  thể 
trong một khu vực địa lý có nhiều nếp sống khác nhau, ngược lại có 
thể có nếp sống phong tục nào đó mà ở nhỉều nơỉ đều thực hiện.

Trong các tục cỏ tục tốt đẹp có vai trò thúc đẩy sự tiến bộ gọi là 
mỳ tục, còn tục xấu là hủ tục. Hủ tục thường là các tục phản khoa 
học, cản trở sự phát triển.

+ Phong tục: Một hệ thống các tập tục chuẩn được gọi là phong 
tục. Phong tục mang ý nghĩa các tập tục ổn định của một khu vực 
dân cư xác định. Khỉ nói đến phong tục, người ta lập tức nghĩ đến 
một khu vực xác định. Không cỏ phong tục chung cho tất cả mọi 
noi mà chỉ có phong tục của một khu vực, của một nước, của một 
vùng, của một dân tộc. Phong tục không phải một tục cụ thể, cũng 
không phải tất cả các tục có trong một khu vực, mà là một số tập tục 
đã được cùng cố, lựa chọn tự nhiên trở thành chuẩn mực, đại diện 
đặc trưng mang tính bản sắc của một quốc gia, một dân tộc, một 
khu vực. Phong tục có thể là một sổ tục về vấn đề nào đó như phong
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tục về cưới xin, phong tục hội hè, hoặc cho một số vấn đề (các 
phong tục của cư dân đồng bàng Bẳc Bộ, các phong tục của đồng 
bào Tây Nguyên).

Trong phong tục có nhiều tục cụ thể : phong tục về cưới có tục 
mối mai, chạm ngõ...Phong tục thể hiện bản sắc văn hoá, mang ý 
nghĩa xã hội.

+ Lệ (hương ước):Là những quy ước của một cộng đồng dân 
cư làng xã buộc các thành viên trong đó phải theo. Lệ làng được xác 
định phạm vi hiệu lực trên những lãnh thổ nhất đinh -  đó là đơn vị 
hành chính cơ sở (có thế là một làng, một thôn, một xã, hoặc vài ba 
xà). Lệ tàng có nội dung liên quan đến các vấn đề thiết thân của đời 
sổng người dân trong địa bàn. Lệ làng là “pháp luật” của làng xã, là 
mối dây liên hệ nối giừa làng và nước. Lệ làng có thể có nhiều cách 
gọi khác nhau như: lệ, khoán, ước, biên...Mỗi cách gọi tuy sắc thái 
có đôi chút khác nhau, nhưng nội hàm chủ yếu vẫn là những thoả 
ước mà một cộng đồng tự đặt ra, buộc các thành viên ừong cộng 
đồng phải tuân theo.

Tục, lệ được bổ sung và hoàn thiện trong quá trình lịch sử trở 
thành công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội có vai trò đắc lực 
trong quản lý làng xã. Tục, lệ là hạt nhân cơ bản tạo nên bản sắc dân 
tộc, cốt cách của cộng đồng. Tục thờ cúng tổ tiên của cha ông ta đã 
tạo nên một lối sống dân tộc, có sức mạnh làm “mềm hoá” tất cà 
các giảo lý đã từng có sức mạnh ghê gớm ở những quốc gia khác. 
Hiện tượng tam giáo đồng nguyên, dung nạp tất cả các giáo phái 
như Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo và chắt lọc những yéu tố thích 
hợp để cùng tồn tại trong lòng xâ hội Việt Nam đã nói lên điều đó.

Nhà nước phong kiến đã thấy rõ vai trò cùa tục lệ nên đã lợi 
dụng nó để can thiệp vào làng xã, dùng hương ước đế “lệ làng hoá 
phép nước”, biển hương ước thành một công cụ để quản lý làng xã 
được người nông dân chấp thuận.
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Theo chính sử ghi lại, cho đến cuối thời Trần, nhiều tục dân 
còn đầy tính “hồn nhiên” được duy trì, thậm chí còn được khuyên 
khích. Chảng hạn năm Nhâm Dần niên hiệu Đại Trị (1362) vua 
Trần Dụ Tông còn lệnh cho quan - quân - dân trong cả nước, ai 
dâng trò tạp hý lên thì được ban thưởng1.

Đến thời Lê, các tập tục dân gian phải chịu phán xét khấc 
nghiệt cùa vua quan dưới cái nhìn Nho giáo. Mở đầu là năm Mậu 
Thìn niên hiệu Thải Hoà (1448), khi vua Lê Nhân Tông vào Thanh 
Hoá, các quan xa giá thấy dân chúng hát điệu “rí ren”, con ừai con 
gái vừa hát vừa quàng chân tay nhau đà ra lệnh cấm2. Từ đó các 
triều vua đã từng bước can thiệp vào phong tục tập quán làng xã.

Tháng 4 năm Ất Dậu niên hiệu Quang Thuận (1465) vua Lê 
Thánh Tông lệnh cho bộ Lễ đôn đốc sừa đổi phong tục dân gian: 
khi có việc tang không được bày dặt ăn uống, tiết Trung nguyên 
không được lập đàn chay, không được hát xướng, choi đùa và bày 
các trò tạp kỹ3.

Năm Mậu Tuất niên hiệu Hồng Đức (1478), Lê Thánh Tông 
quy định về trình tự kết hôn, cưới xin và nộp cheo4. Việc hồn thú 
phảỉ qua các bước: nhờ mối lái, định lễ cầu thân, dẫn cưới, chọn 
ngày làm lễ đón dâu, con dâu về phải lễ cha mẹ chồng, đến ngày thứ 
ba lễ ở nhà thờ, không được để nhà ữai dẫn cưới rồi 3 -  4 năm sau 
mới cho đón dâu.

Nãm Quý Mấo niên hiệu Cảnh Trị đời vua Lê Huyền Tông 
(1663), trong 44 điều giáo hoá được ban bổ có nhiều điều về việc 
chẩn chính lại phong tục mà Nhà nước khuyên các làng phải làm 
như: “hương ẩm phải nên tiết kiệm, lấy nhau phải phân biệt tộc loại,

1 Đợi Việt sử ký toàn thư, Nxb KHXH, H, 1995, tập 2, tr. 140.
2 Đại Việt sử kỳ toàn thư, Svd, tập 2, Ừ.363.

3 Khâm định Việt sứ thông giám cương mục, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998, tr. 1012.
4 Svd,tr.l012.
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không được bàn đến tiền tài, tang lễ phải tuỳ giàu nghèo, không 
được yêu sách ăn uống../''1. Năm Tân Mùi niên hiệu Chính Hoà 
(1691) triều đình Lê -Trịnh cấm các làng bán ngôi thứ vì tục này 
ảnh hưởng đến việc phu phen tạp dịch2. Năm giáp Tỷ ( ỉ804), vua 
Gia Long trong Chiếu về định điều lệ hương đảng cho các xã dân 
ở Bẳc Thành đã lệnh cho các làng chấm dứt tình trạng mượn cớ có 
việc làng để bày đặt ăn uống, việc hôn lễ không được thách cưới...

Như vậy, có thể thấy, nhà nước phong kiến đã thực hiện việc 
chỉnh đốn phong tục, ngăn chặn sự phát triển của các hủ tục. Đây 
cũng là bài học kinh nghiệm để chúng ta có thể vận dụng vào việc 
soạn thảo hương ước mới hiện nay.

3.2. Chính sách văn hoá thờỉ kỳ 1858 - 1945

3.2.I. Bối cành

Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và áp dụng chính sách khai 
thác thuộc địa. Khác với hình thức khai thác thuộc địa mà người 
Pháp trực tiếp tham gia (như ở châu Phi), ở Việt Nam, do điều kiện 
địa lý xa xôi, thực dân Pháp buộc phải sử dụng sức người bản xứ. 
Hình thức khai thác thuộc địa này buộc Pháp phải chuyển giao một 
số công nghệ, truyền bá những tri thức hiểu biết nhất định.

Chương trình giáo dục cho các trường ở Việt Nam được mô 
phỏng nội dung chương trình cùa Pháp. Pháp đã thành lập các cơ 
quan chì đạo sát sao việc thực hiện chương trình giáo dục cải cách, 
đặt mọỉ hoạt động văn hoá dướỉ sự điều hành trực tiếp của chính 
quyền thực dân (Uỷ ban trung ương du lịch do tổng thư ký phủ toàn 
quyền nắm giữ, cảc hoạt động xuất bản báo chí do toàn quyền Đông 
Dương giữ vai ưò chủ chốt, Viễn Đông bác cổ do tổng thống Pháp 
trực tiếp chi đạo...). * 7

1 Đọi Việt sử ký toàn thư, Nxb K.HXH, Hà Nội 1968, tập 4, tr. 296-297.
7 Lịch triều tạp kỳ, Nxb KHXH, 1975, tập 1, tr.129.
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Đồng hành với quá trình xâm lăng của thực dân Pháp, là sự du 
nhập giáo lý của đạo Kitô. Giáo lý này mang đậm tính cách cứng 
rắn của ngườỉ phương Tây, xa lạ với cách tư duy vốn có của người 
dân Việt Nam. Sự truyền đạo Công giáo vảo Việt Nam và sự phát 
triển của đạo Công giáo trong đời sống xã hội Việt Nam có một tính 
cách rất ngoại quốc thể hiện cả ở hình thức đến nội dung, từ câu 
kinh La tinh đến ảnh tượng thờ, kiến trúc giáo đường, đến quan 
niệm con người và vũ trụ...đều có sự đối lập với các tín ngưỡng đã 
có ở Việt Nam.

Vấn đề nổi bật trong quan hệ văn hoá dân tộc vói Ky tô giáo là 
mâu thuẫn giữa một bên là truyền thống thờ cúng tổ tiên của người 
Việt với bên kia là tính độc tôn của Ky tô giáo (không chấp nhận 
việc thờ phụng ai ngoài chúa).Tuy vậy, trong cuộc giao lưu với Ki 
tô giáo, văn hóa Việt Nam không chi giành được quyền được tôn 
trọng mà trong một sổ trường hợp Ky tô còn được bản địa hoá, tiếp 
nhận những dấu ấn của văn hoá Việt Nam. Chúa Giêsu là người 
sáng lập ra Ky-tô nên hiển nhiên Người là nhân vật trung tâm. Việt 
Nam với truyền thống trọng nữ, truyền thống thờ Mầu đã đặc biệt 
chú ý tới đức mẹ Maria, tên bà được đặt cho rất nhiều thánh đường. 
Ngay cả nhà thờ Ky tô giáo vốn nổi tiếng khắp nơi về sự rập khuôn 
cứng nhắc theo lối kiến trúc gôtich cao vút có đinh tháp nhọn hoắt 
thì ở Việt Nam từ thế kỷ 19 cũng đã có những ngôi nhà thờ được 
xây dựng theo lối kiến trúc và trang trí hoàn toàn độc đáo theo kỉều 
Việt Nam mà nhà thờ Phát Diệm (Ninh Bình) là một điển hình Khác 
hẳn với hình ảnh phổ biến của nhà thờ theo kiểu châu Âu. Nhà thờ 
lớn Phát Diệm mang dáng dấp của ngôi chùa với kiến trúc thấp, trải 
rộng, mái cong mang tính dân tộc rõ nét.

Cùng với sự du nhập đạo Ky tô là sự ra đời chữ quổc ngữ. Khi 
truyền đạo vào Việt Nam, khó khăn đầu tiên mà các giáo sĩ vấp phàí 
là sự khác biệt về ngôn ngữ và văn tự. Bởi vậy họ đã dùng bộ chữ
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cái La tinh quen thuộc có bô sung thêm các dâu phụ đê ghi âm tiêng 
Việt. Chữ này được gọi là chữ quốc ngừ. Chữ quốc ngữ là thành 
quả công sức tập thể của các giáo sĩ Bồ Đào Nha, Ý, Pháp và người 
Việt Nam đã từng giúp họ học tiếng Việt. Tuy mục đích ban đầu 
của việc soạn chữ quốc ngữ chỉ là giúp các giáo sĩ truyền đạo, rồi 
sau được thực dân Pháp sử dụng phục vụ cho việc cai trị nhưng so 
với chữ Hán và chừ Nôm thì nó có ưu điểm lớn là rất dễ học. Vì vậy 
chừ quốc ngữ đã được truyền bá rộng rãi, trở thành công cụ để tiếp 
thu và tuyên truyền văn hoá .

Xã hội Việt Nam thời pháp thuộc đã có những biến đổi sâu sắc. 
Trước đây, trong xã hội chỉ có hai lực lượng chính là nông dân và 
quan lại địa chủ, nay đã xuất hiện các thành phần giai cấp mới là 
công nhân, tư bản và trí thức tiểu tư sản. Tầng lớp tiểu tư sản trí 
thức bao gồm các thầy giáo, thầy thuốc, các công chức nhỏ, tiểu thủ 
công, tiểu thị dân, ...Đây là lực lượng tiếp nhận, chuyển tiếp vãn 
hoá mới. Các hình thức văn nghệ như thơ mới, văn chính luận, kịch, 
tiểu thuyết, truyện ngán, các sinh hoạt văn hoá thể thao -  du lịch, 
bảo tàng, thư viện.. .đều được mở ra đầu tiên ở tầng lớp này.

3.2.2. Chinh sách vãn hoả của thực dân Pháp ở Việt Nam

Nhiều hình thức sinh hoạt văn hoá lằn đầu tiên xuất hiện ở 
Việt Nam. Các hình thức vãn hoá mới nhu thông tin báo chí, văn 
học nghệ thuật,...có ảnh hưởng lớn đến văn hoá Việt Nam. Trước 
đây, các thông tin thường nằm trong các chiếu chi của nhà vua, 
thông qua các quan huyện xuống đọc. Báo chí ra đời trước hết nhằm 
phục vụ cho nhu cầu thông tin cai trị của thực dân Pháp. Tuy nhiên, 
nhờ báo chí, mỗi người dân đều cỏ thể biết những gì xẩy ra xung 
quanh. Tờ báo đầu tiên là tờ Gia Định báo được phát hành bằng chữ 
quốc ngữ (số ra đầu tiên ngày 15 tháng ỉ -  1865) do người Pháp 
làm chánh tổng sau đỏ giao cho Trương Vĩnh Ký làm chủ bút (năm 
1869). Tờ báo được phát hành ngay sau khi triều đình Huế nhượng
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3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp, sổ báo đầu tiên nêu rỡ hai 
mục đích: Một là phổ biến các văn kiện chính thức của chính quyền 
Pháp trong nhân dân, hai là truyền bá chữ viết dùng mẫu tự La tinh 
để ghi âm tiếng Việt, ở  Bắc Kỷ có Đại Nam đồng văn nhật báo là 
tờ báo tiếng Việt đầu tiên xuất hiện vào năm 1896, Ở Trung Kỳ, mãi 
tới năm 1927 mới xuất hiện tờ Tiếng dân.

Ngoài ra báo chí đã góp phần quan trọng trong việc phổ cập 
giáo dục, nâng cao dân trí, thức tỉnh ỷ thức dân tộc,...

Sự tiếp xúc với phương Tây làm nẩy sinh trong lĩnh vực văn học 
thể loại tiểu thuyết hiện đại. Cuốn tiểu thuyết văn xuôi đầu tiên là Thảy 
Lazaro Phiền của Nguyễn Trọng Quảng viết băng chữ quốc ngữ.

Sự đu nhập công nghệ in sách cùa của châu Âu, đã mở cho xã 
hội Việt Nam điều kiện tiếp nhận tri thức tốt hơn. Cuốn sách 
“chuyến đi thăm Bắc Kỳ năm Ất Hợi” (1876) xuất bản năm 1881 
của Trương Vĩnh Ký là cuốn quốc ngữ đầu tiên. Cùng với nghề in 
được du nhập, các công ty in sách, bán sách, sản xuất giấy cũng 
xuất hiện nhiều.

Giai đoạn này, hệ thống thư viện, bảo tàng cũng phát triển mạnh. 
Hệ thổng thư viện của Việt Nam đã xuất hiện từ thời Lý Trần, nhưng 
chủ yếu chỉ là thư viện của vua với số lượng hạn chế. Đến giai đoạn 
này mới có các kho lưu trữ, các thư viện công cộng.. .được xây dựng. 
Thư vỉện đầu tiên được xấy dựng lả thư vỉện Sải Gòn (1882), thư 
viện Trung ương ở Hà Nội (1917). Bào tàng nông nghiệp và thương 
mại được thành lập (1923) có nhiệm vụ đem các mẫu vật nông 
nghiệp, trưng bày ở Hội chợ kinh tế (gọi là Đẩu xảo).

Tiếp đến là phim ảnh chiếu bóng. Thực dân pháp sử dụng nghệ 
thuật này để cồ động cho chủ trương đầu tư vào khai thác thuộc địa, 
nhưng do nhiệt tình đón nhận của nhân dân, các nhà kinh doanh đã 
nhanh chóng sừ dụng nó như một nghề để kiếm lời. Điện ảnh ừở
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thành nhu cẩu giải trí của dân đô thị, trở thành một ngành kinh 
doanh ở Việt Nam.

Ngoài các sinh hoạt văn hoá trên, các hình thức triển lãm, đấu 
bóng, đua xe đạp, đua ngựa, câu lạc bộ, nhà hát, cùng các loại hình 
nghệ thuật như thơ, tiều thuyết, nhạc kịch, mỳ thuật, điêu 
khác...cũng ra đời tạo ra một không khí sinh hoạt văn hoá cộng 
đồng mới trong lòng xã hội Việt Nam.

- Trên bình diện văn hoá vật chất, ảnh hường đáng kể là các 
lĩnh vực phát triển đô thị, giao thông. Từ cuối thế kỷ 19, đô thị Việt 
Nam từ mô hình đô thị cổ truyền với chức năng làm trung tâm chính 
trị là chính đã chuyển dần sang mô hỉnh đô thị kiểu phương Tây với 
chức năng kinh tế là chù đạo (đô thị công thương nghiệp). Ở các 
thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn dần hình thành tầng lớp tư sản 
dân tộc với các nhà buôn, chủ xưởng...Hàng loạt ngành công 
nghiệp được hình thành như: khai mỏ, đồn điền, chế biến nông lâm 
sản, Giai cấp tiểu tư sản như tiểu chủ, tiểu thương, trí thức, công 
chức cũng phát triển nhanh.

Tuy sự giao lưu văn hoá Việt -  Pháp diền ra ứong thời gian 
không lâu (gần 100 năm) nhưng do xu thế lịch sử đang trên đường 
phát triển từ nền kinh tế văn hoả nông nghiệp sang nền kinh tế văn 
hoá công nghiệp, do xã hội Việt Nam đang khát khao đòi phải 
chuyển đồi, do chính sách cùa Pháp khai thác thuộc địa bằng sức 
lực người bản xử,...nên về khách quan đã tạo ra sự chuyển đổi 
mạnh mẽ về chất trong lòng xã hội Việt Nam -  đó là từ nền vãn hoá 
nông nghiệp, bước đầu chuyển sang nền văn hoá có yếu tố công 
nghiệp. Các tiêu chí văn hoá phương Tãy mà người Pháp mang tới 
tuy không thay thế được các tiêu chí văn hoá truyền thống của dân 
tộc nhưng nó đă được bổ sung để nền văn hoá được phong phú và 
hoàn chình hơn.
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Tóm lại: thời kỳ từ năm 1858 đến năm 1945/Sự xâm lược của 
người Pháp đã dẫn đến cuộc tiếp xúc và giao lưu văn hoá giữa một 
bên là văn hoá Việt Nam và một bên là văn hoá phương Tây, chủ 
yếu là văn hoá Pháp, làm biến đổi diện mạo của vãn hoá Việt Nam, 
đưa văn hoá Việt Nam hội nhập vào dòng chảy của văn hoá nhân 
loại. Đây là quá trình vừa cưỡng bức và vừa tự nguyện. Thành tựu 
lớn nhất thời kỳ này là phát triển chừ quốc ngữ, từ chỗ là văn tự 
của một cộng đồng tôn giáo, trở thành chừ viết cùa một nên văn 
hoá. Người Pháp xoá bỏ việc thi cử bằng chữ Hán, tại Nam kỳ 
vào năm 1867, Bắc kỳ vào năm 1915 và Trung kỳ vào năm 1918, 
tạo điều kiện cho văn hoá Pháp có ảnh hưởng sâu rộng ở Việt 
Nam phát triển nền giáo dục mới dựa trên những thành quả của 
khoa học phương Tây xây dựng một số cơ sở hạ tầng văn hoá ở 
Việt Nam như Nhà hát lớn (Thành phố Hà Nội), Nhà hát lớn 
(Thành phố Hồ Chí Mình), Trường Viễn đông Bác cổ v.v.., tạo 
nền tảng cho các hoạt động văn hoá mới sau này.

3.2.3, Đề cương Văn hoả 1943

3.2.3. ĩ. Nội dung của Đề cương Văn hoá năm ỉ 943

Đê cương Văn hoả năm 1943 đề cập đến những nội dung cơ 
bản sau:

- Cách đặt vẩn đề

+ Phạm vi vấn đề: Văn hoá bao gồm cả tư tưởng, học thuật, 
nghệ thuật.

+ Quan hệ giữa văn hoá và kinh tế, chính trị: nền tảng kinh tế 
của một xã hội và chế độ kinh tể dựng trên nền tảng ấy quyết 
định toàn bộ văn hoá của xã hội kia (hạ tầng cơ sở quyết định 
thượng tầng kiến trúc).

+ Thái độ của Đảng Cộng sản Đông Dương đối với vấn đề văn 
hoá: Mặt trận vãn hoá là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính
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trị, văn hoá), ở đó người cộng sản phải hoạt động; Không 
phải chỉ làm cách mạng chính trị mà phải làm cách mạng văn 
hoá nừa; Có lành đạo được phong trào văn hoá, Đảng mới 
ảnh hưởng được dư luận, việc tuyên truyền của Đảng mới có 
hiệu quả.

- Lịch sử và tính chất vãn hoá Việt Nam

+ Cãc giai đoạn trong lịch sử văn hoá Việt Nam: Thời kỳ 
Quang Trung trở về trước: vãn hỏa Việt Nam có tính chất nửa 
phong kiến, nửa nô lệ, phụ thuộc vào văn hóa Trung Quốc; 
Thời kỳ từ Quang Trung đến khi Pháp xâm chiếm, văn hoá 
phong kiến có xu hướng tiểu tư sản; Thời kỳ từ Pháp xâm 
chiếm dến nay (1943): văn hoá nửa phong kiến, nửa tư sản và 
hoàn toàn có tính chất thuộc địa.

+ Tírah chất văn hoá Việt Nam hiện tại: Vãn hoá Việt Nam hiện 
nay (1943) về hình thức là thuộc địa, về nội đung là tiền tư 
bản; Chiến tranh và xu trào văn hoá Việt Nam hiện nay.

- Nguy cơ cùa vãn hoá Việt Nam dưới ách phát xít Nhật -  Pháp

+ Chính sách của Pháp.

+ Chính sách của Nhật: Tuyên truyền chủ nghĩa Đại Đông Á, 
gây ra một quan niệm cho ràng, người Nhật là cứu tinh của 
giống da vàng và vãn hóa Nhật Bản chiếu dọi những tia nắng 
vãra minh tiến bộ cho giống nòi Đại Đông Á ... Ngoài ra, Nhật 
còm tìm cách phô trương và giới thiệu văn hóa Nhật Bản (Tổ 
chửc triển lãm, diễn thuyết, báo chí tuyên truyền...).

+ Tiển đồ vãn hoá Việt Nam.

-  vổm đề cách mạng văn hoả Việt Nam

+ Quan niệm cửa người cộng sản về vấn đề cách mạng văn hoá: 
Phâi hoàn thành cách mạng văn hoá mới hoàn thành được 
cuộc cải tạo xã hội Cách mạng văn hoá do Đảng Cộng sản
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Đông Dương lãnh đạo. Cách mạng văn hoá có thể hoàn thành 
khi nào cách mạng chính trị thành công.

+ Nên văn hoá mà cách mạng Đông Dương phải thực hiện là 
vân hoá XHCN.

+ MỐÌ quan hệ giữa cách mạng văn hoá Việt Nam và Cách 
Mạng dân tộc giải phóng.

+ 3 nguyên tắc vận động cuộc vận động văn hoá Việt Nam trong 
giai đoạn này: Dân tộc hoá- Đại chúng hoả, Khoa học hoá.

+ Tính chất của nền văn hoá mới Việt Nam.

- Nhiệm vụ càn kíp của những nhà văn hoá Mác xít Đông 
Dưcmg vờ những nhà văn hỡà Mác xít Việt Nam.

+ Mục đích trước mẳt.

+ Công việc phải lảm.

+ Cách vận động.

3.23.2. Vai trò của Đề cương Vân hoá nâm ì 943

Đề cương Văn hóa năm 1943 được xem như tuyên ngôn văn 
hóa Mác - xít chính thức cùa Đảng Cộng sàn Việt Nam. Nội dung 
cùa Đề cương đã khẳng định vai ừò của vãn hoá trong sự nghiệp 
cách mạng, khẳng định vai trò cùa Đảng trong lĩnh vực văn hoá 
(cách mạng vãn hoá muốn hoàn thành phải đo Đảng cộng sản Đồng 
Dương lãnh đạo.)

Ba quan điểm lớn mà Đê cương nêu là : Dẫn tộc hoả, đại 
chúng hoá và khoa học hoả.

+ Dân tộc hoả là đề cao tinh thần dân tộc, tự cường, chống lại tư 
tưởng sùng ngoại, tự ty, tự miệt thị dân tộc. Dân tộc hỏa chi 
phối quá trình tiếp thu các tinh hoa của thế giới. Đó là quá trình 
chọn lọc thể nghiệm, chiêm nghiệm, khi học tập và phát huy các 
giá trị văn hoá nhân loại. Dân tộc hoá còn là cuộc đấu tranh
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chống “phương Bắc hoá “ của 1000 năm Bắc thuộc, cùa ách đô 
hộ thực dân. Do vậy nguyên tác dân tộc hoá không chỉ có ý 
nghĩa đối lập với “phản dân tộc” mà còn có ý nghĩa bảo vệ giữ 
gìn bản sắc dân tộc. Đán tộc hoả là hướng đến sự tập hợp thức 
tỉnh tinh thần dân tộc của các tầng lớp trí thức văn nghệ sĩ tham 
gia vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó đã tạo 
nên những người chien SÎ trên mặt ứận văn hoá.

+ Nguyên tắc Đại chúng hoả là chống lại mọi hoạt động văn 
hóa xa rời quần chúng nhân dân, không nhăm thức tỉnh nhân 
dân mà chỉ phục vụ cho tầng lớp thượng lưu.

+ Khoa học hoả thể hiện tính thời đại của văn hoá.

Vào thời điểm Để cương Vãn hỏa 1943 ra đời, bên cạnh tư 
tưởng thân Pháp có tư tưởng thân Nhật, thuyết Ảu hỏa xen lẫn 
thuyết Đại Đông Á, tư tưởng Mác - xít giả hiệu xen lẫn với triết học 
duy tâm, định mệnh...Trong hoàn cành đỏ, Đề cương Vân hỏa Ỉ943 
có tác dụng lớn trong việc định hướng đấu tranh và hoạt động ừên 
mặt trận tư tưởng cho thanh niên, trí thức đương thời.

Đề cương Văn hóa ỉ 943 đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải 
phóng dân tộc.

Tuy vậy, nội dung của Đề cương Văn hỏa Ì943 chưa bao hàm 
hết nội hàm cửa văn hóa. ông Trường Chinh, tác giả của công trình 
đã tự nhận xét: “Căn cứ vào nội dung của Đề cương thì phải gọi là 
Đề cương về cách mạng tư tưởng và văn hóa Việt Nam mởi thật 
chính xác”1.

Tuy vậy, Đề cương văn hỏa năm 1943 với các phương châm 
Dân tộc -  Khoa học -  Đại chúng đã được xem như kim chỉ nam 
cho các chính sách xây dựng và phát triển văn hóa sau này.

1T rường Chinh: về cách mọng tư tưởng và văn hóa, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1984, tr25
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3.3. Chính sách văn hoá thời kỳ 1945 -  1985

33. L Thời kỳ 1945 -1954

33.1.1. Bổi cảnh

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam 
dân chủ cộng hoà ra đời. Ngay sau đó, Hiến Pháp đầu tiên đã được 
Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thông qua (ngày 9 tháng 
ĩ năm 1946). Nhiệm vụ đặt ra là củng cố chính quyền mà nhân dân 
ta vừa giành được. Do tình hình chiến tranh nên Hiến pháp chưa 
được công bố cho toàn dân thực hiện, nhưng dựa trên sự chỉ đạo của 
chủ tịch HỒ Chí Minh, tuỳ tình hình cụ thể mà tinh thần của các quy 
định Hiến pháp được thực hiện trên thực tế.

Thời kỳ này văn hoá Việt Nam phát triển ừong chiến tranh 
chống Pháp. Nhiệm vụ lớn lao của thời đại khiến văn nghệ sĩ phải 
dẩn thân, nhập cuộc, với tư cách của một chiến sĩ. Điều đáng quan 
tâm là hệ tư tưởng Mác Lê nin đã hiện diện trong đời sống văn hoá. 
Nhà nước dân chủ nhân dân xây dựng nền vãn hoá của mình trên 
cơ sở tiếp thu tinh hoa văn hoá truyền thống.

33.1.2. Chinh sách vãn hoả

Nền văn hoá mới vừa hình thành sau Cách mạng tháng Tám đã 
bắt đầu phát huy sức mạnh cùa nó, tiiỉ cả dân tộc bước vào kháng 
chiến chống thực dân xâm lược Pháp. Chín năm liên tục, cả dân tộc 
ta hầu như chỉ tập trung vào nhiệm vụ kháng chiến cả cho tiền 
tuyển ”, ằ,Tẩt cả để chiến thắng giặc Pháp ” là khẩu hiệu của thời kỷ 
này. Đời sống văn hoá của nhân dân bị chi phổi bới hoàn cảnh khảng 
chiến, nên thường bị xé lẻ thành những vùng khác nhau: có văn hoá 
của vùng tự đo, văn hoá của vùng đu kích sau lưng địch và vãn hoá 
của vùng đô thị tạm chiếm.

Trong thời kỳ kháng chiến, địa bàn hoạt động văn hoá chù yếu là 
các vùng nông thôn và các đcm vị quân đội. Công tác vãn hoá thực
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chất là công tác tuyên truyền cổ động cho các nhiệm vụ kháng chiến. 
Giá trị yêu nước, nhiệm vụ cứu nước được đặt lên vị trí cao nhất. Con 
người - chiến sĩ trở thành cảm hứng chủ đạo cho mọi mặt sáng tác 
văn hoá nghệ thuật vào lúc này.

Năm 1948, tại Đại hội vãn hoá toàn quốc lần thứ II, đồng chí 
Trường Chinh đã đọc báo cáo “Chủ nghĩa Mác và văn hoả Việt 
Nam”. Đây có thể xem là bán Cương lĩnh văn hoá được mở rộng từ 
Đề cương văn hoá 1943 của Đảng.

Nãm 1951 chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho các văn nghệ sĩ 
nêu lẽn một luận điểm rất quan trọng: “ Văn hoá nghệ thuật cũng là 
một một trận, anh chị em fvãn nghệ sỤ ỉà chiến s ĩ trên mặt trận ẩy”.

Nét chủ đạo của văn hoá kháng chiến là phong trào văn nghệ 
của quần chúng. Các phong trào này đã dấy lên không khí phấn 
khởi, vui tươi trong nhân dân, đồng thời là nguồn cổ vũ lớn lao đối 
với các phong trào cách mạng, như: thi đua yêu nước, giết giặc lộp 
công, tảng gia sàn xuất,... phục vụ tiền tuyến, góp phần xứng đáng 
vào thắng lợi chung của dân tộc.

3.3.2. Thời kỳ 1954- ĩ 975

3.3.2. ]. Bối cảnh

Với chiến tháng lịch sử Điện Biên Phủ hòa bình đã được lập lại 
ở Đông Dương. Cách mạng Việt Nam chuyên sang một tình thế mới: 
xây dựng CNXH ở miền Bắc và tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng 
miền Nam.

Hiến pháp 1959 được thông qua ngày 3ĩ  tháng ỉ 2 năm 1959 và 
công bể ngày ỉ /1/1960, 2 nhiệm vụ được đặt ra: Miền Bắc xây dựng 
CNXH, miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hiến pháp 1959 quy định một số điều như:
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Điều ỉ  I ọhỉ: .. .các hỉnh thức sở hữu tư liệu sàn xuất hiện nay là:

l.SỞ hữu cùa Nhà nước tức là của toàn dân.

2. Sở hữu hợp tác xã là sở hữu tập thể của nhân dân lao động.

3. Sở hữu của người lao động riêng lẻ.

4. Sở hữu của nhà tư sản dân tộc.

Đặc điểm nổi bật của thời kỳ này là, tuy vẫn thừa nhận tồn tại 4  
hình thức sờ hữu chủ yếu về tư liệu sản xuất nhưng Nhà nước chủ 
trương đẩy mạnh công cuộc cải tạo XHCN với mục tiêu nhanìh 
chóng xoá bỏ cảc hình thức sở hữu phi XHCN và tăng cường sự 
lãnh đạo của Nhà nước đối với nền kinh tế.

Điều 12: Kinh tế quốc doanh giữ vai trò lãnh đạo trong nềm 
kinh tế được nhà nước bảo đảm phát triển ưu tiên.

Điều 17: Nhà nước nghiêm cấm việc lợi dụng tài sản tư hữu để 
làm rối loạn sinh hoạt kinh tế của xã hội, phá hoại kế hoạch kinh ttế 
của Nhà nước.

Nói chung cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp đã có mầm 
mống ngay từ Hiến pháp 1959.

33.2.2. Chính sách văn hoá

Chiến thắng Đỉện Biên Phủ đống một đấu chấm hết vào chế 
độ thực dân cũ của Pháp trên đất nước ta. Sau khi hòa bình lập lạĩi, 
miền Bắc được giái phóng, hoạt động vãn hoá từ vùng kháng chiền 
tỏa về các thành thị mới được tiếp quản.

Năm 1955, Bộ Ván hoá được thành lập, ưên cơ sở chuyển cừ 
Nha Thông tin tuyên truyền, tồ chức này đã có mặt từ sau Cách 
mạng tháng Tám.

Một số cơ sở văn hoá của chế độ cũ ở Thủ đô Hà Nội, nhur: 
Nhà Hát lớn, Bảo tàng, Thư viện quốc gia, sân vận động, rạp chiễu
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phim, các tòa báo, đài phát thanh... được cách mạng tiếp thu, rồi 
cải tạo thành các thiết chế vãn hoá cùa chế độ mới.

Tiếp đó, các trường văn hoá, nghệ thuật (mỹ thuật, âm nhạc, 
sân khấu...) lần lượt ra đời, trực tiếp đào tạo cán bộ văn hoá, nghệ 
thuật cho cả nước. Lớp học sinh ra trường đã trở thành đội ngu can 
bộ cốt cán của ngành VHTT.

Các Đại hội Văn nghệ toàn quốc (Đại hội II vào 2-1957, Đại 
hội III: 11-1962, Đại hội IV: 1-1968) được tổ chức, đánh dấu những 
mốc quan trọng cho sự phát triển của giới văn nghệ trong cả nước. 
Các hội văn nghệ ở TƯ như Hội Kiến trúc sư (1948), Hội Nhà văn 
(1957), Hội Mỹ thuật (1957), Hội Nghệ sĩ sân khấu (1957), Hội âm 
nhạc (1957), Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh (1965) và Hội Điện ảnh (1968) 
đã được thành lập trong thời gian này.

Nhưng từ năm 1965, khi đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh 
phá hoại miền Bẳc bằng không quân, thì cà nước tiến hành cuộc 
kháng chiến chống Mỷ cứu nước, văn hoá miền Bắc tập trung vào 
nhiệm vụ cao nhất là "Tắt cả đế chiến thắng” với tinh thần "cách 
mạng tiến công”, "nhằm thẳng quân thù mà bàn”. Chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng và chù nghĩa tập thể được đặt lên vị trí hàng đầu. 
Con nguời - chiến sĩ một lẩn nữa lại chiếm vị trí trung tâm trong mọi 
sáng tác văn hoá nghệ thuật. Hoạt động văn nghệ quần chúng có 
đóng góp quan trọng: phong trào “tiếng hát át tiếng bom” ở miền Bắc 
cũng như phong trào “Hát cho đồng bào tồi nghe” của thanh nỉên đô 
thị tạm chiếm miền Nam có vai trò tuyên truyền kêu gọi tình thần yêu 
nước và đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đánh giá những đóng góp của lĩnh vực văn hoá - văn nghệ cho 
sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, Vãn kiện Đại hội Đảng lần 
thứ IV có nhận định: “Thẳng lợi vĩ đợi của dân tộc ta trong cuộc 
khảng chiến chổng Mỹ círu nước không chỉ là thắng ỉợi của đường
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loi chính trị, đường lẩi quân sự đủng đản, mà còn íà thẳng lợi của 
chính sách vãn hoá của Đảng”.

3.3.3, Thời kỳ 1975- Ỉ9S5

3.3.3. ỉ. Bổi cảnh

Năm 1975, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của dân tộc Việt 
Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc thắng 
lợi, miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cả nước 
tiến vào thời kỳ cách mạng XHCN.

Hiến pháp 1980: Được Quốc hội khoá VI, kỳ họp thứ 7 thông 
qua ngày 18 tháng 12 năm 1980. Cũng như Hiến pháp 1959, Hiến 
pháp 1980 vẫn chứa đựng nhiều quy định của cơ chế tập trung quan 
liêu bao cấp và những nhận thức cũ của chúng ta về CNXH.

Hiến pháp 1980 quy định một số điều như:

Điều 18: Nên kinh tế quốc dân chủ yếu có hai thành phần: 
Thành phần kinh tế quốc doanh thuộc sở hữu toàn dân và thành 
phần kinh tế họp tác xã thuộc sờ hữu tập thể của nhân dân lao động. 
Kinh tế quốc doanh giừ vai trò chủ đạo và được ưu tiên

Điều 35: Mọi hoạt động đầu cơ, tích trữ, kinh doanh bất hợp 
pháp làm rối loạn thị trường....đều bị pháp luật nghiêm trị.

• v ề  lĩnh vực vãn hoá

Điều 44: Vãn học nghệ thuật Việt Nam được xây dựng trên lập 
trường quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và theo đường lối cùa Đàng.

Điều 45: Công tác thông tin báo chí, xuất bản, thư viện, phát 
thanh, truyền hình...nhằm hướng dẫn dư luận xã hội, giáo dục 
chính trị, văn hoá ..và động viên toàn dân ra sức thi đua XHCN.

Những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, kinh tế và xã hội 
Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoàng. Sự vận hành của nền
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kmh tế theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã bộc lộ hết những 
điểm yếu kém và cản trở sự phát triển, tình trạng mất cân đối trong 
nền kinh tế diễn ra nghiêm trọng giừa cung và cầu, giữa thu và chi, 
giữa xuất và nhập..v..v. Thu nhập quốc dân tính theo đầu người 
thấp mà dân số tăng rất nhanh. Các nhu cầu thiết yếu của đời sống 
con người, xã hội không có khả năng đáp ứng. Đời sống của 
những người ăn lương nhà nước gặp nhiều khó khăn, tiêu cực 
trong xã hội phát triển mạnh. Kỷ cương xã hội giảm sút, những 
hiện tượng quan ỉiêu, hách dịch, lộng quyền, tham nhũng ở một bộ 
phận phát triển. Nền tảng kinh tế xã hội và chính trị của đất nước 
thời kỳ này là nển kinh tế kế hoạch hoá XHCN mà đặc điểm của nó 
là: tập trung quan liêu và bao cấp. Đặc điềm đó là điều kiện tốt cho 
việc tổ chức kháng chiến, xây dựng CNXH trong điều kiện chiến 
tranh, động viên và huy động tối đa các nguồn lực tập trung, thúc 
đẩy quá trình sáng tạo văn hoá nói chung và sản xuất văn hoả nói 
riêng. Nhưng những đặc điểm này đã gây ra những tác dụng phụ khi 
chúng kẻo dài từ 1975 đến 1985. Đời sống văn hóa xuất hiện 
những biểu hiện đáng lo ngại, tàn dư văn hóa, những hủ tục có 
chiều hướng trỗi dậy..v..v.. Đất nước đứng trước những đòi hỏi 
của một công cuộc đỗi mới để phát triển.

3,3.3,2. Chính sảch vãn hoá

Năm 1976, Đại hội Đảng lần thử IV đã định ra đường lối cho 
cách mạng XHCN ở nước ta nói chung và đường lối về văn hoá nói 
riêng, gọi đầy đủ là: “đường ỉổi cách mạng tư tưởng vờ văn hoá'\ 
về chủ trương này, đồng chí Trường Chinh cho rằng cách mạng tư 
tưởng và văn hoá là một bộ phận hữu cơ của toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng XHCN ở nước ta. Chúng ta không thể chờ sau khi quan hệ 
sản xuất XHCN vững mạnh, có cơ sở vật chất, kỹ thuật phát triển 
cao, rồi mới tiến hành cuộc cách mạng tư tưởng và vãn hoá, mà phải 
tiến hành đồng thời, thậm chí dưới chính quyển chuyên chính vô
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sản, có thể đi trước một bước xây dựng nền văn hoá mới và con 
người mới XHCN trong một phạm vi nhất định.

Trong quá trình lãnh đạo lĩnh vực vãn hoá, văn nghệ, Đảng 
thường xuyên quan tâm đến hoạt động lý luận, thông qua đó mà 
chỉ đạo công tác thực tiễn. Toàn bộ những luận điểm xây dựng văn 
hoá thể hiện tập trung trong vãn kiện Đại biểu toàn quốc lần thứ 
IV và thứ V của Đảng. Đó là:

+ Vãn hoá - văn nghệ là bộ phận của sự nghiệp cách mạng do 
Đảng lãnh đạo;

+ Quan điểm dân tộc trong xây đựng văn hoá - vãn nghệ;

+ Quan điểm nhân dân (quần chúng) trong xây dựng văn hoá, 
văn nghệ;

+ Tính giai cấp và tính đảng cộng sản trong văn hoá, văn nghệ;

+ Vãn nghệ cần gắn bó với cuộc sống, tính hiện thức của văn 
nghệ XHCN;

+ Quan điểm về xây dựng con người mới XHCN;

+ Quan điểm về vị trí, vai trò, chức năng của văn hoá - vãn nghệ;

+ Quan điểm về tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ;

+ Quan điểm về tổ chức xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở;

Trên đây là 9 luận điểm của Đảng về văn hoả - văn nghệ. Hệ 
luận điềm này đẵ được tồng kết từ thực tiễn, và đặt ra đề chỉ đạo các 
hoạt động văn hoá - văn nghệ trong thập niên đầu sau ngày thống 
nhất đất nước, nhờ đó mà phát triển đúng hướng và cỏ những thành 
tựu nhất định.

- Xây dựng hệ thống tổ chức và mạng lưới thiết chế văn hoá

Hệ thống tổ chức ngành vãn hoả đã hình thành ở miền Bấc 
ngay sau khi thành lập Bộ VHTT (1955), sau năm 1975, xây dựng
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tiếp bộ máy ngành văn hoá từ tỉnh đến xã tại các tỉnh miền Nam 
mới giải phóng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng chủ 
trương xây dựng bộ máy cấp huyện. Nghị quyết Đại hội khẳng định, 
xây dựng huyện vững mạnh thật sự trở thành đơn vị kinh tế - nông - 
công nghiệp, lấy huyện làm địa bàn tổ chức lại sản xuất, tổ chức và 
phân công lại lao động một cách cụ thể và kết hợp công nghiệp với 
nông nghiệp, kinh tể toàn dân với kinh tế tập thể, công nhân với 
nông dân. Xây dựng chinh quyền cẩp huyện thành một cấp nhà 
nước quản lý kế hoạch toàn diện và cỏ ngân sách, một cấp quản lý 
sán xuất, quàn lý lưu thông.

Mạng lưới thiết chế văn hoá theo đơn vị dân cư ở nước ta hình 
thành theo 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện và xã. Trong thời kỳ 
kháng chiến, đã có một số cơ quan văn hoá cấp Trung ương xây 
dựng tại Hà Nội như: Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô, thư viện, 
sân vận động, công viên và một số tỉnh đã thiết lập các nhà bảo 
tàng như: Bảo tang Hải Phòng, Bảo tàng dân tộc ở Thái Nguyên, 
Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh ở Thành phố Vinh, nhà hát 3-2 ở 
Thành phố Nam Định.

Đất nước thổng nhất, các tỉnh trong cả nước đều có nhu cầu xây 
dựng các thiết chế văn hoá tại thành phố hoặc tỉnh lỵ như: Bảo tàng 
tổng hợp, nhà hát, sân vận động, công viên, nhà thiếu nhi, v.v...

Cấp huyện bắt đẩu làm thí nghiệm từ việc xây dựng nhà văn 
hoá huyện Đông Hưng (Thái Bình), tiếp đố các huyện khác trong 
tỉnh Thái Binh Bều thiết lập, ngoài ra huyện Hải Hậu (Nam Định), 
huyện Thủ Đức (Tp. HCM), huyện An Nhơn (Bình Định) là những 
huyện đầu tiên xây dựng nhà văn hoá huyện.

Ngoài mạng lưới thiết chế vàn hoá xây dựng theo các cấp hành 
chính do Bộ VHTT quản lý, còn có các thiết chế văn hoá của lực 
lượng vũ trang như quân đội, công an, của các đoàn thể như cống
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đoàn, thanh niên (gồm cả thiếu nhỉ), phụ nữ và một số ngành như: 
giáo dục, bưu điện, giao thông đường sắt, v.v... cùng được thành lập 
vào thời kỳ này.

Mọi hoạt động văn hoá thời kỳ này đều tập trung vào nhiệm vụ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội theo khẩu hiệu: '‘Tiến nhanh, tiến mạnh, 
tiến vững chác lên CNXH”. vấn đề xây dựng văn hoá mới, con 
người mới được đặt ra trong khuôn khổ của “cách mạng tư tưởng và 
văn hoá”, gắn liền với “cách mạng về quan hệ sản xuất” và “cách 
mạng khoa học - kỹ thuật”. Trong giai đoạn này, con người - chiến 
sĩ vẫn được đề cao, với giá trị mới là “làm chủ tập thể” .

3.4. Chính sách văn hoá Việt Nam thòi kỳ đổi mới (từ 1986 đến nay)

3.4.1. Bối cảnh Việt Nam thời kỳ đới mới

3.4.1.1. Bổi cảnh kinh tể - chính trị

Quá trình đồi mới kinh tế-xã hội Việt Nam được chính thức bắt 
đầu từ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986). Nền kinh tế 
nước ta chuyển sang sản xuất - kinh doanh hàng hoá nhiều thành 
phàn có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Thể hiện tập trung là đẩy mạnh sản xuất và lưu thông hàng hoá, xoá 
bỏ ngăn sông cấm chợ, khuyến khích các thành phần kinh tế đẩy 
mạnh sản xuất hàng hoả theo khả năng của minh,...

Trong quá trình cải cách, đối mới Đảng công sản Việt Nam đã 
liên tục hoàn thiện quan điếm, đường lối và tổ chức chính trị định 
hướng XHCN này qua các Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI 
(1986), lần thứ VII (1991), lần thứ VIII (1996) và lần thứ IX vừa 
qua (2001). Đến Đại hội IX, Đại hội mở đầu thiên niên kỷ mới, đă 
xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 nám (2001-2010) 
và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 20 năm (2001-2020) với 
những luận cứ mang tính khoa học và khả thi nhàm hướng tới mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xẫ hội công bàng, dân chủ, vãn minh.
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Mục tiêu tổng quát của Chiến lược 10 năm 2001 - 2010 mà 
Đảng vạch ra là: “Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; 
nâng cao rỗ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, 
tợo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước 
công ngĩùệp theo hưởng hiện đại. Nguồn lực con người, năng lực 
khoa học và công nghệ, kết cắu hạ tầng, tiềm ỉực kinh tế, quốc 
phòng, an ninh được tâng cưởng; thể chế kinh tể thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản; vị thể của mỉởc 
ta trên trường quốc tế được nâng cao. "

Chiến lược cũng nêu các quan điểm phát triển của Việt Nam:

- Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh té đi 
đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xă hội và bảo vệ môi 
trường.

- Coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đồng 
bộ nền tảng cho một nước công nghiệp là yêu cầu cấp thiết.

Đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tạo động lực giải phóng và phát 
huy mọi nguồn lực.

- Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chù 
động hội nhập kinh tế quốc tế.

- Kết họp chặt chẽ phát triển kinh tế- xâ hội với quốc phòng -
an ninh.

Báo cáo này cũng đã chỉ ra các nhiệm vụ chủ yếu trong kế 
hoạch 2006-2010:

• Các nhiệm vụ chủ yếu162

1 Bảo cảo cùa Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ngày ngày 10 tháng 4 
năm 2006 về phưomg hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 -  2010.
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(1) Giải phỏng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sàn xuất, phát 
huy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo bước đột phá về xây dựng kết 
cấu hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và 
sức cạnh tranh, tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, sớm đưa nưởc ỉa ra 
khỏi tình trạng của nước đang phát triền có thu nhập thấp.

(2) Chuyển mạnh sang kinh tế thị trường, thực hiện các nguyên 
tắc cùa thị trường, hình thành đồng bộ các loại thị trường và hệ 
thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù 
hợp với đặc điểm của nước ta.

(3) Tích cực, chủ động đẩy nhanh hội nhập kinh tế quốc tế, mở 
rộng kinh tế đối ngoại gắn với nâng cao khả năng độc lập tự chù của 
nền kinh tế.

(4) Phát triển mạnh khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu câu công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước và phát triển kinh tế tri thức.

(5) Tạo chuyển biến mạnh trong việc xây dựng văn hoá, đạo 
đức và lối sống; kiềm chế tốc độ tăng dân số, nâng cao thể chất và 
sức khoè nhân dân; bảo vệ và cải thiện môi trường.

(6) Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hôi, giải quyết việc làm, 
khuyến khích lảm giàu hợp pháp, xoá đói, giảm nghèo, phát triển hệ 
thống an sinh; đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

(7) Phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc, nâng cao hiệu lực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 
tạo bước chuyển rõ rệt về cải cách hành chính, ngăn chặn và đẩy lùi 
tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

(8) Tăng cường quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội, 
mở rộng quan hệ đỗi ngoại, giữ vững môi trường hoà bình và ổn 
định, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Theo chủ trương mớí cùa Đảng chuyển đổi sang nền kinh tế thị 
trường có sự quản lý của Nhà nước định hướng XHCN, nhiều đạo 
luật đã được ban hành và được sửa đổi liên tục phù họp với yêu cầu 
của thị trường và phát triển kinh tế - xã hội như Luật đất đai, Luật lao 
động, Luật thương mại, Luật doanh nghiệp, Luật khuyến khích đầu tư 
trong nước, Luật hài quan, Luật ngân hàng Nhà nước, Luật các tề 
chức tín dụng, Luật ngân sách, Luật thuế, Luật hợp tác xã, Luật dân 
sự, Luật bảo hiêm, Luật khoa học - công nghệ, Luật giáo dục, Luật 
môi trường, v.v... Quá trình đổi mới về luật pháp và nền hành chính 
công đã tạo nên những chuyển biến được thế giới công nhận.

Chính phủ Việt Nam đã xây dựng Chương trình tổng thể về cải 
cách hành chính 200Ỉ-20Ỉ0 trong đó chú trọng đến việc phát triển 
một nhà nước XHCN trước những thách thức của quá trình chuyển 
đồi phù hợp với bối cảnh mới, trong đó có 7 lĩnh vực chú yếu:165

- Chương trình đổi mới việc xây dựng, ban hành, và nâng cao 
chất lượng các văn bản pháp quy;

- Chương trình về vai trò, chức năng, cơ cấu tổ chức các cơ 
quan trong hệ thống hành chính;

- Chương trinh tinh giản biên chế;

- Chương trình nâng cao chất lượng và năng lực của cán bộ và 
công chức;

- Chương trình cải cách tiền lương;

- Chương trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính các cơ quan 
hành chính và đơn vị sự nghiệp;

- Chương trình hiện đại hoá hệ thống hành chính công.

So sánh các mô hình phát triển từ mô hình quá độ kiểu cũ (giai 
đoạn 1954-1974 ở miền Bắc và 1975 - 1985 trên phạm vi cà nước)

1 Chương trình phát triển Liên hợp quốc - Việt Nam. Hiện đại hoả quản ỉỳ nhà
mrớc ở Việt Nam. Hà Nội. 12/2001. Tr 15-16.
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với mô hình quá độ kiểu mới từ sau 1986 cho thấy có sự bổ sung 
các yếu tố phi nhà nước, phi tập trung, tự do hoá, đặc biệt là sự thừa 
nhận vai trò của kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể đã góp phẩn đem lại 
sự dịch chuyển của toàn bộ xã hội.

về mức sống, các cải cách đã tạo một động lực mạnh mẽ thức 
đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, sản lượng lương thực tăng 
đáng kể, góp phần cải thiện mức sống của đại bộ phận nông dân vốm 
luôn trong tình trạng thiếu lương thực, để tiến đến dư thừa vẻ lương 
thực. Quá trình này cũng đem đến sự xây dựng một nền nông 
nghiệp lấy hộ làm đơn vị san xuất - kinh doanh cơ bản, phát triềm 
kinh tế trang trại, hướng tới mục tiêu sản xuất kinh doanh hàng hoá. 
Tất cả góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện một bước 
các lĩnh vực của đời sống xã hội như giáo dục, y tế, vãn hoá,..

Trong đường lối và chiến lược phát ttiển kỉnh tế -  xã hộ: 2001 - 
2010 của mình, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam đã đề ra các Mục tiêu Phát triển, các mục tiêu này về cơ bảm 
phù hợp với các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) mà các vị đúng đầui 
Nhà nước và Chính phủ các nước thành viên Liên Hợp Q iấc đã 
cùng nhau cam két thực hiện tại Hội nghị Thượng đỉnh tháng 9 nănn 
2000. Việt Nam đã đưa các MDG đến gần hơn với điều kiện của đấìt 
nước, lồng ghép các mục tiêu đó vào chiến lược và các chương Itrìníh 
phát triển kinh té - xã hội, ké hoạch 5 năm và hàng năm; tạo rat khả 
năng cao hơn và có hiệu quả hơn trong việc huy động toàn dín thự<c 
hiện các mục tiêu; phù hợp với tiến trình và cam kết chung :ại; Hộ>i 
nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ.164

Các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs):

1. Xoá bỏ tinh trạng nghèo cùng cực.

2. Đạt phổ cập giáo dục tiểu học.

1 Chính phù CHXHCN Việt Nam, 2005. Việt Nam Thực hiện Các Mục têui Pháit 
triển Thiên niên kỷ.
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3. Tâng cường bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ.

4. Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em.

3. Tăng cường sức khoẻ bà mẹ.

<6. Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác.

7. Đảm bảo bền vững về môi trường.

<8. Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì Phát triển. *

<Các mục tiêu phát triển về xã hội và giảm nghèo cùa Việt Nam 
đến 2010 (VDGs) (Để thực hiện các cam kết tại Hội nghị Thượng 
đinh về các Mục tiêu Thiên niên Kỷ của Liên Hợp Quốc đo Chù 
tịch nước đã cam kết).

1. Giảm tỷ lệ hộ nghèo.

2. Phổ cập và cải thiện chất lượng giáo dục.

3. Bình đẳng giới, nâng cao vị thế cho phụ nữ và bảo đảm 
quyền cho trẻ em nữ.

4. Giảm tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử vong và suy dinh dưỡng của trẻ em.

.5. Sức khoẻ sinh sản của các bà mẹ.

'6. Phòng chổng HIV/AIDS, sổt rét và các bệnh khác.

7. Đảm bảo bền vững về môi trường.

8. Bảo đảm các công trình hạ tầng thiết yếu cho người nghèo, 
cộng đồng nghèo và xã nghèo.

‘9. Tạo việc làm.

10. Phát triển Văn hoả thông tin, nâng cao đời sống tinh thần 
của nhân dân; bảo tồn Văn hoá của đồng bào các dân tộc ít người.

11. Giảm khả năng dễ bị tổn thương và phát triển mạng lưới an 
sinh xã hội trợ giúp cho các đối tượng yếu thế và người nghèo.

12. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp kiến thức về pháp 
lý chio người nghèo.
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Quá trình chuyển đổi kinh tế sang nền kinh tế thị trường và hội 
nhập quốc tế là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nhiều mặt đời 
sống xã hội hiện nay ở Việt Nam. Quá trinh chuyển đổi về kinh tế là 
sự chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ 
chế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Việt Nam, trong thời gian vừa qua, ý thức được sự quan trọng 
cùa quá trình toàn cầu hoá và việc tham gia vào sân chơi toàn cầu, 
đã có những chính sách chủ động tham gia vào quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế. Cụ thể là Việt Nam đã tham gia vào các tổ chức 
kinh tế khu vực và toàn càu. Một mốc đánh đấu quan Ưọng trong 
chính sách hội nhập cùa Việt Nam là ngày 7/11, phiên họp của Đại 
hội đồng WTO kết thúc với sự đồng thuận của 149 thành viên, Việt 
Nam chính thức bước vào sân chơi thương mại toàn cầu.

Tổng dân số (2006) 84,108 triệu

Khu vực thành thị (2006) 27,1%

Khu vực nồng thôn (2006) 72,9%

Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (2006) 1,21%

GDP tính theo đầu người (2005) 637,56 USD

Tỷ lệ tăng tnlỏng GDP trung bình hằng năm (1994-2005) 6.81%

Tỷ trọng các ngành trong GDP (2005)

Nông nghiệp 20,89%

Công nghiệp 41,03%

Dịch vụ 38,08%

Nguôn: UNDP ViệtNsm
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3.4.1.2. Bối cảnh vân hoá - xã hội

Nhìn chung, các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước đă 
đạt được những thành tựu cao và liên tục trong suốt thời kỳ đồi mới 
kể từ chính sách dân số, việc làm, đến chính sách giáo dục, y tế, 
khoa học công nghệ và an sinh xã hội.

Tỷ lệ nghèo, theo chuẩn nghèo quốc tế, đã giảm từ 58% xuống 
còn 20% trong giai đoạn 1993 - 2004. Đồng thời có sự gia tăng liên 
tục của Chỉ số Phát triển con người và những tiến bộ được biểu hiện 
trong lĩnh vực giáo dục, y tế và mức sống ở Việt Nam. Trong tổng 
số 177 nước được xếp hạng về Chi số Phát triền con người trên thế 
giới, Việt Nam, từ vị trí 120 năm 1995, đã tiến lên vi ƯÍ 108 năm 
2005 và 105 năm 2007. Hiện nay, ở Việt Nam, tuổi thọ trung bình 
là 71, và tỷ lệ biết chữ ở người lớn (từ 15 tuổi trở lên) là 94%.

Năng lực cạnh tranh (xếp hạng trong 125 nưốc, 2006) 77

Chỉ số sẵn sàng nối mạng (xếp hạng trong 104 nưốc, 2005) 68

Tỷ lệ nghèo (theo chuẩn quốc gia, 2002) 12,9%

Tỷ lệ nghèo (theo chuẩn quốc tế, 2002) 29%

Tỷ lệ thiếu lương thực (% số hộ nghèo, ưốc tính năm 2002) 10,87

Chỉ số phát triển con nguời, HDI (xếp hạng trong số 177 nước, 2007) 105

Chỉ SỐ phát triển liên quan đến giới, GDI (xếp hạng trong số 

157 nước, 2007)
91

Chỉ số nghèo vể con người (xếp hạng trong 108 nước đang 
phát triển, 2007)

36

Nguổn: UNDP Việt Nam

Quá trình chuyển đổi tạo nên một hình ânh xã hội Việt Nam 
đang ngày càng năng động hon. Sự tham gia của người dân vào các 
quyết sách của nhà nước đang ngày càng nhiều hơn. Đi cùng với
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những thay đổi về kinh tế là nhừng thay đổi trong đời sống chính trị 
theo hướng phát huy dân chủ và tăng cường tiếng nói của người dân.

G iá ừ ịch ỉsố H D i tổng hợp vả giá trị các ch ỉ số thảnh  phẩn của Việt Nam

Sáo cáớ Tuố thọ GDP Giáo dục HDI
Năm Tinh

cho
năm

Tuổi
thọ

trung
bình
năm

Chỉ
số

GDP binh 
quản 
đẩu 

người 
(PPP 
USD)

Chỉ
SỐ

Tỳ lệ 
biết 
chữ 
của 

ngưỡi 
lớn (%|

stf năm 
học 

trung 
bình 

hoặc tỷ 
lệđí học 
từ 6 đến 
24 tuổi 

(%1

Theo
SỐ

thập
phân

Giá trị 
chí số 
phát 
triển 
con 

người

Thứ hạng 
so với các 

nước
trong Báo 
cáo phát 
triển con 

người

2000 1998 67.8 0.71 1.689 0.47 92.2 63 0.83 0,671 108/174
2001 1999 67.8 0.71 1.860 0.49 93.1 67 0.84 0,682 101/162
2002 2000 68,2 0.72 1.996 0.50 93.4 67 0.84 0,688 109/173
2003 2001 68.6 0.73 2.070 0.51 92,7 64 0.83 0,688 109/175
2004 2002 69.0 0,73 2.300 0.52 90.3 64 0.82 0,691 112/177
2005 2003 70,5 0.76 2.490 0.54 90.3 64 0.82 0,704 108/177
2006 2004 70.8 0.76 2.745 0,55 90.3 63 0,81 0,709 109/177
2007 2005 73.7 0.81 3.071 0,57 90.3 63.9 0.815 0.733 105/177

Nguồn: Bào cáo phát triển con người từ năm 2000 đến năm 2007 của U N D P

Theo báo cáo phát triển con người năm 1990 tính toán cho thời 
điểm năm 1987, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam là 62 tuổi, 
thu nhập bình quân đầu người là 1.000ƯSD/1 người/1 năm và chỉ số 
phát triển con người là 0,608 đứng thử 74 trong tổng số 130 nước, 
Đây là một thời điểm đánh dấu sự đột phá của đất nước, bắt đầu quá 
trình chuyển đổì từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp 
chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Sau 5 năm chuyển đổi, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu và 
những mục tiêu quan trọng và cho thấy sự chuyển đổi nền kinh tế là 
một hướng đi đúng và hoàn toàn hợp lý. Quá trình chuyển đổi giúp 
đất nước dần thoát khỏi cảnh nghèo nàn và lạc hậu về kinh tể, từ đó 
dần theo kịp đà phát triển của các nước trong khu vực và trên thế 
giới. Các dấu hiệu thay đổi rõ rệt là tuổi thọ bình quân của người 
dân Việt Nam từ 62 tuổi năm 1987 nhưng chỉ sau 5 năm (năm 1992) 
tuổi thọ bình quân của người dân Việt Nam đã tâng lên 65.2 tuổi,
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tăng 3,2 tuồi so với năm 1987. Trên thực tế, không phải bất kỳ một 
quốc gia nào khi lựa chọn mục tiêu phát triển đất nước đều đặt vân 
đề con người lên hàng đầu, ma nhiều quốc gia ưu tiên cho việc phát 
triển kinh tế là mục tiêu sổ một. Vì vậy, một số quốc gia có cùng 
xuất phát điểm như Việt Nam, với mức thu nhập binh quân tính trên 
đầu người của họ rất cao nhưng chỉ số phát triển con người của họ 
lại thấp. Các quốc gia này đã đặt mục tiêu phát triển kinh tế làm 
trọng, họ xem đó là những ỉựa chọn và ưu tiên sổ một.

Song hành với những biến đổi về kinh tế xã hội là nhưng thay 
đổi trong đờí sổng văn hoá. Đó là việc hình thành thị trường văn hoá 
nghệ thuật của Việt Nam đà được đẩy mạnh từ khi đất nước tiến hành 
đổi mới. Kinh tế phát triển, đẩt nước thoát dần tình trạng khủng 
hoảng kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện đã hình 
thành nên một thị truờng tiêu dùng/hưởng thụ văn hoá với nhu cầu 
ngày rất lớn. Trước bối cảnh mới này, nhà quản lý văn hóa phải tiếp 
tục hoàn thiện của chính sách văn hóa để đáp ứng được với thực tiễn. 
Quá ưình đổi mới ở Việt Nam trong những năm vừa qua mặc dù 
được đánh giá dựa trên khá nhiều thành tựu. Tuy nhiên quá trinh 
chuyền đổi của Việt Nam cung có những vấn đề cần phải khắc phục.

Những thành tựu của quá trình chuyển đổi vẫn được đánh giá là 
có sự thay đổi khá rõ rệt về mặt số lượng nhưng vẫn còn nhiều hạn 
chế ở chất lượng và hiệu quả. Chất lượng kém của dân số, giáo dục, 
y tế và an sinh xã hội đảng là vấn đề dáng lo ngại của Việt Nam 
hiện nay. Bên cạnh đó là sự bất bình đẳng xà hội ngày càng gia tăng, 
có thể đễ nhận thấy sự gia tàng của tỉnh trạng bất bình đẳng, đặc 
biệt là khoảng cách ngày càng rộng hon về mức thu nhập giữa nông 
thôn và thành thị cũng như mức chênh lệch ngày càng lớn xuất phát 
từ tình trạng ngăn cách về các mặt địa lý, xã hội, dân tộc và ngôn 
ngữ. Ba vùng chiếm hơn hai phần ba người nghèo Việt Nam là: 
miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Cừu Long và duyên hải Bắc
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Trung bộ. Các dân tộc thiểu $ố mặc dù chi chiếm 14% dân số Việt 
Nam và sống chủ yếu ở các vùng núi xa xôi, cách trở này nhung lại 
có tỷ lệ nghèo quá cao (gần 30% dân nghèo của cả nước). Khoảng 
90% dân nghèo sống ở nông thôn. Sự bất bình đẳng còn thể hiện ờ 
sự chênh lệch về mức độ đầu tư, ở chất lượng dịch vụ xã hộí giữa 
các vùng miền, giữa nông thôn và đô thị. Cơ hội phát triển là không 
công bằng giữa các vùng mỉền và giữa nông thôn với đô thị.

v ề  mặt vãn hoá công cho thấy những mặt trái của quá trình 
chuyển đổi, tệ nạn xã hội có xu hướng tăng trường mạnh, tình trạng 
tội phạmì tham nhũng đã trở thành quốc nạn. Ma tuý, mại dâm lây 
lan rộng khắp làm tảng nhanh số người nhiễm HIV/AIDS, một nguy 
cơ lớn làm tăng tỷ lệ tử vong và suy giảm sức khoẻ của nhân dân. 
Nạn bạo lực trong gia đình gia tăng khiến cho vấn đề bất bình đẳng 
giới trở nên nan giải. Phòng chống tệ nạn xã hộ trở thành yêu cầu 
bức xúc của Nhà nước và nhân dân, chúng trở thành các vấn đề xã 
hội ảnh hưởng không nhỏ đến đòi sống văn hóa tinh thần của người 
dân. Sự bất bình đẳng cũng được nhận thấy trong lĩnh vực vân hoá. 
Chênh lệch về mức độ hưởng thụ văn hoá là khá rõ rệt giữa nông 
thôn và đô thị, tình trạng thiệt thòi hơn ở những vùng sâu vùng xa, 
vùng dân tộc thiểu số trong hưởng thụ vãn hoá.

3.4.2. Cơ sở chính sách văn hoá thời kỳ đồi mới

3.4.2. ỉ  Đường ỉổi của Đảng về văn hoá

Để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trước đây 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đến ba nội dung lớn sau: 
Một là phảỉ đặc biệt coi trọng việc kế thừa và phát huy tinh hoa văn 
hóa dân tộc. Hai là ra sức tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm 
giàu thêm nền văn hóa Việt Nam. Ba là phải kiên quyết đẩu tranh 
chống sự thâm nhập của những sản phẩm văn hóa độc hại, những 
khuynh hướng sùng ngoại, lai căng, mất gốc. Đảng luôn nhấn mạnh 
việc giừ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc phải đi đôi với
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việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, nhấn mạnh tính dân tộc, 
đồng thời với tính khoa học và đại chúng, tính tiên tiến gắn với yêu 
cầu đậm đà bàn sắc văn hóa dần tộc.

Tính dân tộc là cốt lõi của nền vân hóa, luôn được Đảng đặt lên 
vị trí hàng đầu. Đó là cơ sở của nền văn hóa tiên tiến, là kết tinh nội 
lực để xây dựng một quốc gia giàu mạnh và phát triển bền vững. Đó 
còn là biểu hiện cụ thể của tinh thần dân tộc, ý thức giữ gìn những 
gì cốt lõi Việt Nam. Đảng xác định, nội lực của dân tộc, chính là 
nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc được biểu hiện ra thành 
truyền thống dân tộc, bán sắc văn hóa được kết tinh qua lịch sử và 
được khẳng định trong hiện tại.

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng cộng sản Việt Nam đã rất 
quan tâm đến lĩnh vực văn hoá. Cùng với chính trị và kinh tế, văn 
hoá được xem là một trong ba mặt trận chiến lược của cách mạng 
Việt Nam. Hơn 60 năm qua, Đảng ta đã có nhiều quyết sách cho 
sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hoá đân tộc. Tại Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ VII, Đảng đã thông qua Cương lĩnh năm 
199ỉ, Trong văn kiện này, Đảng đã xác định xã hội mà chúng ta 
xây dựng là xã hội “Cỏ nền văn hóa tiên tiền, đậm đà bản sắc dân 
tộc” (tr 9). Đồng thời, “tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên 
lĩnh vực tư tưởng và văn hóa làm cho thé giới quan Mác-Lê-nin và 
tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống 
tinh thần xã hội. Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa 
tắt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những tinh hoa 
văn hỏa nhân loại, xây dựng một xã hội dân chủ, văn minh vì lợi 
ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thửc, đạo 
đức, thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao. Chống những tư tưởng, 
vãn hóa phản tiến bộ, trải với những truyền thống tốt đẹp cùa dân 
tộc và những giá trị cao quý của loài người, trái với phương hướng 
đi lên chù nghĩa xã hội.” (tr 10).
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Cùng trong Cương lĩnh năm ỉ 99ỉ, nhiệm vụ đã được xác định 
cho toàn Đảng toàn dân ta là “Xây dựng nền văn hóa mới, tạo ra 
một đời sống tinh thần cao đẹp, phong phú và đa dạng, cớ nội dung 
nhân đạo, dân chủ, tiến bộ. Phát huy vai trò văn học, nghệ thuật 
trong việc nuôi dưỡng, nâng cao tâm hồn Việt Nam. Khẳng định và 
biểu dương những giá trị chân chính, bồi dưỡng cái chân, cái thiện, 
cái mỹ theo quan điểm tiến bộ, phê phán những cái lỗi thời, thấp 
kém. Bảo đảm quyền được thông tin, quyền tự do sáng tạo của công 
dân. Phát triển các phương tiện thông tin đại chúng, thòng tin đa 
dạng, nhiều chiều, kịp thờỉ, chân thực và bồ ích.” (tr. 14). Những 
quan điểm, đường lối ấy thể hiện trí tuệ và bản lĩnh dân tộc, hướng 
tới mục tiêu lâu dài. Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV cùa Ban Chấp 
Hành Trung Ương khoá VII khẳng định: “Văn hoá là nền tảng tinh 
thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế-xã hội”. Đại 
hội đại biểu toàn quốc lằn thứ VIII lại tiép tục khẳng định rõ hơn 
quan điểm này.

Tháng 7 năm 1998, Ban Chấp hành Trung Ương khoá VIIí 
họp Hội nghị lần thứ 5 đề ra Nghị quyết **về xây đựng và phát 
triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bàn sẳc dân tộc”. 
Đây là mốc đánh dấu sự đổi mới toàn diện trong tư duy về vãn hoá 
của Đảng. Ngoài phần đề cập về thực trạng vãn hoá Việt Nam: 
những thành tựu, những mặt yếu kém, những nguyên nhân chủ yếu, 
phần thứ hai của Nghị quyết đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ 
xây dựng và phát triển vàn hoá, 5 quan điểm chĩ đạo cơ bản, những 
nhiệm vụ với 10 nhiệm vụ cụ thể và nhiệm vụ cấp bách đến năm 
2000; phần thứ ba của Nghị quyết đề cập đến những giải pháp lớn 
xây dựng vả phát triển văn hoá. Với văn kiện’ lịch sử nàý, Đảng 
cộng sản Việt Nam đã có cái nhìn tháu suốt và toàn diện về các giá 
trị văn hừá cùa dân tộc vởi sự tiến bồ của thởi đại; gỉữa lý tưởng 
tinh thần và yêu cầu xử lý các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, đa Vạch ra 
mục tiêu, giải pháp cho sự nghiệp phát triển văn hoá trong chặng
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đường trước mát và lâu dài của nước ta. Hội nghị đã đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam gồm 
có: 5 quan điểm chỉ đạo; 10 nhiệm vụ cụ thể và những nhiệm vụ cấp 
bách đến năm 2000. Hội nghị đã đưa ra những giải pháp lớn xây 
dựng và phát ừiển văn hoá, gồm 4 giải pháp: 1/ Mở cuộc vận động 
giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua yêu nước và phong 
trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; 2/ Xây dựng 
ban hành luật pháp và các chính sách văn hoá; 3/ Tăng cường nguồn 
lực và phương tiện cho hoạt động văn hoá; 4/ Nâng cao hiệu quả 
lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hoá1.

Trong phượng hướng chỉ đạo sự nghiệp văn hoá, Nghị quyết 
Hội nghị lần thử 5 Ban chấp hành Trung ương khoá VIII đưa ra 5 
quan điểm chỉnh sau:

Một là văn hoá là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu vừa là 
động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội.

Hai là văn hóa mà chúng ta đang xây dựng là nền văn hóa tiên 
tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Ba là nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thpng nhất mà đa 
dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Bốn là xây dựng và phát triển nền văn hỏa là sự nghiệp của toàn 
dân đo Đàng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng.

Nãm là văn hỏa là mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là 
s.ự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải cỏ ý chí cách mạng và sự 
kiên trì, thận trọng.

Để đảm bảo mục tiêu xây dựng thành công một nền văn hoá 
Việt Nam hội tụ được những đặc điểm như vừa nêu, quan điểm của

65 Nguyền Khoa Điềm (chủ biên) 2002; Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt 
Nam tiên lùến đậm đà bản sắc văn hoả dân tộc, Nxb Chinh trị Quốc gia, HN. fr. 26.
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Đảng đã đặt phương hướng nhiệm vụ phát triển văn hoá Up trung 
vào 10 mục tiêu chính:

1. Xây dựng tư tưởng con người;

2. Nâng cao trình độ dân trí và hình thành đội ngũ trí thức XHCN;

3. Phát triển văn học nghệ thuật;

4. Phát triển và quàn lý tốt hệ thống thông tin đại chúng.

5. Xây dựng lối sống đẹp, gia đình hoà thuận;

6. Xây dựng chính sách tôn giáo trong CNXH;

7. Xây dựng văn hoá dân tộc ừong cộng đồng các dân tộc Vệt Nam;

8. Tổ chức xảy dựng đời sống văn hoá cơ sở;

9. Bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc, mở rộng giao lưu văn hoá;

10. Xấy dựng và hoàn thiện thể chế văn hoá.

Để thúc đẩy sự phát triển của vãn học nghệ thuật Bộ Chính trị 
đã có Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2008 về tiếp 
tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Nghị quyết đã tổng kết những thành tựu và những hạn ché của 
tình hình văn học nghệ thuật giai đoạn 1998-2008, tử đó đưa ra 
những chi đạo cho giai đoan tiếp theo.

Nghị quyết đã đề ra những mục tiêu phát triển của văn học nghệ thuật:

- Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nền vàn học, nghệ thuật 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhìn cách 
con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về 
chân, thiện, mỹ của các tàng lớp nhân dân; phục vụ có hiệu quả sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiéu "dân
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giàu, nước mạnh, xà hội công bàng, dân chủ, văn minh”, xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Xây dựng, phát triển đội ngù văn nghệ sĩ Việt Nam một cách 
toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu loại hình, có các thế 
hệ nối tiếp nhau vững chắc, có tình yêu Tổ quốc nồng nàn, gắn bó 
sâu sắc với nhân dân, với sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, có 
năng lực sáng tạo phong phú, đa dạng, đoàn kết, gắn bó cùng phát 
triển trong cộng đồng các dân tộc anh em trên đất nước ta.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, 
bảo đàm yêu cầu phát triển của lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong 
thời kỳ mới.

Nghị quyết cùng đề ra quan điểm chỉ đạo cùa Đảng:

- Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế 
của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, 
mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp 
phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn 
diện cùa con người Việt Nam.

- Vàn học, nghệ thuật Việt Nam phải phát triển toàn diện và 
mạnh mè, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ. Phấn 
đấu sáng tác nhiều tác phẩm vãn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng 
và nghệ thuật cao, có tác dụng to lớn xây dựng con người; vừa có 
tác dụng định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu vãn hoá - tinh thần ngày 
càng cao của nhân dân. Phát triển sâu rộng văn nghệ quần chúng, 
đồng thời với tập trung xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật 
chuyên nghiệp. Giừ gìn, phát triển, phát huy những giá trị của văn 
học, nghệ thuật dân tộc, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu 
có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tiến bộ của nước ngoài, 
đồng thời kiên quyết ngăn chặn, làm thất bại âm mưư, thủ đoạn áp 
đặt, xâm lăng vãn hóa cùa các thế lực thù địch.
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- Chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, quý trọng và phát huy các tài 
năng văn học, nghệ thuật là trách nhiệm cùa toàn xã hội, trước hết là 
của Đảng, Nhà nước và của các tổ chức trong hệ thống chính trị các 
cấp. Tôn trọng, bâo đảm quyền tự do sáng tạo, tạo điều kiện thuận 
lợi phát huy tính độc lập, khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo cùa văn 
nghệ sĩ.

Từ đó, Nghị quyết đưa ra chủ trương và các giải pháp cho tỉnh 
hình mới:

- Tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển 
mạnh mẽ, đa dạng của văn học, nghệ thuật về đề tài, nội dung, loại 
hình, phương pháp sáng tác, sự tỉm tòi, thể nghiệm, nâng cao chất 
lượng toàn diện nền văn học, nghệ thuật nước nhà.

- Tiếp tục đồi mới và nâng cao năng lực, trình độ lành đạo của 
Đảng. Đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá, văn học, nghệ 
thuật vào quy hoạch, kế hoạch phát triển, của từng địa phương, từng 
ngành. Khắc phục những hiện tượng mất dân chủ hoặc can thiệp thô 
bạo đối với hoạt động vãn học nghệ thuật, cũng như xu hướng thả 
nổi, không phê phán những tác giả, tác phẩm đi ngược lại các giá trĩ 
chân, thiện, mỹ, những giá trị tốt đẹp của dân tộc và cách mạng.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quàn lý nhà nước về vãn học, 
nghệ thuật.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu 
tiếp tục phát triển mạnh mẽ nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trong 
thời kỳ mới.

- Củng cố, đổi mới hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật ở 
Trung ương và các địa phương nhằm nâng cao khả năng tập hợp, 
động viên phát huy tiềm năng sảng tạo và phát triển đội ngũ văn 
nghệ sĩ của hội.
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3.4.2.2. Các chỉnh sách về vỏn hoả cùa nhà nước

Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam đã thể chế sự đổi mới tư duy về vai trò, vị trí của văn hoá 
của Đảng. Từ điều 30 đến điều 34 trong Chương Hỉ đề cập đến văn 
hoá ờ các khí a cạnh:

- Nhà nước chủ trương bảo tồn, phát triển nền văn hoá Việt 
Nam, các di sản văn hoá dân tộc, những giá trị của nền văn hiến các 
dân tộc Việt Nam, tư tường, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh và 
tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, cấm truyền bá tư tưởng, vãn hoá 
phản động, đồi trụy, bài trừ mê tín, hủ tục.

- Văn hoá có chức năng góp phần bồi dưỡng nhân cách và tinh 
thần cao dẹp của con người Việt Nam, cỏ tinh thần yêu nước, yêu 
chế độ xã hội chủ nghĩa, có tinh thần quốc tế chân chính, hữu nghj 
và hợp tác có thuần phong mỹ tục, xây dựng gia đình có văn hoá 
hạnh phúc.

- Nhà nước thổng nhất quàn lý sự nghiệp văn hoá, nghiêm cấm 
các hoạt động văn hoá tổn hại cho lợi ích quốc gia, phả hoại nhân 
cách, đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam.

Nền kinh tế thị trường, sự xuất hiện của các thành phần kinh té, 
cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ và thông tin đòi hỏi 
ngành văn hoá phải cần nhiều văn bản pháp quy cho phù hợp để 
phục vụ cho công việc quản lý. Nhiều văn bàn pháp lý về vãn hóa 
đã được ra đời và đang tiếp tục được hoàn thiện, gôm có :

Các luật:

Luật Di sản văn hóa, số 28/2001/QH ỉ 0, ngày 29-6-2001;

• Luật Sừa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, số 
12/1999/QH10, ngày 12-6-1999;

• Luật Xuất bàn, ngày 7-7-1993 và Luật Xuất bàn (sửa đổi) năm 
2004;
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• Luật Điện ảnh (có hiệu ỉực từ 1/1/2007)

• Luật sở hữu tri tuệ (2005)

• Luật Doanh nghiệp (2005),

Ngoài ra còn có các văn bản dưới luật, nghị định, pháp lệnh, 
chỉ thị và quy chế như:

• Pháp lệnh Thư viện, số 31/2000/PL-ƯBTVQH10, ngày 28
12-2000;

• Pháp lệnh Quàng cáo, số 39/2001/PL-ƯTVQH10, ngày 16
11-2001;

• Pháp lệnh quy định Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải 
thưởng Nhà nước, ngày 4-6-1985;

• Pháp lệnh quy định Danh hiệu vmh dự Nhà nước, ngày 4-6
1985;

• Nghị định số 87/CP, ngày 12-12-1995 của Chính phủ về tăng 
cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ vãn hóa, 
đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng;

• Nghị định số 88/2002/NĐ-CP, ngày 7-11-2002 của Chính 
phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không 
nhằm mục đích kinh doanh;

• Nghị định sổ 72/2000/NĐ-CP, ngày 5-12-2000 về công bố, 
phổ biến tác phẩm ra nước ngoài;

• Nghị định số 48/CP, ngày 17-7-1995 của Chính phủ về tổ 
chức và hoạt động điện ảnh;

• Nghị định số 76/CP, ngày 29-11-1996 cùa Chính phủ hướng 
dẫn thỉ hành một sổ quy định về quyền tác giả trong Độ luật 
Dân sự;

• Nghị định số 61/2002/NĐ-CP, ngày 11-6-2002 của Chính 
phủ về chế độ nhuận bút;
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• Nghị định số 55/200I/NĐ-CP, ngày 26-8-2001 về quản lý, 
cung cấp và sừ dụng dịch vụ Internet;

• Chỉ thị số 10/2000/CT-TTg, ngày 26-4-2000 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường quản lý và đẩy mạnh công tác 
thông tin đối ngoại...

Đồng thời, Chính phủ ban hành các nghị quyết về công tác xã hội 
hoá như nghị quyết 90-CP ngày 21 tháng 8 năm 1997, nghị định 
SỐ73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 1999 và nghị quyết số 
05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về công tác 
xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tá, văn hoá, thể 
thao, nghị quyết số 53/2006/NQ-CP ngày 25/05/2006 của Chính phủ 
về Chính sách khuyến khích các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công 
lập v.v..., Chỉ thị 14/1998/CT-TTg của tướng Chỉnh phủ về việc 
thực hỉện nếp sống vãn minh trong việc cưới, việc tang, việc lề hội, 
Quyết định sổ 308/2005/QĐ-TTg ngày 25-11-2005 cua Thủ tướng 
Chính phù ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang, lễ hội. Đồng thời, Chính phủ cũng phê duyệt các quy 
hoạch phát triển vàn hỏa,nghệ thuật: Quyết định số 124/2003/QĐ-TTg 
ngày 17/6/2003 phê duyệt đề án Bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu 
số;Quyểt định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23/6/2005 phê duyệt Quy 
hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020; Quyết định 
số 271/2005/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thiết 
chế văn hóa thông tin cơ sở đến 2010; Quyết định số 45 /2008/QĐ- 
TTg ngày 28/3/2008 phê duyệt Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu 
dỉền Việt Nam đến năm 2020. Riêng năm 2007, Bộ Văn hóa - Thông 
tin đà phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam đến 
năm 2010 và định hướng đển năm 2020.

Để thúc đẩy sự phát triển văn học nghệ thuật, Thủ tướng Chính 
phủ đã có quyết định số 151/QĐ-TTg ngày 13/2/2003 về “Hỗ trợ 
hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí
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theo cơ chế Nhà nước đặt hàng”. Tháng 8/2003, Bộ Văn hóa-Thông 
tin và Bộ Tài chính đã có Thông tư liên Bộ hướng dẫn cụ thể việc 
thực hiện quyết định này. Tháng 7/200Ố, Chính phủ đã có quyết 
định 926/QĐ-TTg phê duyệt Đẻ án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng 
tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương 
và các Hội Vãn học Nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí 
chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2006-2010, với tổng kinh phí 
là 210 tĩ đồng. Tháng 5/2007, Liên Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Tài 
chính đã có thông tư 11/2007/TTLT-BVHTT-BTC hướng dẫn thi 
hành quyết định này.

Các điều luật và vãn bản dưới luật đã có ảnh hưởng nhất định 
trong việc tạo hành lang pháp lý cho quản lý văn hỏa ở m ệt Nam 
thời gian gần đây. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi kinh tế xã hội 
cùa Việt Nam trong giai đoạn này diễn ra khá nhanh, do vậy công 
tác quản lý nhà nước về văn hoá gặp nhiều lúng túng, các văn bản 
luật mặc dù đã được ban hành song chưa phát huy được trong đời 
sống thực tiễn, đôi khi thiếu tính hiệu lực cần thiết.

Tháng 5 năm 2009, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát 
triển đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 58ìfQĐ-TTg 
ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thù tưởng Chính phù . Phạm vi 
của Chiến lược phát triển vãn hoá bao gồm những lĩnh vực chủ yếu 
sau đây:

- Tư tường, đạo đức, lối sống, đời sống văn hoá;

- Di sản văn hoá;

- Văn học, nghệ thuật;

- Giao lưu văn hoá với thế giới;

- Thể ché và thiết chế văn hoá.

138



Bản Chiến lược đã đánh giả thực trạng văn hoá Việt Nam cả 
những thanh tựu và những yếu kém, đồng thời đưa ra những nguyên 
nhân của sự yếu kém đó. Bản Chiến lược cũng đề cập đến bối cảnh 
quốc tế và trong nước, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển văn 
hoá của Việt Nam.

Bản Chiến lược đề cập đến 5 mục tiêu trọng tâm cùa Chiến 
lược phát triển văn hoá cần phải đạt tới, trong giai đoạn từ nay đến 
năm 2020:

- Một ỉà, hướng mọi hoạt động văn hoá vào việc xây đựng con 
người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, 
đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo; tuân thủ pháp luật; có ý thức 
cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình, lổi sổng vãn 
hoá, quan hệ hài hoà trong gia đình, cộng đồng và xã hội, làm cho 
văn hoá trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân 
cách, thấm sâu vào toàn bộ đời sổng và hoạt động xã hội, vào mọi 
lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người trong thời kỳ công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; gắn kết mối quan hệ 
giữa văn hoá và xây dựng môi trường văn hoả với vấn đề hình thành 
nhân cách.

- Hai ỉà, tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, kế thừa và phát 
huy các giá trị tốt đẹp của vãn hoá dân tộc, vừa phát huy mạnh mẽ 
tính đa dạng, bản sắc độc đáo của vãn hoá các dân tộc anh em, vừa 
kiên tri cùng cố và nâng cao tính thống nhất trong đa dạng của văn 
hoá Việt Nam, tập trung xây dựng những giá trị văn hoá mới, đi đôi 
với việc mở rộng và chủ động ừong giao lưu quốc tế, tiếp nhận có 
chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới, làm phong phú thêm nền văn 
hoá dân tộc, bắt kịp sự phát triển của thời đại.

- Ba ỉày giải phỏng mạnh mẽ năng lực và tiềm năng sáng tạo 
của mọi người, phát huy cao độ tính sáng tạo của trí thức, văn nghệ
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sĩ; đào tạo tài năng văn hoá, nghệ thuật; tạo cơ chế, chính sách vả cơ t 
sở vật chất để có nhiều sàn phẩm vãn hoá, nghệ thuật chất lượng [ 
cao xứng tầm với dân tộc và thời đại; nghiên cứu toàn diện và có hệ ■ 
thống về lý luận và thực tiễn việc xây đựng và phát triển nền văn I 
hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện kinh I 
té thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong thời kỳ công : 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

- Bổn là, tạo mọi điều kiện nâng cao mức hưởng thụ và tham 
gia hoạt động, sáng tạo vãn hoá của nhân dân; phấn đấu từng bước 
thu hẹp sự chênh lệch về hưởng thụ văn hoá, nghệ thuật giữa thảnh 
thị và nông thôn, giữa đồng bàng và miền núi, vùng đồng bào các 
dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- Năm là, đi đôi với việc tăng cường đầu tư của Nhà nước, đẩy 
mạnh xã hội hoá các hoạt động ván hoá, huy động mọi nguồn lực 
cho phát triển văn hoá, coi đầu tư cho văn hoá là đầu tư cho con 
người, đầu tư cho phát triển bền vững, gắn kết giữa nhiệm vụ phát 
triển kinh tế với phát triền văn hoá, làm cho văn hoá tham gia tích 
cực vào việc thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dấn chủ, văn minh” cùa đất nước.

Nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong bản Chiến lược bao gồm:

- Xây dựng con người, lối sống văn hoá.

- Xây dựng đời sống văn hoá và môi trường văn hoá.

- Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc.

- Bảo tồn và phát huy văn hoá các dân tộc thiểu số.

- Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật.

- Phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của tôn giáơ,
tín ngưỡng.

- Tăng cường công tác thông tin đại chúng.
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- Tăng cường, chủ động hợp tác và giao ỉưu quốc tế về văn hoá.

- Hoàn thiện hệ thống thể chế và thiết chế văn hoá.

Hệ thống các giải pháp thực hiện chiến lược bao gồm:

- Nâng nhận thức tư tưởng, xây dựng con người:

+ Học tập, thấm nhuần tư tường Hồ Chí Minh về văn hoá; 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Xây dựng con người.

+ Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo cùa tổ chức 
Đảng, chính quyền các cấp đối với lĩnh vực văn hoá.

- Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà nước.

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

+ Đổi mới tổ chức, nội dung và cơ chế quàn lý.

+ Cùng cố, xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển văn hoi

- Tăng cường nguồn lực và cơ sở vật chất-kỹ thuật cho phát
triển văn hoá.

+ Đào tạo nguồn nhân lực văn hoá, nghệ thuật.

+ Xây dựng cơ sở vật chất kỳ thuật.

+ Phối hợp tạo sức mạnh tổng hợp của ngành Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch-phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp, tính năng động sáng tạo của các 
cơ quan Đàng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các hội 
sáng tạo văn học, nghệ thuật, thông tin, báo chí và của toàn xã hội 
trong sự nghiệp phát triển văn hoá:

+ Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thiết 
thực cùa Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hoá”, coi đó là nhiộm vụ trọng tâm cùa Chiến 
lược phát triển văn hoá.
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+ Xây đựng cơ chế phối hợp giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch với Ban Tuyên giáo Trung ương, ủy  ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đảng Lý luận Văn 
học Nghệ thuật Trung ương, ùy  ban Toàn quốc Liên hiệp 
các Hội Vãn học Nghệ thuật Việt Nam trong công tác chỉ 
đạo và phối hợp hoạt động thực hiện Chiến lược phát triển 
vàn hoá.

+ Tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Vãn hoá, Thể thao và 
Du lịch với các Bộ, ngành liên quan trong việc tổ chức 
thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá:

+ Tàng cường vai trò của các tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị-xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, 
nhất là các hội văn học, nghệ thuật trong việc vận động, tổ 
chức quần chúng, giói trí thức thực hiện nhiệm vụ về văn 
hoá, sáng tạo văn hoá, giáo dục và định hướng hưởng thụ 
văn hoá lành mạnh cho lớp trẻ; tư vấn, phản biện và giám 
định xã hội đối với các chính sách, chương trình phát triển 
văn hoá.

+ Xây dựng và tố chức thực hiện chương trình giáo đục văn 
hoá, thẩm mỹ, nếp sống và ứng xử văn hoá trong công sở, 
trường học, bệnh viện; văn hoá doanh nghiệp và kinh 
doanh; văn hoá trong giao thông; trong tổ chức và hoạt 
động văn hoá, nghệ thuật, thể thao, du lịch; trong sinh 
hoạt cộng đồng... Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục 
về văn hoá phải gắn với quản lý xã hội bằng pháp luật, 
phát huy sức mạnh dư luận xã hội gắn với các phong trào 
hành động của quần chúng. Phát huy tinh thần tự nguyện, 
tính tự quản, năng lực lảm chủ của nhân dân trong việc tổ 
chức các hoạt động và sáng tạo văn hoá. Tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc hình thành và phát triển của các tổ chức 
nghề nghiệp, các câu lạc bộ văn hoá, nghệ thuật.
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S o  sầnh b ó i cảnh  và xu  hướng vận động củ a  ch ính  sách  văn hóa

Việt N am 199

BỔI CẢNH 
KT-XH 
THÒI BAO 
CẢP:

Kế hoạch 
hoá;

Đơn thành 
phần;

Nhả nước 
baớ cẩp;

Giao lưu 
trong khối 
XHCN;

Xã hội 
truyền 
thong, nông 
nghiệp nông 
thôn lả chủ 
yếu.

Mức sổng 
thấp;

Nghèo dèu

£

+Văn hóa 
gán liền 
với hệ tư 
tường.

+VH có 
chức năng 
chù yếu la

+Vãn hóa vẫn 
gản liền với hệ 
lư lưỡng 
nhung đă chú 
ý đến các giá 
trị khác: hiệu 
quả kinh tế 
của văn hóa. X

tuyên + Tăng cường
O"o>. truyền. cơ chê phản sr©>T
aQfO

+ Cơ chế
hồi, đối thoại. sTO

n chất vấn từ ná*
5 ' quản lý dưới lên. sr!»•*p.
sr một chiều + Xẵ hội hoa’ sr
i/i mang tính các hoạt động CA

mệnh lệnh văn hỏa -  huy n
< hành dộng mọi tp <
3 chính. kinh tế tham 5
5«

+Vãn hóa 
do nhà 
nước bao 
cấp toàn
bộ.

gia.
+ phân quyền 
và trao quyền, 
nâng cao tinh 
tự chủ của các 
Đơn vị văn 
hóa.

er5«p

BỒI CẢNH 
K.T-XH THỜI 
KỲ ĐỐI MỚI:

KT thị trường;

Đa thành 
phần;

Đa phương
hoá;

Chuyến đổi 
sang mô hlnh 
xã hội hỗn 
hợp, đò thị hóa

Mức sống tâng 
nhưng khoảng 
cách gỉảu 
nghèo tăng;

Hệ thống 
truyền thông 
dại chùng phát 
triển.

Qua quá trình thực tiễn phát triển xã hội, Việt Nam cũng như 
nhiều nước trên thế giới đều đi đến nhận thức sâu sắc ràng, tăng 
trưởìig kình tế là mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia, song 
cần phải đi đôi với phát triển văn hoớ. Đối với Việt Nam, tạo lập 
được một nền văn hoá dân tộc, hiện đại và nhân văn vừa là mục tiêu, 
vừa là  động lực, vừa là nhân tố điều tiết sự phát triển kinh tế-xã hội.

1 Đỗ Thanh Thuý. Phát triền công nghiệp vân hóa ở Việt Nam góc nhìn từ chinh 
sách vân hóa.
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Đây chính là quy luật tất yếu của sự phát triển hướng tới một xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh, thật sự đem lại cuộc sống ổn định và 
hạnh phúc cho mọi người. Xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá 
là nhu cầu khách quan của cuộc sống, thực hiện đường lối của Đảng 
chăm lo bồi dưỡng nhân tố con người, là động lực cùa phát triển.

Xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá là nhiệm vụ của các 
cấp, các ngành, đoàn thể và toàn dân. Trong sự nghiệp đổi mới, 
Đảng đã chỉ rõ phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá, thực 
hiện tốt chính sách xã hội.

Trong bối cảnh hiện nay, hội nhập kinh tế thị trường, mở 
rộng giao lưu quốc tế, Việt Nam càng nhận thức sâu sắc hcm 
quan điểm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Giữ gìn 
bản sắc dân tộc không đồng nghĩa với bảo thủ, tự cô lập, đóng 
kín, khư khư bám giữ lấy cái CÖ. Bản sắc văn hóa không phải là 
những giá trị tạm thời, nay còn mai mất, song nỏ lại phản ánh cái 
cốt lõi của sự phát triển và đổi mới của dân tộc.

v ề  mặt tổ chức vận hành của bộ máy quản lý về văn hoá, do 
vàn hoá là lĩnh vực được xem là tương đối đặc biệt ở Việt Nam, 
gắn với các vấn đề tư tưởng, nên việc quản lý trong lĩnh vực này 
cũng đặc biệt hơn các ngành khác.
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Sơ đó quẩn lý  vản hoá ở  Việt Nam

Nhà nước
(Quốc hội -  Chính phủ)

Đảng

Ban Tuyên giáo 
trung ương 

Tư tường -  Văn hoá

Tinh/Thành
phố

Bộ Vãn hóa, Thê thao
và Du lịch

Sớ Văn hoá, Thê thao
Ban Tuyên giáo 

tinh uỷ
và Du lịch

Huyện/Thị
Nghiệp Quàn

Đàng uỷ xã Phòng
Văn hoá-Thông tin 
Thể thao - Du lịch

UBND xâ

Nghiệp
vụ

Quản
lý

Ban Vãn hoá -  Thông
tin xã

Đây là mô hình quản lý của ngành văn hoá dưới sự quản lý của 
Bộ Văn hoả thể thao và du lịch, Ban Tư tưởng văn hoả cũng được 
đổi thành Ban Tuyên giáo, nhưng mô hình quản lý vẫn không thay 
đổi nhiều. Mô hình quản lỷ văn hóa như vậy có ảnh hưởng lớn đến 
việc can thiệp đến một thị trường vãn hóa thực sự, một trong những
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nguy cơ là phân chia thẩm quyền còn có chồ chồng chéo, bị áp đặt 
bởi sự chỉ đạo từ trên xuống, mang nặng tính hành chính quan liêu, 
mà việc “hành chính hóa văn hóa” và “chính trị hóa văn hóa” là 
những nguy cơ mà Đảng Cộng sản đã chỉ ra. Hướng tiếp cận hiện 
nay là dần từng bước cải tổ cách quản lý một chiều, từ trên xuống, 
mang tính chỉ tiêu và áp đặt, tăng cường cơ chế phản hồi, đối thoại 
từ dưới lên, tăng phân cấp phân quyền cho các đơn vị.

S ơ  đ ồ  t ổ  chúc của Bộ Văn ho á T h ể  thao và D u  lịc h 1

B ộ  V Ă N  H Ó A, T H Ể  T H A O  V À  DƯ L ỊC H

Khối Đảng, Đoàn thể

-ÌĐảng ủng ũy

Cóng Đoàn

tooàn thanh I-piên______

L Ã N H  ĐẠO B ộ
(Bộ trưởng và các thứ trường)

Các đơn vị tham mưu 
Quân lý nhà nưủc

Văn phòng Bộ

Các Cục

----- tá c  Vụ” Ị
-----Thanh tra

— Các Ban

— Khổi báo - tạp 
chi

_  Khối bảo táng

Các đcm vị sự 
nghiệp

Khối Ưung tám

—ỈKhổi thư viện

Khối nhè sảng 
rác

Nghệ thuật biêu 
d..n

Khối Trưởng

L_ KhoTviện

— Khối Điện Ảnh

Các đơn vị 
Doanh nghiệp

Khối Hội chợ 
Triển ỉâm

1 Website: http://www.cinet.gov.vn, website chính thức của Bộ Văn hoáThể thao 
và Du lịch.
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• Các đon vị Quản lý Nhà nước

1. Vụ Thư viện.

2. Vụ Văn hoá dân tộc.

3. Vụ Gia đình.

4. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

5. Vụ Kế hoạch, Tài chính.

6. Vụ Tổ chức cán bộ.

7. Vụ Thi đua-Khen thưởng.

8. Vụ Đào tạo.

9. Vụ Pháp chế.

10. Thanh tra.

11. Văn phòng.

12. Cơ quan đại diện cùa Bộ tại Thành phố Hồ Chí Mỉnh.

13. Cục Dí sản văn hóa.

14. Cục Nghệ thuật biểu diễn.

15. Cục Điện ảnh.

16. Cục Bản quyền tác giả.

17. Cục Văn hóa cơ sở.

18. Cục Hợp tác quốc tế.

19. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

20. Tổng cục Thể dục, Thể thao.

21. Tổng Cục Du lịch.

22. Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.
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• Các đon vị Sự nghiệp,

1. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin.

3. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

4. Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Báo Văn hóa.

3.4.3. Chính sách văn hóa trong một số lĩnh vực cụ thể

3.4.3. L Chỉnh sách đầu tư

Trước năm 1988, đầu tư cho văn hoá kể cả những lĩnh vực xã 
hội khác đều theo cơ chế kế hoạch tập trung và bao cấp, không chú 
ý khuyến khích nâng cao chất lượng sản phầm, dịch vụ và hiệu quả 
hoạt động. Các đơn vị nhà nước trong ngành VHTT hoạt động trên 
cơ sở nguồn tài chính cấp từ ngân sách nhà nước. Tư nhân hầu như 
không cỏ hoạt động trong lĩnh vực này. Mức độ kế hoạch hỏa tập 
trung và bao cấp cao hơn so với các lĩnh vực khác, kể từ khâu lập kế 
hoạch sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm đều được Nha nước xác 
định cụ thể và chi tiết. Đây là mô hình mà chúng ta quen gọi là 
“quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính là chủ yếu, với hệ 
thống chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh chi tiết từ trên giao xuống, không 
phù hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ” và do vậy “không ràng 
buộc trách nhiệm và lợi ích vật chất hiệu quả sừ dụng tiền vốn, tài 
sản, vật tư, lao động, tách rời việc ừả công lao động với số lượng và 
chất lượng tao động”.1.

Hội nghị TƯ 6 (khỏa IV) đã xác định tư tưởng đổi mới tập 
trung hơn vào phát huy quyền chủ động sáng tạo của các đơn vị nhà 
nước, khai thác mọi khả năng, tận dụng mọi năng lực sản xuất của

1 Văn kiện Đại hội Đảng CSVN lần thứ 6. H, Nxb Sự Thật, 1997,
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các đơn vị nhà nước để tổ chức ra nhiều hơn cho nền sản phẩm cho 
nền kinh tế quốc dân trên cơ sở sử dụng đúng đắn các quan hệ kế 
hoạch, quan hệ hàng hóa-tiền tệ, quan hệ thị trường. Đó là cơ sở cho 
$ự ra đời của các quyết định cùa Nhà nước để tổ chức ra nhiều hơn 
sản phẩm cho nền kinh tế quốc dân trên cư sở sừ dụng đúng đắn các 
quan hệ, kế hoạch, quan hệ thị trường.

Giai đoạn 1989-1997, với việc ban hành Luật Ngân sách nhà 
nước, đã đồi mới chính sách và cơ chế quản lý của Nhà nước theo 
chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận 
động theo cơ chế thị trường có sự quản lý cùa Nhà nước. Các đơn vị 
nhà nước phải hoạt động trên cơ sở tự chủ tài chính, tự hạch toán, tự 
chịu trách nhiệm và kết quả sản xuất kinh doanh của mình. Các đơn 
vị nhà nước không còn được bao cấp như trước, mà phải đổi mới 
với cơ chế thị trường, thông qua thị trường để nhận tín hiệu cho các 
quyết định sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của mình. Các đơn vị 
trong ngành VHTT cũng được đặt trong bối cảnh như vậy mặc dù 
nguồn tài chính về cơ bản vẫn đựa vào nguồn ngân sách nhà nước 
cấp. Sự đổi mới chính sách và cơ chế quản lý Nhà nước đã tạo 
những điều kiện và cơ hội cho các đơn vị nhà nước ưong ngành 
VHTT phát huy mọi khả năng để phát triển. Nhưng đồng thời, vỉ 
không chu ý tới đặc thù hoạt động của loại hình sự nghiệp thuộc 
Nhà nước trong ngành VHTT nên nhiều đơn vị hoạt động rất khó 
khăn trong cơ chế mới.

Đẻ tạo cơ sở pháp lý cho việc đồi mới căn bản tổ chức và cơ 
chế quản lý doanh nghiệp nhà nước. Quốc hội đã thông qua Luật 
Ngân sách Nhà nước (1997), đánh dấu một mốc quan trọng cho sự 
phân định rõ ràng về thu và chi bằng nguồn ngân sách nhà nước. Đă 
bước đầu phân định trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan nhà 
nước, cảc tổ chức trong lĩnh vực ngân sách như: Quyền quyết định 
dự toán ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách của
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Quốc hội và HĐND, quyền quan lý và điều hành ngân sách cùa 
Chính phủ và ƯBND các cấp, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan 
tài chính, các cơ quan và đơn vị sử dụng ngân sách. Sau 5 năm thực 
hiện Luật, việc quản lý và điều hành ngân sách nhà nước đã có 
nhiều tiến bộ, góp phần quan Ưọng trong việc phát triển kinh tế-xã 
hội, tăng cường khả nàng và tiềm ỉực tài chính của đất nước, thực 
hiện quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, từng bước xây dựng 
ngân sách nhà nước lành mạnh, thúc đẩy việc sử dụng vốn và tài sản 
nhà nước tiết kiệm và hiệu quả, tăng tích luỹ thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 
và đối ngoại.

Việc đầu tư ngân sách cho hoạt động văn hóa thông tin nhìn 
chung còn thấp so với các ngành khác, chiếm khoảng 0,3% GDP.

N gổn séc tì n h à  nước cấp  ch o  ngành ván hóa th ô n g  tin

T ổ n g  ngân sách nhả nước cấp cho ngành T ỷ  lệ (% )

vân hóa th ô n g  tỉn  /  Năm 2003 2004 2005

1. G D P 100 100 100

Chỉ sự nghiệp Văn hoá Thông tin 0,161 0,361 -

li. T ổ n g  chi N SN N 100 100 100

Chi sự nghiệp Văn hoá Thông tin 0,619 1,290 1,43

Chỉ thường xuyên cho sự nghiệp Văn hoá Thông tin - 0,396 0,38

Chl chương trình mục tiêu 

+ Chi chương trình mục tiêu do Bộ VHTT quản lý
0,084 0,115 0,12

Các chính sách khác (trợ giá, trợ cước...) 0036 0,011 0,02

Nguổn :Niên giảm thống kè Ngành Vân Hóa Thong tin 2003 -  2005
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Tống ngân sách cấp cho các sở VHTT chia theo tùng tĩnh vục hoạt động

Đơn vị: triệu đồng

cả
nước

Tổng sổ Sự nghiệp văn hoả Sự
nghiệp

nghệ
thuật

Sự
nghiệp
Thông

tin

Chương
trinh
mục
tiêu

Thư
viện

Nhà
văn
hoá

Bảo
tổn
Bảo
tàng

Chi
khác

2002 486.695 67.709 76.662 92.270 14.868 146.074 73.820 10.922

2003 714.217 83.731 96.065 121.431 38.802 182.341 92.154 99.753

2004 1.679.845 182.960 209.356 265.331 84.397 398.417 362.019 176.825

2005 1.763.566 154.438 242.704 209.245 265.927 369.978 235.274 286.000

Nguđn:Niên giám thống kỗ Ngành Vân hóa Thông tin 2002 -  2005.

Tuy nhiên việc huy động ngân sách và cơ chế phân bổ tài chính, 
quản lý hiệu quả nguồn tàỉ chính đang được đặt ra và hoàn thiện 
từng bước theo hướng: . ■

Nhà nước hỗ trợ tài chính cho các hoạt động vãn hoá nghệ 
thuật bằng hình thức đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, về cơ bản, 
cơ chế đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước thượng hướng ưu tiên 
vào hiệu quả xã hội của hoạt động văn hóa nghệ thuật

Chuyển các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của nhà nước
sang hoạt động theo cơ .chế tự hạch toán thu chi;

Giao quyền tự chủ văn hóa đổi với các cơ quan, trao toàn quyền 
chủ động về tài chính và nhân sự trong các đơn vị (nghị quyết trung 
ương 5, nghị định 73 (năm 2000), nghị định 30 (năm 2003). Luật 
ngân sách bắt dầu thực hiện 2000, 2003 được Quổc hội sửa đổi lần 2, 
nguyên tắc bớt dần cơ quan chủ quản giao toàn quyền chủ động cho 
đơn vị xây dựng kế hoạch và lập kế hoạch ngân sách.
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Cơ chế kiểm soát tài chính thay đổi theo hướng cấp theo chiến 
lược mục tiêu và gắn với kiểm soát được hiệu quả của việc cấp phát 
tài chính. Từ năm 1994 ngành văn hoá thông tin đã tiến hành thực 
hiện chương trình quốc gia về văn hoá thông tin với bốn nội dung: 
Chống xuống cấp di tích, chắn hưng điện ảnh, đưa văn hoá thông 
tin về cơ sớ, bảo tồn và phát huy di sản vấn hoả phi vật thể. Đây 
chính là mô hình quản lý mới-thể hiện một chức năng mới của Bộ 
Văn hoá-Thông tin-quản lý theo chương trình mục tiêu, Với mó 
hình quản lý này, ngành vãn hoá thông tin đă có những bước đi đầu 
tiên thoát khỏi cách quản lý hành chính mang nặng tính quan liêu: 
Sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí trực tiép vào những mục 
tiêu quản lý cụ thể. Bên cạnh đó 2003-2006 nhà nước cấp theo từng 
mục tiêu mà đơn vị thực hiện.

Để huy động nguồn lực xã hội cho văn hỏa và tăng cường tính 
tự chủ, cho phép cổ phần hóa một số tổ chức nghệ thuật thuộc công 
lập (Nghị định 36 của thủ tướng chinh phủ), tiến tới thí điểm cổ 
phần hóa một số tổ chức.

Nhà nước đầu tư tài chính gián tiếp đề hồ trợ cho các hoạt động 
văn hóa nghệ thuật thông qua chính sách về thuế (Luật thuế).

Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc hình thành 
các loại quỹ văn hóa với các thể thế phi nhà nước và nửa nhà nước 
nhàm mở rộng nguồn tài chính cho các hoạt động văn hoá.

Nhà nước đầu tư cữ sở vật chất ban đầu cho các loại hình thuộc 
dịch vụ văn hoá công cộng (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà văn hoá,..Ạ

3.4.3.2. Chính sách về bản quyền

Cục Bản quyền tác giả Vãn học-Nghệ thuật, tiền thân là Hăng 
Bảo hộ quyền tác già, được thành lập ngày 27/2/1987, là cơ quan 
quản lý nhà nước trong phạm vi toàn quốc về quyền tảc giả và 
quyền liên quan.
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về cơ bản, hệ thống pháp luật hiện tại đu điều kiện cho việc 
bảo hộ và thực thi tại quốc gia và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực 
này. Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành năm 2005 tạo hành lang 
pháp lý cho ITnh vực này.

Tính từ năm 1986 đến nay, Cục Bản quyển tác giả Văn học- 
Nghệ thuật đã thụ lý, cấp Giấy Chứng nhận Quyền tác giả cho các 
tác giả và chù chủ sở hữu tác phẩm là trên 15.000 tác phẩm.

Tuy nhiên vấn đề bản quyền đang tà một trong những vấn đề 
cần quan tâm hiện nay ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
ngày càng mở rộng như hiện nay. Việc vi phạm bản quyền dưới các 
hình thức in sao băng đĩa lậu, sách lậu, sử dụng phần mềm không có 
bản quyền đang là những vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam.

3.4.3.3. Chỉnh sách về ái sàn

Bảo tồn di sản văn hoá là một vấn đề được quan tâm ở Việt 
Nam trong những năm gần đây. Việt Nam là quốc gia đa đân tộc 
với 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc đều có những di sán vản hoá tạo 
nên sự đa dạng và phong phú trong kho di sản chung của cả nước.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TƯ Đảng (khoá VIII) là 
một mốc đánh dấu quan trọng về định hướng của Đảng đối với việc 
bảo tồn và phát huy di sản vãn hóa, "Di sản văn hóa'là tài sản vô giá, 
gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để 
sáng tạo những giá trị mới và giao ỉưu vãn hóa."1.

Tại văn bản số 4739/KG-TƯ ngày 26/8/1994, Thủ tướng Chính 
phủ đã cho phép Bộ VHTT triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc 
gia về văn hoá, bao gồm mục tiêu Chống xuống cấp và tôn tạo di 
tích, Bảo tồn và phát huy di sản vãn hoá phi vật thể. Chương trình 
này đã thu được những thành tựu đáng kể trong công cuộc bảo tồn 
di sản văn hoá của Việt Nam.

1 Văn Kiện Hội Nghị lần thứ Nãm Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII, tr. 63.
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Luật Di sản Văn hóa dược Quốc hội khóa 10* kỳ họp thứ 9 
thồng qua ngày 14/6/2001, có hiệu lực từ ngày 01/01/2002 là cơ sở 
pháp lý cao nhất nhẳm bảo vệ và phát huy giá trị di sản vãn hóa ở 
Việt Nam và điều này thể hiện sự quan tâm của Việt Nam đối với 
việc bảo vệ đi sản văn hoá.

Các chính sách về bảo tồn, phát huy di sản vãn hoá dân tộc đã 
thu được những thánh tựu quan trọng* vấn đề bảo tồn di sản đã được 
toàn xã hội quan tâm, ý thức người dân, của cộng đồng trong việc 
bảo tồn và phát huy di sàn văn hoá đã tăng lên rất nhiều.

Trong quá trinh phát triển và hội nhập quốc tế mạnh mẽ như 
hiện nay, việc bảo vệ các giá trị di sản văn hoá vẫn là một mối quan 
tâm hàng đầu, một mục tiêu quan trọng trong đường lối, chính sách 
văn hoá của đất nước.

3.4.3.4. Chỉnh sách văn hỏa các dân tộc thiểu số

Việt Nam là một quổc gia đa tộc người, vấn đề dân tộc ở Việt 
Nam đã được quan tâm từ rất sớm.

Ba yếu tố được các nhà khoa học Việt Nam xem là những chỉ 
báo về thành phần dân tộc gồm: ngôn ngữ, đặc điểm vãn hóa, vả ý 
thức tự giác dân tộc. Đây là những yếu tố được chọn làm tiêu chí 
xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam.

Đến cuối năm 1978, ủy  ban Khoa học Xã hội Việt Nam cùng 
với ủy  ban Dân tộc Trung ương trình lên chính phủ một bảng danh 
mục với số lượng 54 dân tộc trong cả nước. Sau đó Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thống kẽ đã ký Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ chính 
thức ban hành Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam. Dân số 
các dân tộc theo kết quả của các cuộc tổng điều tra dân số từ năm 
1979 đến nay đã được công bố theo thành phần dân tộc ghi trong 
bảng Danh mục chính thức này.
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Béng danh m ục các dân tộc Việt Nam  

(Ban hành theo Quyết ỔỊnh s ố  121-TCTK/PPCĐ ngày 02 thổng 3 năm 1979)

Mã dân
tộc

Tẻn dân tộc Tên khác Dãn sỏ

01 Kinh Việt 65795718
02 Tày Thổ, Ngạn, Phẻn, Thù lao, Pa Dí 1477514

03 Thái
Tày, Tày khao (Thái trắng), Tày Dăm (Thải Đen), 
Tày Mười Tây Thanh, Màn Thanh (Hang ông (Tày 
Mường), Pi Thay, Thổ Đà Bắc

1328725

04 Hoa
Hán, Triểu Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải 
Nam, Hạ, Xạ Phạng

862371

05 Khơ-me Cur, Cui, Cu, Thổ, Việt gốc Miên, Khơ-me, Krôm 1055174
06 Mường Mol, Muai, Mọi, Mọi Bi, Ao Tá, (Ậu Tá) 1137515

07 Nùng
Xuổng, Giang, Nùng An, Phàn Sinh, Nùng Cháo, 
Nùng Lòi, Quý Rim, Khèn Lài,...

856412

08 Hmống
Mèo, Mẹo, Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ. Mèo Đen, Ná 
Mèo, Mán Trắng

787604

09 Dao

Mán, Động, Trại, Xá, Dlu Miền, Kiềm, Miền, Quẩn 
Trắng, Dao Đỏ, Quần Chẹt, Lô Gang. Dao Tiền, 
Thanh Y, Lan Tồn, Đại Bản,Tiểu Bản, Cóc Ngáng, 
Cóc Mùn, Sơn Đ ầu,...

620538

10 Gia-rai Gio-rai, Tơ-buãn, Chơ-rai, Hơ-bau, Hđrung, Chor,... 317557
11

12

Ngái Xín, Lê, Đản, Khách Gia 4841

Ê-đố
Ra-đê, Đê, Kpạ, A-đham, Krung, Ktul, Đỉíé Ruô, 
Blô, E-pan, Mđhur, Bỉh,...

270348

13 Ba-na
Gơ-lar, Tơ-lô, Giơ-lâng (Y-Lăng), Rơ-ngao, Krem. 
Roh, ConKđe, A-la Công, Kpãng Công, Bơ-râm

174456

14 Xơ-đăng
Xd-teng, Hđang, Tơ-đra, Mơ-nâm, Ha-lăng, Ca- 
dông, Kmrâng, Con Lan, 8ri-!a, Tang

127148

15 Sán Chay
Cao Lan-Sán chỉ, Cao Lan, Mốn Cao Lan, Hờn Bạn, 
Sản Chì (Sơn Tử)

147315

16 Cơ-ho Xrê, Nốp (Tu Lốp), Cơ-don, Chil, Lai (Lach), Trinh 128723
17 Chăm Chàm, Chiêm Thành, Hroi 132873

18 Sán Dìu Sán Dẻo, Trại, Trại Đất, Mán Quẩn Cộc 126237

19 Hré Chăm Rè, Chom, Krẹ Lũy 113111

20 Mnỗng
Pnông, Nông, Pré, Bu-đâng, ĐiPri, Biat, Gar, Rơ- 
lam, Chil

92451
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Mã dân
tộc

Tên dân tộc Tên khác Dân sổ

21 Ra-glai Ra-dảy, Rai, Noang, La-oang 96931

22 Xtiông Xa-điênọ 6678Í
23 Bru-Vân Kiểu Brn, Vân Kiều, Măng Coong, Tri Khùa 55559

24 Thó
Kẹo, Mọn, Cudi, Họ, Đan Lai, Ly Hà, Tày pọng, 
Con Kha, Xá Lá Vàng

68394

25 Giáy Nháng, Dẩng, Pồu Thìn Pu Nà, Cùi Chu , Xa 49098

26 Cơ-tu Ca-tu, Cao, Hạ, Phương, Ca-tang 50458

27 Gié-Triêng
Đgiẻh, Tareh, Giang Rẫy Pin, Triêng, Treng, Ta- 
riêng, Ve (Veh), La-ve, Ca-tang

30243

28 Mạ Châu Mạ, Mạ Ngàn, Mạ Xốp, Mạ Tô, Mạ Krung,... 33338

29 Khơ-mú Xá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thênh Tểnh. Tày Hay 56542
30 Co Cor, Coi, Cùa, Trầu 27766

31 Ta-ôi Tôi-ôi, Pa-co, Pa-hỉ (Ba-hi) 34960

32 Chơ-ro Dơ-ro, Châu-ro 22567

33 Kháng
Xá Khao, Xả Súa, Xá Dón, Xá Dẩng, Xá Hốc, Xá ái, 
Xá Bung, Quảng Lâm

10272

34 Xinh-mun Puộc, Pụa 18016
35 Hà Nhì u Ni, Xá U Ni 17535

36 Chu-ru Chơ-rư, Chu 14978
37 Lào Lào Bốc, Lào Nọi 11611
38 La Chi Cù Tê, Lá Quả 1076Ộ
39 La Ha Xá Khao, Khlá Phỉạo 5686

40 Phù Lả Bổ Khô Pạ, Mu Oi. Pạ Xá, Phó, Phổ, VaXơ 9046
41 La Hủ Lao, Pu Đang,Khù Xung, Cò Xung, Khả Quy 6874
42 Lự Lừ, Nhuổn Duôn, Mun Di 4964
43 Lô Lô 3307

44 Chút
Sách, May, Rục, Mả-liêng, A-rem, Tu vang, Pa
leng, Xơ-lang, Tơ-hung, Chà-cOi, Tắc-củi, U-mo, Xá 
Lá Vảng

3829

45 Mảng Mảng Ư, Xá Lá Vàng 2663
46 Pà Thẻn Pà Himg, Tống 5569

47 Cơ Lao 1865

48 Cống Xắm Khổng, Mấng Nhó, Xá Xeng 1676

49 Bố y Chủng Chá, Trong Gia, Tu Dí Tu Dìn 1864

50 Si La Cù Dé Xừ, Khả pé 840
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Mã dân 
tộc

Tỗn dân tộc Tỗn khác Dân số

51 Pu Péo Ka Bèo. Pen Ti Lô L6 705

52 Brâu Brao 313ĩ

53 ƠĐu Tày Hat 301

54 Rơ-măm 352

Nguổn: Tổng Cục Thống kê. S ố  dân được tính vào thời ổỉểm  tổng điều

tra dân số, 01/4/1999.

Đặc điểm các tộc người thiểu số ở Việt Nam là cư trú phân tán 
và xen kẽ, hầu như tinh nào cũng cỏ đồng bào các tộc người thiểu 
số. Horn nữa, các tộc người lại phát triển không đồng đều về mặt 
lịch sử, kinh tế và xã hội.

Các tộc người thiểu số ở nước ta hiện có gần 11 triệu người, 
chiếm khoảng 14% dân số cả nước, số dân của các tộc người không 
đông đêu: Bôn tộc người cỏ sô dân môi tộc người trên 1 triệu người: 
Tày, Thái, Khơ me, Mường. Bốn tộc người có số dân từ 60 vạn đến 
dưới 1 triệu người: Hoa, Nùng, Mông, Dao. Chín tộc người thuộc 
loại có từ 10 vạn đến dưới 60 vạn người: Giarai, Ẻđê, Bana, Sán 
chay, Chăm, Xơđãng, Sán dìu, Cơho, Hrê. Mười chín tộc người 
thuộc loại có số dân từ 10.000 đến 100.000 ngườỉ. Mười hai tộc 
người có từ 1.000 đến dưới 1 vạn người. Năm tộc người thuộc loại
có từ 301 đến 840 người: ơ  đu, Rơ măm, Brâu, Pu péo, Si la.

» r  9 \  If
/ - i  *  _  1 A  ___ __  \  4  . 1  '  Ã  _  Á  _  ,  .  .  f  _  1 _  f  Ậ  1  ___  •  A __________r  •  ,  __________í  _____ A  .  ACác tộc người thiêu sô cư trú chủ yêu ở miên núi, tuy có một sô 

tộc người sính sổng ở đồng bằng (Khơ me), ven biển (người Chăm 
ở Ninh Thuận, Bình Thuận), thậm chí ở đô thị (người Hoa ở Tp. 
HCM). Nước ta cổ đường biên giới dài 3.200 km đường bộ, liền kề 
với 3 nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia). Những tộc 
người thiểu số cư trú dọc biên giới thường cỏ người đồng tộc ở bên 
kia biên giới.
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Báo cáo quốc gia về xoá đói giảm nghèo 2001-2010 nhận định 
“một số vùng, khu vực, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc tỷ lệ hộ đói 
nghèo rất cao. Ở khu vực thành thị, tỷ lệ hộ đói nghèo tuy thấp hơn, 
song chủ yếụ là sổ dân mới nhập cư. Miền núi phía Bắc, vùng Bắc 
Trung bộ và Tây Nguyên là những khu vực có tỷ lệ hộ nghèo đói 
cao nhất.”

Các tộc người thiểu số có tình trạng thấp kém hơn về trình độ 
học vấn và các thành tựu giáo dục so với người Kinh.

Đảng và Nhà nước đã quan tâm rất sớm đến vấn đề dân tộc 
trong các chủ trương chính sách của mình. Luôn đề cao quyền bình 
đẳng của các dân tộc, hướng đến tinh thần đại đoàn kết các dân tộc 
anh em. Bước vào thời kỳ đổi mới, chủ trương này của Đảng và 
Nhà nước vẫn được quán triệt. Điều này thể hiện trong các văn kiện 
của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc. "Vấn đề dân tộc và đoàn 
kết các dân tộc có vị trí chiến lược lâu dài trong sự nghiệp cách 
mạng nước ta. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, 
đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; cùng nhau thực 
hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, 
xây dựng vả bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xà hội chủ nghĩa. Phát triển 
kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo, 
nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn vả phát huy bản sắc văn hoá, tiếng 
nói, chữ viết và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Thực hiện tốt 
chiến lược phát triền kinh tế - xã hội ở mỉền núi, vùng sâu, vùng xa, 
vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng; làm tốt công tác định canh, 
định cư và xây dựng vùng kinh tế mới. Quy hoạch, phân bổ, sắp xếp 
lạỉ dân cư, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc phòng. 
Củng cố và nâng cao chất lương hệ thống chính trị ở cơ sở vùng 
đồng bào dân tộc thiểu sổ; động viên, phát huy vai ừò của những 
người tiêu biểu trong các dân tộc. Thực hiện chính sách ưu tiên 
trong đào tạo, bồi dưỡng cản bộ, tri thức là người dân tộc thiểu số.
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Cán bộ công tác ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi phải gần gũi, 
hiểu phong tục tập quán, tiếng nói của đồng bào dân tộc, làm tốt 
công tác dân vận. Chống các biểu hiện kỳ thị, hẹp hòi, chia rẽ dân 
tộc." {Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quắc lần thứX).

Trong Nghị quyết hội nghị ỉần thứ bảy Ban chắp hành Trung 
ương Đàng khỏa ỈX về công tác dãn tộc, có nêu các quan điểm cơ

\ t s
1 1 'Ị r \  » _ Ạ _ Ạ 1 Ạ  , 4  _bản của Đảng vê vân đê dan tộc:

- Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ 
bản, lâu dàí, dồng thời cũng là vẩn đề cấp bách hiện nay của cách 
mạng Việt Nam.

- Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, 
tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, cùng nhau phấn đấu thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây 
dựng vả bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết đấu 
tranh với mọi âm mưu chia rẽ dân tộc.

- Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, vãn họa, xã hội và an 
ninh-quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc và miền núỉ; gắn tăng 
trưởng kinh tế với giải quyết các vẩn đề xã hội, thực hiện tốt chính 
sách dân tộc; quan tâm phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chăm 
lo xây đựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; giữ gìn và phát huy 
những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số 
trong sự nghiệp phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam 
thống nhất,

- Uu tiên đẩu tư phát triển kinh tế - xã hội các vùng dân tộc và 
miền núi, trước hết, tập trung vào phát triển giao thông và cơ sở hạ 
tầng, xóa đói, giảm nghèo; khai thác có hiệu quả tiềm nãng, thế 
mạnh cúa từng vùng, đi đôi với bào vệ bền vững môi trường sinh 
thái; phát huy nội lực, tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào các 
dân tộc, đồng thời tảng cường sự quan tâm hỗ trợ cùa Trung ương 
và sự giúp đỡ của các địa phương trong cả nước.
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- Công tác đân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ià nhiệm vụ 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của 
toàn bộ hệ thống chính trị.

Nghị quyết hội nghị ỉần thứ bảy Ban chắp hành Trung ương 
Đảng khóa ỈX  về cổng tác dần tộc cũng nêu ra các mục tiêu cụ thể 
đến năm 2010 như sau:

- Phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống 
đồng bào các đân tộc. Đến năm 2010, các vùng dân tộc và miền núi 
cơ bản không còn hộ đói; giảm hộ nghèo xuống dưới 10%; giảm 
dằn khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc, các vùng; 
trên 90% hộ dận có đủ điện, nước sinh hoạt; xóa tình trạng nhà tạm, 
nhà dột nát; 100% số xã có đường ôtô đến trung tâm xã; cơ bản 
không còn xã đặc biệt khỏ khăn; hoàn thành cơ bản công tác định 
canh, định cư; chấm dứt tình trạng di cư tự do; giải quyết cơ bản 
vấn đề đất sản xuất cho nông dân thiếu đất; ngăn chặn tình trạng suy 
thoái môi trường sinh thái.

- Nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe, nâng cao mức 
hưởng thụ văn hóa của đồng bào: hoàn thành phổ cập giáo đục 
trung học cơ sở; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo; 
đẩy manh việc dạy và học chữ dân tộc. Hầu hết đồng bào nghèo 
vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; 
tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng dân tộc. Phấn 
dấu 90% đồng bào được xem truyền hỉnh; 100% được nghe đài phát 
thanh; các giá trị, bản sắc vãn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân 
tộc thiều số được bảo tồn và phát triển.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ có phẩm 
chẩt và năng lực đáp ứng được yêu cầu của địa phưomg; củng cổ hệ 
thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao vị trí, vai trò 
của Mặt trận Tồ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong việc 
tham gia thực hiện tốt chính sách dân tộc.
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- Giừ vững an ninh, quốc phòng ờ vùng dân tộc và miền núi; kết 
hợp phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh, quốc phòng ở các 
địa bàn xung yếu vùng sâu, biên giới, ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề 
dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đoàn kết giữa các dân tộc, làm mất 
ồn định xà hội.

Song song với việc đề ra chủ trương chính sách, Đảng và Nhà 
nước cũng đã và đang triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội, với 
sự quan tâm này các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang ngày càng phát 
triển, mức sống ngày càng được nâng cao.

Mặc dù vấn đề dân tộc đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, 
song cùng cần cỏ một vài trao đổi cần được thảo luận về cảc chương 
trình, triển khai các dự án phát triển cụ thể ở vùng dân tộc thiểu số:

Các dân tộc thiểu số đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan 
tâm, song chủ yếu vẫn tập trung vào các mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội là chính, các mục tiêu văn hoá, bảo tồn bản sắc cũng được quan 
tâm đến nhưng đôi khi vẫn còn có nhiều bất cập. Điều này thể hiện ở 
sự thiếu thống nhất giữa các chương trình phát triển kinh tế - xã hội 
với cảc mục tiêu bảo tồn bản sắc vân hoá. Các minh chứng cụ thể dễ 
được nhận thấy nhất là trong các chính sách tái định cư tại các dự án 
trọng điểm quốc gia như các dự án xây dựng các nhà máy thuỷ điện 
chẳng hạn. Để xây dựng các nhà máy thuỷ điện, yêu cầu phải di dời 
những hộ dân trong khu vực sẽ trở thành lòng hồ, và chủ yếu họ là 
những người dân tộc thiểu số. Song việc tái định cu này trong một thời 
gian dài đã không tính đến các đặc trưng vân hoá - xã hộí của tộc 
người, mà được tiến hành đồng loạt vào rập khuôn theo mô hình tổ 
chức xã hội của người Kinh. Như vậy, cần thiết phải quan tâm đến các 
đặc trưng văn hoá tộc người trong các chương trình phát triển kinh tế 
xă hội tại các vùng dân tộc thiểu số. Muốn bảo tồn được bản sắc văn 
hoá cùa tộc người, để các tộc người thiểu số giừ được truyền thống văn 
hoá của họ, cần có cơ sở kinh tế - xă hội phù hợp như là bối cảnh 
chung mà trên đó các hoạt động, các sinh hoạt văn hoá của họ được 
gìn giữ và phát huy.
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Quan điểm lấy người Kinh như là khuôn mầu của sự phát triển 
đối với các dân tộc thiểu số và các dân tộc thiểu số phải đi theo cũng 
càn được xem xét lại. Trong một thời gian dài, trên các phương tiện 
truyền thông đại chúng cũng như trong các ván bản hành chính thường 
thấy xuất hiện một khẩu hiệu khá quen thuộc với nhiều người là mục 
tiêu phát triển kinh té xã hội vùng dân tộc thiểu số để “miền núi tiến 
kịp miền xuôi”. Khẩu hiệu này vói mục tiêu là huy động sự nỗ lực của 
các cấp các ngành và của toàn xã hội để phát triển kinh tế xã hội ở 
vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiếu số theo kịp trình độ văn minh 
của xã hội, song mặt khác nó lại đem lại những hiểu lầm ràng miền 
xuôi mới là khuôn mẫu của phát triển, cái gì của miền xuôi đều là tốt 
đẹp. Nhiều chương trình phát triển kinh tế xã hội do vậy đã dem tiêu 
chuẩn phát triển của người Kinh để áp đặt cho các dân tộc thiểu sổ, mà 
việc xây nhà tái định cư theo mô hình nhà của người Kinh bên trên 
cũng là một ví dụ.

Một vài chương trình phát triển kinh tế xã hội đã không quan tâm 
thích đáng tới bản sắc vân hoá tộc người như đã phân tích ở trên, song 
cũng cần tránh quan điểm đỏng khung cơ hội phát triển của các dân 
tộc thiểu số và bảo tàng hoá, như một hiện vật của tộc người chù thể xã 
hội. Quan trọng hơn là cẩn phải có sự phối hợp liên kết các mục tiêu 
phát triền kinh tế xã hội và bảo tồn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc 
trong một chiến lược phát triển chung đối với vùng dân tộc thiểu số.

3.43.5. Các vắn đề khác

Bên cạnh các lĩnh vực cụ thể, Việt Nam còn thực thỉ những chính 
sách về vãn hoá thông qua các chương trình cụ thể như các phong trào 
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, các chính sách về 
xã hội hoá văn hoá giáo dục và y tế. Những chính sách này có những 
ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống văn hoá cùa người dân.

Mức độ hường thụ văn hoá của người dân đẫ được cài thiện cùng 
với sự nâng cao mức sống trong những năm trở lại đây. Các cơ sở kinh 
tế cho đời sống văn hoá tinh thần đã được nâng cao hơn trước do thu
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nhập, điều kiện sống như nhà ờ, các phương tiện sinh hoạt trong gia 
đình đã được cải thiện. Mức chi tiêu cho các nhu cầu xã hội và văn hoá 
được gia tăng là cơ sở cho các hưởng thụ văn hoá được gia tăng hơn.

Cùng với việc phát triển không đồng đều giữa các vùng miền, 
giừa đô thị và nông thôn, và phân hoá mức sổng giữa các nhóm xă hội 
khác nhau là sự phân hoá trong hưởng thụ văn hoá giữa các nông thôn 
và thành thị, giữa tộc người thiểu số và tộc người chủ thể, giữa nhóm 
giàu và nhóm nghèo...

Cùng với sự chuyển địch xã hội từ truyền thống sang đô thị và 
hiện đại, thị hiểu của người dân cũng đã có những thay đổi, nhất là ở 
các vùng đô thị, vùng kinh tế phát triển. Sự di động xã hội đó dẫn đến 
sự thay đổi các tập quán văn hỏa của các nhóm dân cư vốn từ một môi 
trường tiêu dùng văn hóa nông thôn các kiểu sang tiên dùng văn hóa 
trong môi trường đô thị - công nghiệp. Qúa trinh chuyển đổi từ xã hội 
truyền thống sang xã hội hiện đại cũng góp phần làm thay đổi hệ giá trị, 
chuẩn mực của người dân và thay đổi thị hiếu, lối sống của các tầng 
lớp dân cư.

Tuy nhiên, đời sống văn hoá tinh thần, mức độ hưởng thụ vãn hoá 
của người dân còn nghèo nàn, thể hiện qua hình thức giải trí của người 
dân vẫn chủ yếu thông qua vô tuyến truyền hình, khuôn hẹp trong 
phạm vi gia đình, các hình thức hưởng thụ văn hoá ngoài khuôn viên 
gia đình, sử dụng các thiết chế vãn hoá công cộng còn nhiều hạn chế.

• Phát triển cồng nghiệp vản hoá

Khải niệm công nghiệp văn hoá còn mới mè ở Việt Nam, mới 
được sử dụng trong vài năm ữở lại đây. Một đặc điểm cơ bản của các 
ngành công nghiệp văn hoả hiện nay Jà hệ thống sản xuất, phân phối 
các sán phẩm vãn hoá chù yếu vẫn do các doanh nghiệp của nhà nước 
đảm nhiệm, sự tham gia của khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính 
phủ còn ở mức độ hạn chế. Các doanh nghiệp văn hóa chủ yếu có quy 
mô nhỏ.
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Các lĩnh vực chủ yếu của ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam 
bao gồm:

- Báo chí, phát thanh truyền hình, Internet.

- Hoạt động Xuất bản -  In -  Phát hành.

- Hoạt động sản xuất phim, phát hành phim và chiếu bóng.

- Nghệ thuật biểu diễn.

- Hoạt động mỹ thuật, quảng cáo, nhiếp ảnh.

- Hoạt động kính doanh thưcmg mại các vật tư, thiết bị chuyên 
ngành VHTT và các hoạt động SXKD dịch vụ văn hoá khác,

về Báo chí, phát thanh, truyền hình, Internet: hầu như tất cả cảc 
bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, địa phương đều có cơ quan báo chí. 
Tốc độ phát triển Internet ờ Việt Nam khá nhanh chóng, hiện có 
21,24% dân số đừng Internet. Thị trường truyền thông dẩn hình thành 
với tính cạnh tranh ngày càng tâng với xu hướng chuyển từ bao cấp 
sang tự hạch toán đối với cơ quan báo chí.

v ề  lĩnh vực xuất bản, in, phát hành: Mô hình tổ chức, loại hình 
hoạt động cùa các nhà xuất bản không thống nhất. Nhìn chung, có ba 
loại hình hoạt động chính:

- Nhà xuất bàn ỉà doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doaaih.

- Nhà xuất bản hoạt động sự nghiệp có thu.

- Nhà xuất bảrỉ ỉà doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.

Các nhà xuất bản đều do các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức 
chính trị-xã hội làm chú quản, chưa cho phép tư nhân tham gia thành 
lập nhà xuất bản. Tư nhân tham gia khu vực này thông qua hỉnh thức 
liên kết với nhà xuất bản dưới các hình thức: bên liên két trả quản lý 
phí theo thoả thuận; bên liên kết trả tiền biên tập và quản lý phí; bên 
liên kết góp vốn và chia lãi theo tỉ lệ góp vốn.
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Sau khi có Nghị định 44/NĐ-CP năm 1998 của Chính phủ về 
chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, một số cơ sở in 
đã tiến hành cồ phần hoá. Từ năm 2000, nhà nước đã bãi bỏ giấy phép 
thành lập đối với cơ sở in bao bì, cơ sở in lưới thủ công, sắp chữ vi tính, 
photocopy, kinh doanh vật tư ngành in, đóng xén và một số hoạt động 
dịch vụ in.

về điện ảnh: từ nãm 1994, Chính phù đã phê duyệt Chương trình 
củng cố và phát triển điện ảnh là một trong ba chương trình cấp quốc 
gìa của Bộ Văn hóa Thông tin. Nhiều hãng phim nhà nước chuyển 
sang mô hình doanh nghiệp, một số doanh nghiệp tư nhân được thành 
lập. Quy mô sản xuất của các hăng phím kể cả nhà nước cũng như tư 
nhân còn nhỏ.

về nghệ thuật biểu diễn: Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam cỏ 
nhiều loại hình khác nhau, trong đó có Tuồng, Chèo, Cải lương, 
Kịch nói, Kịch hát các dân tộc, Xiếc, Múa rối, Ca, Múa, Nhạc. Nhìn 
chung các đơn vj nghệ thuật bị chia mòng, có nơi thừa, nơi thiếu, có 
nơi chồng chéo nhiều đơn vị nghệ thuật cùng một loại hình đóng 
trên một địa bàn. Ờ các địa phương, quy hoạch tổ chửc lại các đơn 
vị nghệ thuật đang mối quan tâm của các nhà quản lí. Đội ngũ nghệ 
sỷ, diễn viên còn nhiều hạn chế, tuổi đời cao, trình độ đào tạo thấp, 
chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Các đoàn nghệ thuật tư nhân 
được thành lập trong những năm gẩn đây hoạt động tương đối hiệu 
quả, nhưng chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn như Hà Nội và Tp Hồ 
Chí Minh. Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam được thành lập năm 1957, 
hiện có hơn 2.200 hội viên các loại hình: Chèo, Tuồng, Cải lương, 
Kịch Dân ca, Kịch nói, Rối, Xiếc bao gồm các thành phần sáng tạo 
như tác giả, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, các nhà 
quàn lý. Cả nước hiện có 74 đơn vị sân khấu chuyên nghiệp và hơn 
50 đơn vị sân khẩu tập thể, câu ìạc bộ (nhiều nhất ở miền Nam). Hội 
có Chi hội ở 50 tỉnh thành trong cả nước.
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về lĩnh vực tạo hình, mỹ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo: việc mở 
cửa du lịch và kinh doanh cũng giúp cho thị trường tranh phục vụ du 
khách đến Việt Nam phát triển, Gallery xuất hiện ngày càng nhiều. 
Việt Nam từ lâu đã hình thành một thị trường tranh kiều tự phát, các 
hoạ sỹ bán tác phẩm thông qua triển lãm. Đen khoảng cuối 1988, một 
thị trường tranh chính thức được hình thành mà chủ yếu là hình thức 
của các Gallery. Từ đây bắt đầu việc chuyên nghiệp hoá hoạt động trao 
đổi mua bán tranh. Các hình thức mỹ thuật mới xuất hiện như nghệ 
thuật sấp đặt (Installation) và nghệ thuật trình diễn (Performance art)... 
Hiện nay, mỹ thuật đa phương tiện có rất nhiều ứng dụng trong đời 
sống, từ thiết kế mẫu mã sản phẩm, phát triển web tới xây dựng phim 
hoạt hình, phát triển trò chơi, sản xuất hậu kỳ cho điện ảnh, tới truyền 
thông đa phương tiện tương tác và hiện thực ảo. Tuy nhiên, tại Việt 
Nam, việc sử dụng công nghệ đa phương tiện mới chỉ dừng ở những 
ứng dụng cơ bản như in ấn và thiết kế quảng cáo do thiếu nhân lực.

về quảng cáo, từ 1986 đến nay, hoạt động quảng cáo ở Việt Nam 
mở rộng với tốc độ nhanh. Theo nguồn tín của Thông tấn xã Việt Nam, 
tốc độ tăng trường của thị trường quảng cáo trong vài năm gần đây 
luôn đạt từ 20%-30%/năm, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) dự 
đoán ừong 15 năm tới, doanh thu từ lĩnh vực này sẽ đạt 24.000 tỷ 
đồng. Đến 2006, ở Việt Nam có khoảng 3.000 doanh nghiệp có giấy 
phép làm nghề quảng cáo hoặc có chức năng làm nghề này, trong đó 
Thành phố Hồ Chỉ Minh chiếm gần 50%, và riêng năm 2006 doanh 
thu từ dịch vụ này là hơn 6.000 tỷ đồng. Đến hiện tại cả nước có 
khoảng 7.000 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo.
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CÂU HỎI ÔIN TẬP
Chương 1:

1. Phân tích khái niệm, đặc tính và sự phân loại chính sách văn hóa?

2. Phân tích chính sách văn hoá qua các thời kỳ trước Thế chiến thứ 2?

3. Phân tích chính sách vãn hoá thời hiện đại và vai trò của các nước 
Âu châu.

Chương 2:

4. Khái niệm mô hình chính sách vãn hỏa? Phân tích một số cơ sở cho 
việc hình thành các mô hình chính sách văn hỏa trên thế giới?

5. Trình bày những tiêu chí cơ bản để phân loại các mô hình chinh 
sách vãn hóa?

6. Trình bày một số cách phân loại các mô hình chinh sách văn hóa 
trên thế giới?

7. Phân tích đặc điểm mô hình chinh sách văn hóa 1 "Người tạo điều 
kiện” và minh họa bằng chính sách văn hóa Mỳ?

8. Phân tích đặc điểm mô hỉnh chính sách văn hóa “Nhà bảo trợ” và 
minh họa bằng chính sách văn hóa Vương quốc Anh?

9. Phân tích đặc điểm mô hình chính sách văn hỏa “Kiến trúc sư” và 
minh họa bàng chính sách văn hóa Pháp?

10. Phân tích đặc điểm mô hình chính sách văn hóa “Kỹ sư” và minh 
họa băng chính sách văn hóa của Liên Xô (cG)?

11. Phân tích đặc điểm mô hình chính sách văn hóa Trung Quốc và ý 
nghĩa đối với phát triển chỉnh sách văn hóa ở nước ta?
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12. Phân tích đặc điểm mô hình chính sách văn hóa Hàn Quốc và ý 
nghĩa đối với phát triển chính sách văn hóa ở Việt Nam?

Chương 3:

1. Trinh bày khái quát về chính sách văn hóa Việt Nam thời 
phong kién tự chủ.

2. Bối cảnh Việt Nam thời kỳ 1858-1945, các chính sách của 
thực dân Pháp và sự tác động đối với vãn hóa xã hội Việt 
Nam?

3. Trình bày khái quát nội dung Đề cương văn hóa năm 1943, 
vai ưò của Đe cương đối với sự nghiệp cách mạng và sự phát 
triển của văn hỏa Việt Nam.

4. Trình bày chính sách văn hóa thời kỳ 1945' 1985.

5 Trình bày đường lối của Đảng về văn hoá từ sau 1986.

6. Phân tích nội dung và vai trò cùa Nghị quyết Trung ương 5 
của Đảng về văn hóa?

7. Trình bày chính sách đầu tư của nhà nước Việt Nam trong 
một lĩnh vực cụ thể, phân tích những tích cực và hạn chế của 
chính sách này?

8. Trình bày chính sách văn hoá Việt Nam trong lĩnh vực bản 
quyền tác giả, di sản, văn hoá dân tộc thiểu số?
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